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	Số
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	503
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	5
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	Học phần cơ sở bắt buộc (10TC)

	PPNC
	512
	Phương pháp nghiên cứu Khoa học
	Research  methodology in Medicine 
	2
	1
	1

	TKTH
	512
	Thống kê và tin học ứng dụng
	Statistic and applied informatics 
	2
	1
	1

	PHGD
	512
	Phương pháp giảng dạy đại học
	Teaching methodology
	2
	1
	1
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	512
	Dược lâm sàng
	Clinical pharmacy
	2
	1
	1

	GIPH
	512
	Giải phẫu 
	Anatomy
	2
	1
	1

	Học phần cơ sở tự chọn(6 TC)

	UNTH
	512
	Ung thư học
	Oncology-pathology
	2
	1
	1

	HSCC
	512
	Hồi sức cấp cứu
	Emergency recuperation
	2
	1
	1

	PTTH
	512
	Phẫu thuật thực hành
	Practical surgery
	2
	1
	1

	GMHS
	512
	Gây mê hồi sức
	Anesthesiology and reanimation
	2
	1
	1

	CCSA
	512
	Cấp cứu sản phụ khoa
	Emergency obstetric gynecology 
	2
	1
	1

	CTHM
	512
	Chấn thương hàm mặt
	Dental emergency
	2
	1
	1
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	512
	Chẩn đoán hình ảnh 
	Diagnostic imaging
	2
	1
	1
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	NGCB
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	Ngoại cấp cứu bụng
	Abnormal emergency
	3
	1
	2

	NGCT
	523
	Ngoại chấn thương chỉnh hình
	Orthopedics traumatology 
	3
	1
	2

	NGTN
	523
	Ngoại tiết niệu 
	Urinary surgery
	3
	1
	2

	NGTK
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	Ngoại thần kinh sọ não

	Cranial surgery
	3
	1
	2

	Học phần chuyên ngành tự chọn (12TC)

	NGTH
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	Ngoại Tiêu hoá
	Gastrointestinal surgery
	3
	1
	2

	NGGM
	523
	Ngoại Gan mật
	Hepatobiliary surgery
	3
	1
	2

	NGLN
	523
	Lồng ngực - Tim mạch
	Cardiac thoracic surgery
	3
	1
	2

	NGNH
	523
	Ngoại nhi
	Pediatric surgery 
	3
	1
	2

	NGBO
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	Ngoại Bỏng
	Burn pathology
	3
	1
	2
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	Ngoại Nam học
	Andrology surgery
	3
	1
	2
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TRIE 503: Triết học - Physiology
Môn học kế thừa những kiến thức học viên đã được trang bị trong chương trình đào tạo triết học ở bậc đại học, từ đó phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học - công nghệ, với những vấn đề của thời đại và của thực tiễn đất nước đang đặt ra trong quá trình xây dựng và đổi mới. Môn học còn nâng cao năng lực cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nghiên cứu, vận dụng những kiến thức, nguyên lý của triết học vào học tập những môn học chuyên ngành và thực tiễn công tác.

ENGL 505: Tiếng anh chuyên ngành - English
Với học phần này, học viên được củng cố và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức tiếng Anh cơ bản qua các tình huống, ngữ cảnh trong y học và các bài báo tiếng Anh chuyên ngành. Học viên được vận dụng các kiến thức đã được hệ thống hóa vào các bài tập tình huống giao tiếp thực hành và đọc, viết tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng Anh chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi và y học dự phòng, đặc trưng của ngành học mà học viên đang nghiên cứu.
PPNC 512: Phương pháp nghiên cứu - Reseach methodology

Vai trò của môn học: Môn học thuộc học phần cơ sở bắt buộc. Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, xử lý và kiểm định các kết quả nghiên cứu trong hoạt động nghiên cứu y học. 


Môn học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức về: Các phương pháp tiếp cận và nghiên cứu trong Y học; xây dựng đề cương nghiên cứu; Các phương pháp xử lý và kiểm định kết quả nghiên cứu; Cách trình bày một bài báo khoa học, một bản báo cáo tổng kết đề tài luận văn Thạc sỹ hoặc đề tài khoa học tương đương.


Quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo: Gắn bó và được hỗ trợ từ hầu hết các môn học, học phần khác.

TKTH 512: Thống kê và tin học ứng dụng – Statistic and applied informatic
Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản, thái độ phù hợp cho học viên cao học trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS. Sau khi học tập học viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản quản lý, tổng hợp, phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học.  

 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS.16.0, EPI7  là phần mềm thống kê được WHO khuyến cáo và được ứng dụng rộng rãi trong các nhà khoa học xã hội và y tế, các nội dung cơ bản:  cài đặt, tạo form nhập liệu, quản lý lưu trữ dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu cơ bản  như phân tích thống kê mô tả, tương quan, so sánh, hồi qui, tạo các bảng dữ liệu, vẽ biểu đồ và các ứng dụng cơ bản khác của phần mềm này. Để có thể học tốt hoc phần này, học viên cần cần có kiến thức cơ bản về tin học và thống kê cơ bản.
PPGD 512: Phương pháp giảng dạy đại học – Teaching methodology
Tổng quan về phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên những nét khái quát của nguyên  lý và quy trình dạy học, cách viết mục tiêu học tập và xây dựng một kế hoạch bài giảng

Các phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên một số phương pháp dạy học tích cực thường được áp dụng trong y học

Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết học viên có những buổi thực hành viết mục tiêu học tập, viết kế hoạch bài giảng và giảng thử theo các phương pháp dạy học đã được học.

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có 3 bài kiểm tra, Bài thi cuối học phần học viên sinh phải viết một kế hoạch bài giảng nộp sau kết thúc môn học 01 tuần.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp
DLSA 512: Dược lâm sàng - Clinical pharmacy 

Học phần này sẽ cung cấp cho bác sỹ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về môn Dược lâm sàng. Chương trình bao gồm các nội dung: cách tiếp cận với mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; các thông số dược động học cơ bản; tương tác thuốc; hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thân, các phản ứng bất lợi của thuốc và cung cấp các thông tin về thuốc và cách sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt. Phân tích những ca lâm sàng liên quan đến sử dụng thuốc như: mục đích, liều lượng, thời gian dùng thuốc, tương tác thuốc trong điều trị và cách khắc phục. Đồng thời đánh giá được việc kê đơn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả
GIPH 512: Giải phẫu – Anatomy
Học phần này sẽ cung cấp khối lượng kiến thức tổng hợp theo định khu một số vùng và các cơ quan chính của cơ thể về hình thể, vị trí, sự sắp xếp và liên quan của các thành phần xương, cơ, mạch thần kinh ở chi, đầu mặt; sự sắp xếp và như mối liên quan của các tạng trong ổ bụng. Các chi tiết giải phẫu về mạch máu thần kinh của các tạng và các dạng biến đổi giải phẫu về hệ thống mạch máu của chúng. 

Cung cấp thêm những kiến thức sâu liên quan đến các môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu hiện tổn thương, bệnh lý các vùng, các cơ quan nội tạng để hình thành thái độ của học viên trong quá trình học kiến thức.


Các bài giảng sẽ được thuyết trình và thảo luận trên lớp. Trong thời gian học học phần này có 2 bài kiểm tra lý thuyết vào tuần thứ 4, và tuần 6. Cuối học phần là bài thi trong thời gian 60 phút.


Học viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, mạng Internet và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ tham gia thảo luận tích cực. 
UNTH  512: Ung thư học - Oncology: 
Học phần này gồm 2 phần. Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về đại cương và một số bệnh ung thư thường gặp. Phần thực hành hướng dẫn thái độ giao tiếp, các kỹ năng lập kế hoạch và ra được các chỉ định điều trị một số bệnh ung thư thường gặp. Những kiến thức cơ bản nhất về bệnh ung thư giúp học viên có khả năng vận dụng chúng vào thực hành nghề nghiệp. 

HSCC 512: Hồi sức cấp cứu - Intensive care: 
Môn học bao gồm chương trình lý thuyết và thực hành về một số bệnh lý nặng đe doạ tính mạng và phương pháp xử trí tại bệnh viên. Thực hành cấp cứu một số trường hợp bệnh lý thường gặp tại bệnh viện
PTTH 512: Phẫu thuật thực hành – Practical surgery

Là học phần trang bị những kiến thức cơ bản về phẫu thuật đại cương như kĩ thuật cắt đoạn ruột, khâu nối đường tiêu hóa, khâu lỗ thủng dạ dày ruột, mở màng phổi, cắt ruột thừa...với những nội dung phù hợp phục vụ cho học viên chuẩn bị tiếp cận lâm sàng, tham gia phẫu thuật ở tại bệnh viện. Những bài giảng có tính thực tế cao. Những kĩ năng về phẫu thuật giúp học viên học lâm sàng tại bệnh viện một cách tốt nhất.


Kì vọng sau khi học phẫu thuật thực hành học viên có cách nhìn tổng quát về phẫu thuật đại cương, tham gia các trường hợp phẫu thuật đơn giản, tham gia cấp cứu tại cộng đồng
CCSA 512: Cấp cứu sản phụ khoa - Emergency obstetric gynecology


Cấp cứu sản phụ khoa là học phần trang bị những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và xử trí một số cấp cứu sản phụ khoa thường gặp như: Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ, chỉ định, kĩ thuật mổ lấy thai, khối u sinh dục… với những nội dung cơ bản phục vụ cho học viên có thể tiếp cận trong chẩn đoán và xử trí sớm cho một số trường hợp cấp cứu sản phụ khoa thường gặp.


Kì vọng sau khi học học phần cấp cứu sản phụ khoa thực hành học viên có cách tiếp cận đúng đắn  với những trường hợp liên quan đến cấp cứu sản phụ khoa trong thực hành y học tại bệnh viện cũng như tại cộng đồng. 
CTHM 512:  Chấn thương hàm mặt – Maxillofacial Trauma
Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về: Nguyên nhân, phân loại, triệu chứng, chẩn đoán và xử trí các chấn thương vùng hàm mặt. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc khám, phát hiện và xử trí các chấn thương vùng hàm mặt.

CĐHA 512: Chẩn đoán hình ảnh – Diagnostic imaging
Lý thuyết: Chương trình gồm hai phần:

Phần 1: Học viên được giới thiệu khái niệm về lịch sử ra đời, ưu và nhược điểm của các phương pháp Chẩn đoán hình ảnh.

Phần 2: Chẩn đoán hình ảnh cơ quan Hô hấp, Tim mạch, Tiêu hoá,  Xương khớp, Tiết niệu và Cấp cứu bụng.

Thực hành: Học viên được giới thiệu các phòng máy và được hướng dẫn đọc phim một cách hệ thống tại Bệnh viện nhằm ứng dụng các kiến thức đã học vào việc phát hiện các triệu chứng, chẩn đoán một số bệnh thường gặp trên lâm sàng và đưa ra một số những kỹ thuật thăm khám tiếp theo.

NGCB 523: Ngoại Cấp cứu bụng - Abnormal emergency
Cấp cứu bụng là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lí cấp cứu ngoại khoa về bụng như: thủng ổ loét dạ dày tá tràng, viêm ruột thừa, chấn thương bụng, tắc ruột…., để người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh lí cấp cứu ngoại khoa về bụng, có khả năng xử lí tình huống cấp cứu ở bất cứ điều kiện nào. Kì vọng sau khi học cấp cứu bụng, học viên có những kiến thức cơ bản về cấp cứu ngoại khoa về bụng và áp dụng những kiến thức đó trong thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện.

NGCT 523: Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Orthopedics traumatology

Chấn thương chỉnh hình là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị những tổn thương do chấn thương và bệnh lý để người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị những chấn thương thường gặp tại các tuyến, đặc biệt trong xử trí cấp cứu các tình huống chấn thương. Kì vọng sau khi học chấn thương chỉnh hình, học viên có những kiến thức về các loại tổn thương thường gặp và vận dụng được những kiến thức cơ bản đó trong thực hành tại bệnh viện
NGTN 523: Ngoại Tiết niệu - Uninary surgery
Ngoại tiết niệu là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lí ngoại tiết niệu, chấn thương tiết niệu để người học có khả năng vận dụng những kiến thức về ngoại tiết niệu, những kĩ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh lí ngoại tiết niệu trong thực hành nghề nghiệp.
NGTK 523: Ngoại Thần kinh sọ não - Cranial surgery
Bệnh học Ngoại thần kinh sọ não là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý Ngoại thần kinh chủ yếu về chấn thương sọ não. Sau khi tốt nghiệp người học có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về thần kinh sọ não trong thực hành nghề nghiệp
NGTH 523: Ngoại Tiêu hóa - Gastrointestinal surgery
Ngoại tiêu hóa là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý Ngoại khoa tiêu hóa, để người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh lí Ngoại khoa tiêu hóa. Kì vọng sau khi học tín chỉ Ngoại tiêu hóa học viên có những kiến thức cơ bản về bệnh lý tiêu hóa và áp dụng những kiến thức đó trong thực hành nghề nghiệp
NGGM 523: Ngoại Gan mật - Hepatobiliary surgery 

Bệnh học Ngoại gan mật  là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý gan mật như sỏi mật, viêm túi mật, ung thư gan…. Giúp người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh lí gan mật. Kì vọng sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức cơ bản về bệnh lý gan mật trong thực hành nghề nghiệp tại các tuyến
NGLN 523: Ngoại Lồng ngực –Tim mạch - Cardiac thoracic surgery
Bệnh học Ngoại Tim mạch-Lồng ngực là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý, chấn thương tim mạch- lồng ngực. Học phần bao gồm phần liên quan đến chấn thương: chấn thương ngực kín, vết thương ngực hở, vết thương tim, vết thương  mạch máu . Những bệnh lý: viêm tắc động tĩnh mạch, phồng lóc động mạch, thông động tĩnh mạch. Kì vọng sau khi tốt nghiệp học viên có những kiến thức cơ bản về cấp cứu bệnh lý lồng ngực tim mạch. Ứng dụng những kiến thức đó trong thực hành tại bệnh viện
NGNH 523: Ngoại Nhi -  Pediatric surgery
Bệnh học ngoại nhi là học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và điều trị những bệnh lí ngoại khoa và dị tật thường gặp ở trẻ em (tắc ruột sơ sinh, dị tật hậu môn trực tràng, phình đại tràng bẩm sinh, bệnh lý liên quan đến ống phúc tinh mạc). Cung cấp những kiến thức cơ bản về kĩ thuật chẩn đoán và phương pháp điều trị tiên tiến các bệnh lí ngoại nhi để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhi. …. Kì vọng, sau khi tốt nghiệp, học viên có những kiến thức cơ bản về ngoại nhi, giúp chẩn đoán sớm và xử trí đúng những bệnh lý ngoại nhi thường gặp tại cộng đồng.
NGNH 523: Ngoại Bỏng - Burn pathology

Bệnh học Bỏng là học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cơ chế bệnh sinh, đặc điểm lâm sàng của bỏng, các phương pháp đánh giá, chẩn đoán và điều trị với từng tác nhân gây bỏng, những di chứng của bỏng. Kì vọng sau khi học học phần bỏng, học viên có những kiến thức về các loại tổn thương do bỏng gây nên cũng như các phương pháp điều trị có tính chất cập nhật và vận dụng được những kiến thức cơ học về Bỏng áp dụng trong việc cấp cứu ban đầu bỏng tại cộng đồng
NGNH 523: Ngoại Nam Học - Andrology
Bệnh học Ngoại nam học là học phần trang bị những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lí nam học như : vô sinh, rối loạn cương dương… những kĩ thuật chẩn đoán và phương pháp điều trị tiên tiến để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Kì vọng sau khi tốt nghiệp học viên có những kiến thức cơ bản về nam học một chuyên ngành mới hiện nay. Ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế lâm sàng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRIẾT HỌC
1. Mã số học phần: TRIE 503
2. Tên học phần: Triết học / Philosophy

3. Số tín chỉ: 03 lý thuyết

4. Chuyên ngành đào tạo: Nội khoa; Ngoại khoa; Nhi khoa; Y tế công cộng; Y học dự phòng.

5. Năm học: 2015 - 2016

6. Giảng viên phụ trách: TS Hứa Thanh Bình, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên.

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Chu Tuấn Anh
	NCS 

	2
	Hứa Thanh Bình
	Tiến sĩ


8. Mục tiêu học phần: 

- Về kiến thức: Hiểu và phân tích được những kiến thức cơ bản về lịch sử triết học, các nguyên lý, quy luật của triết học.

- Về kỹ năng: Vận dụng được những nguyên lý của triết học vào thực hành nghề nghiệp, đánh giá đúng những vấn đề xã hội đang đặt ra.

- Về thái độ: Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dưỡng đạo đức con người mới trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giúp cho học viên nâng cao niềm tin vào quá trình đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

9. Mô tả học phần: 

Môn học kế thừa những kiến thức học viên đã được trang bị trong chương trình đào tạo triết học ở bậc đại học, từ đó phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học - công nghệ, với những vấn đề của thời đại và của thực tiễn đất nước đang đặt ra trong quá trình xây dựng và đổi mới. Môn học còn nâng cao năng lực cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nghiên cứu, vận dụng những kiến thức, nguyên lý của triết học vào học tập những môn học chuyên ngành và thực tiễn công tác.

10. Phân bổ thời gian: 3(2-2-6)/15

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:
12. Nội dung học phần:

	Nội dung
	Số tiết

	Chương 1

KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC

1. Triết học là gì?

a. Triết học và đối tượng của nó

b. Các loại hình triết học cơ bản

2. Triết học phương Đông và triết học phương Tây

a. Triết học phương Đông.

b. Tư tưởng triết học Việt Nam

c. Triết học phương Tây
	12



	Chương 2
TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

1. Sự ra đời của triết học Mác – Lênin. 
2. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

5. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay.
	21

	Chương 3

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC
1. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học .

 a. Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và đời sống thực tiễn.

 b. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với triết học. 2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học.
a. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của các khoa học.

b. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường.
	6

	Chương 4

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

1. Ý thức Khoa học.

a. Khoa học và sự ra đời và phát triển của nó.

b. Các loại hình khoa học chủ yếu.

2. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội.

a. Cách mạng khoa học - công nghệ.

b.  Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội.

3. Khoa học công nghệ ở Việt Nam.

a. Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam.

b. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam. 
	6


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; Nêu vấn đề; Thảo luận.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

15. Đánh giá: 

- Gồm 3 bài kiểm tra và 1 bài thi kết thúc học phần trong đó có 01 bài KTTX được tiến hành khi sinh viên học hết 1 tín chỉ đầu tiên, 01 bài thi tiểu luận được tiến hành khi sinh viên học hết 02 tín chỉ tiếp theo; 01 bài thi kết thúc học phần được tổ chức vào cuối học kỳ. Hình thức thi: tự luận.

Điểm kết thúc học phần =  KT1 x 0,1 + KT2x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo: 

16.1 Tài liệu học tập. 
- Bộ GD& ĐT: Giáo trình triết học Mác – Lênin (dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học), Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010. 

16.2. Tài liệu tham khảo

- Lịch sử triết học, NXB Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2010.

- Giáo trình Triết học Mác - Lênin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh xuất bản năm 1999.

- Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng.

17. Lịch học:
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức giảng

	1
	Chương 1: Khái luận về triết học

1. Triết học là gì?

2. Triết học phương Đông và triết học phương Tây

a. Triết học phương Đông
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Chương 1: Khái luận về triết học (tiếp)

2. Triết học phương Đông và triết học phương Tây

b. Tư tưởng triết học Việt Nam
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chương 1: Khái luận về triết học (tiếp)

2. Triết học phương Đông và triết học phương Tây

c. Triết học phương Tây
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận 

	4
	Chương 1: Khái luận về triết học (tiếp)

2. Triết học phương Đông và triết học phương Tây

c. Triết học phương Tây
	3
	Anh, Bình
	Thảo luận

	5
	Chương 2: Triết học Mác - Lênin

1. Sự ra đời của triết học Mác - Lênin  
	3
	Anh, Giang
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Chương 2: Triết học Mác - Lênin (tiếp)

2. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Chương 2: Triết học Mác – Lênin (tiếp)

3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	8
	Chương 2: Triết học Mác – Lênin (tiếp)

3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận 

	9
	Chương 2: Triết học Mác – Lênin (tiếp)

4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	3
	Anh, Bình
	Thảo luận

	10
	Chương 2: Triết học Mác – Lênin (tiếp)

4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	11
	Chương 2: Triết học Mác – Lênin (tiếp)

5. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay        
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	12
	Chương 3: Mối quan hệ giữa triết học và khoa học

1. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	13
	Chương 3: Mối quan hệ giữa triết học và khoa học (tiếp)

2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	14
	Chương 4: Vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội

1. Ý thức Khoa học

2. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội
	3
	Anh, Bình
	Thuyết trình, thảo luận

	15
	Chương 4: Vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội (tiếp)

2. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội

3. Khoa học công nghệ ở Việt Nam
	3
	Anh, Bình
	Thảo luận


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH
1. Mã số học phần: ENGL 505

2. Tên học phần : Tiếng Anh chuyên ngành

3. Số tín chỉ: 5

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y học dự  phòng

5. Năm học: 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:  TS Nguyễn Thị Thanh Hồng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
	1
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Tiến sĩ

	2
	Triệu Thành Nam
	Thạc sĩ

	3
	Trần Thị Quỳnh Anh
	Thạc sĩ


8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng:

Kiến thức

- Nắm vững từ vựng và cấu trúc tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực y học cũng như trong hoạt động chuyên môn.
- Nâng cao kiến thức tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành để có thể đọc và hiểu được nội dung chính và những thông tin chi tiết quan trọng trong các văn bản như sách giáo khoa, báo, tạp chí chuyên ngành.

- Trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, trình bày, thảo luận, hay viết bằng tiếng Anh các bài báo chuyên ngành, cũng như diễn đạt ý kiến về một vấn đề trong hoạt động học thuật cũng như trong môi trường làm việc.
Kỹ năng

- Áp dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong đọc và dich tài liệu chuyên môn. 

- Vận dụng kiến thức được học trong chương trình trong các tình huống hàng ngày và trong công việc sinh hoạt chuyên môn.

  Thái độ

- Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình học và thực hành nghề nghiệp. 

9. Mô tả học phần:

Với học phần này, học viên được củng cố và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức tiếng Anh cơ bản qua các tình huống, ngữ cảnh trong y học và các bài báo tiếng Anh chuyên ngành. Học viên được vận dụng các kiến thức đã được hệ thống hóa vào các bài tập tình huống giao tiếp thực hành và đọc, viết tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng Anh chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi và y học dự phòng, đặc trưng của ngành học mà học viên đang nghiên cứu.

10. Phân bố thời gian: 

Học phần tiêng Anh chuyên ngành có 5 tín chỉ lý thuyết, được bố trí  trong 7 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

12. Nội dung học phần
	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)
	10

	2
	Unit 2: Scientific Literature

2.1. How to write an article

2.2. How to write an/a abstract/summary/conclusion.
	10

	3
	Unit 3: Latin and Greek Medical Terminology

1. Roots for skeletal system

2. Roots for blood and immune system

3. Roots for respiratory system

4. Roots for cardiovascular system

5. Roots for nervous system

6. Roots for digestive system

7. Roots for genito-urinary system

8. Roots for reproductive system

9. Prefixes, Suffixes for pain, disease
	15

	4
	Unit 4: Using pharmacological references

	10

	5
	Unit 5: The Clinical History 

1. Taking a history

2. Examinig a patient

3. Investigations

4. Making diagnosis

5. Treatment
	6

6

6

6

6

	Tổng
	75


13. Phương pháp giảng dạy
 - Thuyết trình,  thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai.

14. Vật liệu giảng dạy
 - Phấn, bảng hoạc projector (power point), tài liệu phát tay, đài, tranh ảnh minh họa.

15. Đánh giá
- Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0.1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

- Bài thi kết thúc học phần thi viết tự luận 120 phút

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

Tài liệu học tập:

1. R. Ribes & P.R.Ros . Medical English. 3(2006). Springer Press.

Tài liệu tham khảo

1. Eric H. Glendinning & Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine: A course in communication skills. Cambridge University Press.
2. Gretchen Bloom. The Language of Medicine in English. (1982) Regents Publishing Company, Inc.

3. Melodie Hull. (2013). Medical language terminology in context. F.A. Davis Company

4. Rawdon Wyatt. (2006). Check your English vocabulary for medicine. A & C Black London. 

5. Robin A. Bradley. (2008) English for Nurses ans Health Care. A course in general and professional English. McGraw-Hill ELT

6. Shirley Soltesz Steiner, R.N., M.S. (2005) Quick Medical terminology. John Wiley & Sons, Inc

17. Lịch học:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Unit 1: 

Reading article 1

Present tenses

Past tenses

Future tenses
	5
	TS Hồng
	Thảo luận nhóm

	
	Unit 1:  

Reading article 2

Conditional sentence

Comparisons

      Reported Speech

Pasive voice
	5
	ThS Nam
	Thảo luận nhóm

	2
	Unit 2: Scientific Literature

2.1. How to write an article
	5
	ThS Quỳnh Anh
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Unit 2: Scientific Literature

2.2. How to write an/a abstract/summary/conclusion.
	5
	TS Hồng
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Unit 3: Latin and Greek Medical Terminology

Roots for skeletal system

Roots for blood and immune system

Roots for respiratory system
	5
	ThS Nam
	Thuyết trình

	
	Unit 3: Latin and Greek Medical Terminology

Roots for cardiovascular system

Roots for nervous system

Roots for digestive system
	5
	ThS Quỳnh Anh
	Thuyết trình

	4
	Unit 3: Latin and Greek Medical Terminology

Roots for genito-urinary system

Roots for reproductive system

Prefixes, Suffixes for pain, disease
	5
	TS Hồng
	Thuyết trình

	
	Unit 4: Using pharmacological references
	5
	ThS Nam
	Thảo luận 

	5
	Unit 4: Using pharmacological references

	5
	ThS Quỳnh Anh
	Thảo luận

	
	Unit 5: The Clinical History 

Taking a history
	6
	TS Hồng
	Thảo luận nhóm

	6
	Unit 5: The Clinical History 

Examining a patient
	6
	ThS Nam
	Thảo luận nhóm

	
	Unit 5: The Clinical History 

Investigations
	6
	ThS Quỳnh Anh
	Thảo luận nhóm

	7
	Unit 5: The Clinical History 

Making diagnosis
	6
	TS Hồng
	Thảo luận nhóm

	
	Unit 5: The Clinical History 

Treatment
	6
	ThS Nam
	Thảo luận nhóm


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC
1. Mã số học phần: PPNC 512 

2. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học y học/ Medical Research Methodology
3. Tổng số tín chỉ: 02 (1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học Y học dự phòng

5. Năm học: 2015 – 2016

6. Giảng viên phụ trách giảng dạy: GS.TS Đỗ Văn Hàm

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	1
	Đỗ Văn Hàm
	Giáo sư, Tiến sỹ

	2
	Trịnh Văn Hùng
	Tiến sỹ

	3
	Nguyễn Quý Thái
	P.Giáo sư, Tiến sỹ

	4
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sỹ


8. Mục tiêu môn học: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng: 

· Về kiến thức, phải hiểu (Có thể trình bày được) được các phương pháp nghiên cứu khoa học y học cụ thể, đặc trưng trong thực hành các đề tài nghiên cứu y học (Y học dự phòng, Lâm sàng, Cận lâm sàng); 

· Về kỹ năng, phải thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu, phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có khả năng phối hợp với các đồng nghiệp, hoạt động nhóm trong nghiên cứu sức khỏe (cộng đồng, lâm sàng, cận lâm sàng), có khả năng tổ chức và thực hiện một đề tài nghiên cứu về lĩnh vực y học. 

· Về thái độ, nhận thức được vị trí, vai trò của ThS Y học trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy của đơn vị trong các hoạt động NCKH. 

9. Mô tả môn học

Vai trò của môn học: Môn học thuộc học phần cơ sở bắt buộc. Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, xử lý và kiểm định các kết quả nghiên cứu trong hoạt động nghiên cứu y học. 


Môn học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức về: Các phương pháp tiếp cận và nghiên cứu trong Y học; xây dựng đề cương nghiên cứu; Các phương pháp xử lý và kiểm định kết quả nghiên cứu; Cách trình bày một bài báo khoa học, một bản báo cáo tổng kết đề tài luận văn Thạc sỹ hoặc đề tài khoa học tương đương.


Quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo: Gắn bó và được hỗ trợ từ hầu hết các môn học, học phần khác.

10. Phân bố thời gian: Học phần có 02 tín chỉ (1/1). Học viên sẽ học trong 05 tuần và được bố trí như sau:

Lý thuyết: 1 (4-4-6) 2,5 tuần 

Thực hành: 1 tín chỉ/ 2,5 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện 


Học viên phải có trình độ Đại học; Đã học các môn toán cao cấp của chương trình đại học;

11.2. Yêu cầu  


- Xác định được những vấn đề khoa học cấp thiết trên thực tiễn


- Xây dựng được một đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, tỉnh


- Kiểm định, đánh giá được các kết quả nghiên cứu đã thu được


- Viết được 01 bài báo khoa học 5 đến 7 trang

12. Nội dung môn học
	TT
	Nội dung giảng
	TS
	LT
	TH

	1


	1.1. Đại cương về các phương pháp nghiên cứu thông dụng và xây dựng đề cương NC
	2
	2
	0

	
	1.2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu định lượng, định tính

1.3. Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính
	7
	4
	3

	
	1.4. Các loại đề cương NC; Xác định vấn đề KH, đề tài, mục tiêu và giả thuyết NC; Viết tổng quan, tìm kiếm tài liệu;  

1.5. Thực hành xây dựng ĐCNC
	3
	1
	2

	
	1.6. Xác định các chỉ số, biến số trong nghiên cứu; Lập kế hoạch nghiên cứu

1.7. Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC
	4
	2
	2

	
	1.8. Chọn mẫu trong NCKH

1.9. Thực hành tính cỡ maauc và chọn mẫu
	4
	2
	2

	
	1.10. Phương pháp, công cụ thu thập SLNC và trình bày số liệu -Thực hành xây dựng bộ công cụ TTSL
	3
	1
	2

	
	2.1. Các khái niệm cơ bản về kiểm định KQNC. Kiểm định các số liệu,  kết quả NC ngẫu nhiên hệ thống 

-Thực hành kiểm định các số liệu NC
	4
	2
	2

	
	2.2. Kiểm định các số liệu, kết quả NC ngẫu nhiên không tuân theo quy luật phân phối chuẩn

Thực hành kiểm định các số liệu NC
	3
	1
	2

	Tổng số 
	30
	15
	15


13. Phương pháp dạy học: Thuyết trình, case-study, thảo luận nhóm
11. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, cases, các tình huống 

12. Đánh giá: 
Kiểm tra thường xuyên: hình thức viết truyền thống 01 bài. 

Điểm kết thúc học phần: 01 bài

Thi: Viết chuyên đề.



Điểm tổng kết học phần = KT1 x 0.2 + Giữa học phần x 0,3 + Thi x 0.5

13. Tài liệu tham khảo 

13.1. Đỗ Hàm (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học, Nxb Y học Hà Nội.

13.2. Đỗ Hàm (2014), Tiếp cận nghiên cứu khoa học y học, Nxb Đại học Thái Nguyên.

13.3. Các tác giả và tài liệu nghiên cứu trên thư viện (Luận án; Luận văn; Chuyên đề; Các bài báo khoa học trên các tạp chí).

14. Lịch học
	Tuần
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	1.11. Đại cương về các phương pháp nghiên cứu thông dụng và xây dựng đề cương NC
	2
	GS Hàm
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	1.12. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu định lượng, định tính

1.13. Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính
	7
	TS Hùng
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	1.14. Các loại đề cương NC; Xác định vấn đề KH, đề tài, mục tiêu và giả thuyết NC; Viết tổng quan, tìm kiếm tài liệu;  

1.15. Thực hành xây dựng ĐCNC
	3
	GS Hàm
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	1.16. Xác định các chỉ số, biến số trong nghiên cứu; Lập kế hoạch nghiên cứu

1.17. Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC
	4
	PGS Thái
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	2
	1.18. Chọn mẫu trong NCKH

1.19. Thực hành tính cỡ mẫu và chọn mẫu
	4
	GS Hàm
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	1.20. Phương pháp, công cụ thu thập SLNC và trình bày số liệu -Thực hành xây dựng bộ công cụ TTSL
	3
	TS Vinh
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	2.1. Các khái niệm cơ bản về kiểm định KQNC. Kiểm định các số liệu,  kết quả NC ngẫu nhiên hệ thống 

-Thực hành kiểm định các số liệu NC
	4
	GS Hàm
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	2.2. Kiểm định các số liệu, kết quả NC ngẫu nhiên không tuân theo quy luật phân phối chuẩn

Thực hành kiểm định các số liệu NC
	3
	GS Hàm
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	Tổng số 
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ TIN HỌC VÀ ỨNG DỤNG
1. Mã số môn học/học phần: TKTH 512

2. Tên học phần: Thống kê và tin học ứng dụng/Statistic and applied informatics


3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
(LT/TH: 1/1)



4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học
5. Năm học: 2015 -2016



6. Giảng viên phụ trách: TS. Hạc Văn Vinh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	1. 
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sĩ

	2. 
	Nguyễn Quang Mạnh
	Tiến sĩ

	3. 
	Phạm Ngọc Minh
	Tiến sĩ

	4. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Thạc sĩ


8. Mục tiêu học phần: 
8.1. Kiến thức
- Ứng dụng thống kê trong ra quyết định y khoa, nguyên lý và các test kiểm định 
          thống kê cơ bản

· Biến thiên và so sánh giá trị trung bình, tỷ lệ

· Tương quan và hối qui
· Phân tích được bộ dữ liệu cần quản lý, sử dụng để tổng hợp phân tích số liệu thu thập được để tạo ra các form nhập liệu phù hợp, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu quản lý, phân tích dữ liệu. 


- Tổng hợp được các ứng dụng cơ bản, các nhóm câu lệnh cơ bản, thiết yếu trong chuyển dạng số liệu, phân tích dữ liệu thống kê cơ bản. 

 8.2. Kỹ Năng

   -     Sử dụng được các test thống kê cơ bản, nhận định và ứng dụng thống kê cơ bản trong phân tích thống kê mô tả, so sánh, phân tích liên quan và tương quan.

· Tạo được form phù hợp và nhập được dữ liệu trên SPSS 16.0 và EPIDATA 3.1,  chèn/xóa biến, chỉnh sửa biến, bổ sung sửa dữ liệu, bản ghi.

· Đóng mở, lưu, tương tác được các files cơ bản (Data, Syntax, Output)

· Sử dụng được các nhóm câu lệnh cơ bản (edit, transform, analyze, graph)

· Làm được các bài tập về phân tích thông kê cơ bản qua xác định hướng phân tích, sử dụng câu lệnh phù hợp, thao tác đúng và nhận định được kết quả phân tích.

· Ứng dụng được phần mềm SPSS 16.0 trong quản lý phân tích số liệu nghiên cứu của bản than học viên.

  8.3. Thái độ

·  Nhận thức được tính hữu ích, tiện lợi của việc sử dụng phần mềm thống kê trong quản lý, phân tích số liệu, báo cáo kết quả phân tích thống kê.

· Có thái độ quản lý số liệu thường xuyên, đầy đủ, cập nhập trong chuyên môn công tác và nghiên cứu khoa học.

 9. Mô tả học phần: 
 Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản, thái độ phù hợp cho học viên cao học trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS. Sau khi học tập học viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản quản lý, tổng hợp, phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học.  

 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS.16.0, EPI7  là phần mềm thống kê được WHO khuyến cáo và được ứng dụng rộng rãi trong các nhà khoa học xã hội và y tế, các nội dung cơ bản:  cài đặt, tạo form nhập liệu, quản lý lưu trữ dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu cơ bản  như phân tích thống kê mô tả, tương quan, so sánh, hồi qui, tạo các bảng dữ liệu, vẽ biểu đồ và các ứng dụng cơ bản khác của phần mềm này. Để có thể học tốt hoc phần này, học viên cần cần có kiến thức cơ bản về tin học và thống kê cơ bản.
 10. Phân bố thời gian:.

Học phần này bao gồm 2 tín chỉ (LT/TH: 1/1): Việc tổ chức dạy học lý thuyết, hướng dẫn tự học cho sinh viên, thảo luận làm bài tập và hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực hành được tiến hành đồng thời trong từng tuần.

- 1 Tín chỉ lý thuyết: 1(4-4-6)/2 

- 1 tín chỉ thực hành: 1 tuần  

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
  11.1. Điều kiện: 
-  Phương pháp nghiên cứu khoa học, dịch tễ học, thống kê y tế. 

-  Máy tính căn bản.

 11.2. Yêu cầu: (Ghi những chỉ tiêu thực hành mà học viên phải đạt đối với các học phần có thực hành)

- Tạo được 02 tệp nhập liệu (01 tệp nhập liệu trên EPDATA 3.01, và 01 tệp nhâp liệu trên phần mềm SPSS), có khai báo đầy đủ (Tên trường, kiểu trưởng, độ dài,  nhãn biến, giá trị biến, thang đo), tối thiểu 15 trường có đủ các định dạng kiểu trường.

- Nhập được được ít nhất một bộ số liệu với tối thiểu 30 bản ghi, tao ra và lưu được các file cơ bản (Data, Syntax, output).

- Sử dụng được ít nhất 4 câu lệnh cơ bản trong mỗi nhóm câu lệnh (Data, Transform).

- Sử dụng ít nhất 8 nhóm câu lệnh trong phân tích số liệu (Phân tích thông kê mô tả:3, thống kê phân tích; 3; phân tích tương quan, liên quan 2).

- Phân tích được bộ số liệu theo yêu cầu bài tập đạt 70% các bài tập được giao.

12. Nội dung học phần: 
1.2.1. Lý Thuyết (1 tín chỉ): 1(4:4:6)/2

	Nội dung
	Số tiết

	Bài 1: Thống kê  và phân phối thống kê
1. Khái niệm, vai trò thống kê trong y tế

2. Một số lý thuyết thống kê cơ bản

3. Tham số đo lường độ tập trung, phân tán dữ liệu
	2

	Bài 2: Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế

1. Các ứng dụng cơ bản TK trong y tế

2. Phân tích thống kê mô tả

3. Phân tích so sánh, tương quan
	2

	Bài 3: Nguyên lý kiểm định thống kê, test thống kê và thiết kế nghiên cứu

1. Nguyên lý kiểm định thống kê

2. Các test thông kê cơ bản

3. ứng dụng test thống kê trong NCKH
	2

	Bài 4: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Cách cài đặt  và thao tác 

3. Tạo form nhập liệu

4. Tạo tệp kiểm soát số liệu

5. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	2

	Bài 5:  Giới thiệu phần mềm SPSS

1. Cài đặt, giao diện cơ bản

2. Tạo form nhập liệu

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả so sánh, tương quan

4. Thao tác, tương tác số liệu
	2

	Bài 6: Xử lý và phân tích dữ liệu

1.Kiểm tra dữ liệu

2. Tạo trường mới, Sử dụng: menu Transform

3. Phân tích thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân tích tần xuất

3.2. Lập bảng mô tả số liệu định lượng

Nhóm lệnh thống kê mô tả
	5

	3.3. Lập bảng nhiều chiều (Crosstab), các level. 

4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo):Khi bình phương

4.2. Kiểm đinh tương quan

4.2. Đo lường mối tương quan giữa các biến (r)

4.3. Kiểm định dựa vào OR, RR.

4.4. So sánh giá trị trung bình (Ghép cặp, độc lập)

4.4. Kiểm định t cho một mẫu, t cho 2, hay nhiều mẫu độc lập.

4.5. Sử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7 
	

	
	


1.2.2. Thực hành : 1 tuần, chủ yếu giao học viên làm bài tập thực hành, hướng dẫn hỗ trợ học viên trong quá trình thao tác đặt loc, phân tích xử lý số liệu. 

13. Phương pháp giảng dạy: 
- Phương pháp mô phỏng, làm mẫu sau đó học viên thực hành theo mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
- Học viên cần có máy tính để bàn hoặc sách tay

- Tài liệu học tập (Giáo trình)

- Các bài tập yêu cầu thực hành

- Tệp dữ liệu cho học viên (Bệnh tuyến giáp: BTG.sav và Chậm điều trị: Chamdieutri.sav)

15. Đánh giá: 

- Học phần này được đánh giá như sau:

 + Hoc viên tham gia đủ 80 % giờ học lý thuyết, tối thiểu (9 tiết/12 tiết)

 + Học viên thực hiện đủ giờ thảo luận: 12 h trong 2 tuần để cùng làm các bài tập theo yêu cầu

 + Học viên nộp đủ các kết quả bài tập thực hành được giao trong vòng 3 tuần theo yêu cầu

 + Điểm kết thúc học phần = KT1 x 0,2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5 
16. Tài liệu học tập và tham khảo

1. Hạc Văn Vinh (2015), Thống kê và Tin học ứng dụng trong Y học,  Tài liệu cho đào tạo sau đại học, phát hành nội bộ.

2. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – tập 1 và 2, NXB Hồng Đức.

3. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh tế - Xã hội, Nhà Xuất Bản Thống Kê. 

17. Lịch học:
	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	1. Thống kê  và phân phối thống kê

2. Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế

3. Nguyên lý kiểm định thống kê, test thống kê và thiết kế nghiên cứu

4. Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01
	8
	TS. Hạc Văn Vinh

TS.Phạm Ngọc Minh

TS. Nguyễn Quang Mạnh
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	2
	1. Giới thiệu SPSS

2. Nhập liệu

3. Xử lý số liệu SPSS và EPI 7
	7
	TS. Hạc Văn Vinh

TS. Nguyễn Quang Mạnh
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	3
	Thực hành làm bài tập trên SPSS và EPI 7
	15
	TS. Hạc Văn Vinh

TS.Phạm Ngọc Minh

TS. Nguyễn Quang Mạnh 

ThS. Nguyễn Thị Thúy
	Thuyết trình, thảo luận, tự học


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC
1. Mã số học phần: PPGD 512

2. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy đại học/Teaching methodology
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (1 LT/1 TH)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học

5. Năm học: 2015-1016

6. Giảng viên phụ trách giảng dạy:

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	1
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS TS

	2
	Trịnh Xuân Tráng
	PGS TS

	3
	Phạm T Quỳnh Hoa
	BSCKII

	4
	Hạc Văn Vinh
	TS

	5
	Đặng Hoàng Anh
	TS


8. Mục tiêu học phần

8.1. Kiến thức:

· Phân tích được các quy trình giảng dạy cho sinh viên hoặc đồng nghiệp tại bệnh viện hoặc cộng đồng.

· Vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo y học 

· Vận dụng phương pháp luận trong lượng giá/đánh giá trong đào tạo y học

8.2.  Kỹ năng:

· Viết được mục tiêu học tập và kế hoạch bài giảng

· Thực hiện dạy học theo đúng quy trình và các phương pháp dạy học tích cực.

· Thực hiện lượng giá sinh viên/đồng nghiệp đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

8.3. Thái độ:

· Nhận thức được tầm quan trọng của áp dụng và đổi mới phương pháp dạy học trong y học

· Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong dạy và học tích cực

9. Mô tả học phần:

-  Tổng quan về phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên những nét khái quát của nguyên  lý và quy trình dạy học, cách viết mục tiêu học tập và xây dựng một kế hoạch bài giảng

- Các phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên một số phương pháp dạy học tích cực thường được áp dụng trong y học

Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết học viên có những buổi thực hành viết mục tiêu học tập, viết kế hoạch bài giảng và giảng thử theo các phương pháp dạy học đã được học.

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có 3 bài kiểm tra, Bài thi cuối học phần học viên sinh phải viết một KHBG nộp sau kết thúc môn học 01 tuần.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp  

10. Phân bố thời gian

Học phần có 2 tín chỉ trong đó có 1 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành phân bố trong 2 tuần 2(15-15-20)/2

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện:

Học phần này phải được học trước các học phần lâm sàng/cộng đồng học viên được trang bị kiến thức, kĩ năng về giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy về thực hành. 
11.2. Yêu cầu:

Học viên bắt buộc phải đọc bài trước khi đến lớp. Học viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

Học viên cần thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra thường xuyên, giữa kì và cuối kỳ theo yêu cầu cảu giảng viên.

12. Nội dung học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	Bài 1: Khái niệm về dạy học tích cực 

1. Vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong quá trình dạy và học tích cực 

1.1. Giáo viên là người quyết định sinh viên cần học gì

1.2. Giáo viên là người giúp đỡ sinh viên học tập

1.3. Giao viên là người kiểm tra sinh viên đã học được gì

2. Cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm trong dỵ và học tích cực

2.1. Vai trò học tập dựa trên người học

2.2. Một số đặc điểm chính của lấy người học làm trung tâm

3. Phương pháp học tập của người trưởng thành

3.1. Tự học

3.2. Tự phê bình bản thân

3.3. Học tập dựa trên kinh nghiệm

3.4. Học cách học
	2

	
	Bài 2: Mục tiêu học tập 

1. Mở đầu

2. Khái niệm về mục tiêu học tập

2.1. Lĩnh vực kiến thức

2.2. Lĩnh vực kĩ năng

2.3. Lĩnh vực thái độ

3. Viết mục tiêu học tập

3.1. Tầm quan trọng của xây dựng mục tiêu học tập

3.2. Các đặc điểm của mục tiêu học tập tốt

3.3. Các thành phần của mục tiêu học tập
	2

	
	Bài 3: Dạy học bằng phương pháp thuyết trình

1. Khái niệm 

2. Ưu –  điểm của dạy học bằng thuyết trình

3. Điều kiện áp dụng

4. Quy trình thực hiện
	2

	
	Bài 4: Dạy học bằng Thảo luận nhóm 
1. Khái niệm dạy học bằng thảo luận nhóm

2. Ưu – nhược điểm dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm

3. Các trường hợp áp dụng phương pháp thảo luận nhóm

4. Các bước tiến hành dạy học bằng thảo luận nhóm

5. Tóm tắt các bước dạy học bằng thảo luận nhóm
	2

	
	Bài 5: Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp 

1. Khái niệm dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

2. Điều kiện áp dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để dạy học

3. Các bước tiến hành dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

4. Ưu – nhược điểm của phương pháp dạy học bằng nghiên cứu trường hợp
	1

	
	Bài  6: Dạy học bằng bảng kiểm

 Khái niệm 

1. Ưu –  điểm của dạy học bằng bảng kiểm

2. Điều kiện áp dụng

3. Cách xây dựng một bảng kiểm dạy học

4. Các trình bày một bảng kiểm dạy học

5. Quy trình dạy học bằng bảng kiểm
	1



	
	Bài 7: Dạy học bằng đóng vai 

1. Khái niệm

2. Ưu – nhược điểm dạy học bằng phương pháp đóng vai

3. Điều kiện áp dụng

4. Quy trình thực hiện 

5. Ví dụ về dạy học bằng phương pháp đóng vai
	1

	
	Bài 8: Dạy học dựa trên vấn đề PBL

1. Khái niệm

2. Qui trình thực hiện các bước dạy học bằng PBL

3. Chu trình và cách thức tổ chức dạy học dựa trên vấn đề

4. Tác động tích cực của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề 

5. Ứng dụng dạy học PBL để giải quyết vấn đề thực tiễn
	1

	
	Bài 9: Lượng giá sinh viên 

1. Khái niệm

2. Mục đích của lượng giá

3. Những lĩnh vực cần lượng giá

4. Phẩm chất của công cụ lượng giá

5. Các phương pháp lượng giá
	1

	
	Bài 10: Viết kế hoạch bài giảng (4 tiết)

1. Khái niệm về viết kế hoạch bài giảng
2. Tầm quan trọng của viết kế hoạch bài giảng
3. Ba phần chính của kế hoạch bài giảng
4. Một số vấn đề cần xác định trước khi viết kế hoạch bài giảng
5. Thực hành viết kế hoạch bài giảng
	1

	
	Bài 11: Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên

1. Kỹ năng khởi động

2. Kỹ năng trình bày

3. Kỹ năng nói

4. Kỹ năng kiểm soát lớp học

5. Kỹ năng quan sát

6. Kỹ năng lắng nghe

7. Kỹ năng đặt câu hỏi

8. Kỹ năng phản hồi

9. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

10. Kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học

11. Kỹ năng kết thúc bài giảng
	1


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập thực hành

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy.

Máy chiếu, Giấy khổ lớn A0, bút dạ, các vật liệu dạy học cho các bài giảng mẫu

15. Đánh giá

Số bài kiểm tra 3; Điểm môn học được tính (điểm kiểm tra 1 x 0.2+ điểm KT2 x 0.3 + điểm KT 3 x 0.5)

Bài kiểm tra 1: Viết mục tiêu học tập

Bài kiểm tra 2: Viết bảng kiểm dạy học/ Case study/ tình huống đóng vai/ Thảo luận nhóm

Bài kiểm tra 3: Viết 1 kế hoạch bài giảng hoàn chỉnh

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

1. Phương pháp giảng dạy đại học (2012), Nhà xuất bản y học Hà nội
2. Abatt F.R (1997), Dạy tốt học tốt, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm cơ bản, Tài liệu dành cho các giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
4. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm nâng cao, Tài liệu đào tạo giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
5. Nghiêm Xuân Đức (1998), Kỹ thuật đánh giá học viên, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
6. Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội, Nhà  xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Trần Thị Bích Liễu (2006), Đánh giá chất lượng giáo dục: Nội dung – Phương  pháp - NXB kỹ thuật.
8. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong Nhà trường, Nhà  xuất bản Đại học sư phạm, Hà Nội.
9. Trường đại học sư phạm Hà Nội (2010), Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, Tài liệu tập huấn, VVOB, Hà Nội.
10. Vụ khoa học và đào tạo, Bộ Y tế (2001), Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
17. Lịch học:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Nguời giảng
	Hình thức học

	
	
	LT
	TH
	
	

	1
	Bài 1: Khái niệm về dạy học tích cực 
	2
	 
	PGS TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 2: Mục tiêu học tập 
	2
	3
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 3: Dạy học bằng phương pháp thuyết trình
	2
	
	TS Đặng Hoàng Anh
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 4: Dạy học bằng Thảo luận nhóm 
	2
	3
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	2
	Bài 5: Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp 
	1
	3
	TS Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài  6: Dạy học bằng bảng kiểm 
	1
	 
	TS Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 7: Dạy học bằng đóng vai 
	1
	3
	PGS TS Trịnh Xuân Tráng 
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 8: Dạy học dựa trên vấn đề PBL
	1
	 
	PGS TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 9: Lượng giá sinh viên 
	1
	3
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 10: Viết kế hoạch bài giảng 
	1
	
	PGS TS Trịnh Xuân Tráng
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 11: Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên
	1
	
	TS Đặng Hoàng Anh
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN DƯỢC LÂM SÀNG
1. Mã số học phần: DƯLS 512

2. Tên học phần: Dược lâm sàng/ Clinical Pharmacy

3. Số tín chỉ: 2/0

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa

5. Năm học: 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách: PGS.Ts Trần Văn Tuấn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	1. 
	Trần Văn Tuấn
	PGS.TS

	2. 
	Lê Thị Hường
	TS


8. Mục tiêu của học phần


Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:

8.1. Kiến thức

        - Có kiến thức cơ bản về sử dụng các nhóm thuốc thông thường trong điều trị và dự phòng bệnh.
       - Vận dụng được những nguyên tắc cơ bản trong sử dụng thuốc và phòng ngừa phản ứng có hại do thuốc gây ra.
      - Đánh giá được việc kê đơn hợp lý, an toàn và hiệu quả theo từng bệnh trên cơ sở những khác biệt về sinh lý và bệnh lý của các đối tượng khác nhau.

8.2. Thái độ

      - Có tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
     - Ý thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng thuốc không an toàn, không hợp lý, đồng thời có các biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm tránh lạm dụng thuốc.

      - Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, có ý thức xây dựng cộng đồng.

      - Đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

9. Mô tả học phần


Học phần này sẽ cung cấp cho bác sỹ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về môn Dược lâm sàng. Chương trình bao gồm các nội dung: cách tiếp cận với mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; các thông số dược động học cơ bản; tương tác thuốc; hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thân, các phản ứng bất lợi của thuốc và cung cấp các thông tin về thuốc và cách sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt. Phân tích những ca lâm sàng liên quan đến sử dụng thuốc như: mục đích, liều lượng, thời gian dùng thuốc, tương tác thuốc trong điều trị và cách khắc phục. Đồng thời đánh giá được việc kê đơn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 2 (4-4-6)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: không

12. Nội dung học phần 

	Nội dung
	Số tiết

	1. Bài mở đầu

  1.1.  Khái niệm về dược lâm sàng
  1.2. Sự hình thành và phát triển của môn học DLS

  1.3. Mục tiêu của môn  học Dược lâm sàng

  1.4. Tiêu chuẩn để lựa chọn thuốc an toàn-hợp lý

  1.5. Các bước cần thực hiện để lựa chọn được thuốc an toàn-hợp lý
	1

	2. Các thông số dược động học cơ bản

  2.1. Sinh khả dụng

  2.2. Thể tích phân bố 

  2.3. Độ thanh thải của thuốc 

  2.4. Thời gian bán thải 
	4

	3. Sự biến đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chức năng gan-thận

  3.1. Suy giảm chức năng gan

  3.2. Suy giảm chức năng thận

  3.3. Hiệu chỉnh liều khi suy giảm chức năng gan-thận
	3

	4. Tương tác thuốc

  4.1. Tương tác thuốc-thuốc

  4.2. Tương tác thuốc- thức ăn - đồ uống

  4.3. Hướng dẫn thời gian uống thuốc hợp lý
	3

	5. Phản ứng bất lợi của thuốc (ADR)

  5.1. Định nghĩa, phân loại ADR

  5.2. Nguyên nhân gây ADR

  5.3. Các yếu tố liên quan đến sự phát sinh ADR

  5.4. Các biện pháp hạn chế ADR

  5.5. Cách xử trí khi nghi ngờ phát hiện ADR

  5.6. Báo cáo ADR
	3

	6. Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em

  6.1. Đặc điểm dược động học ở trẻ em

  6.2. Những khác biệt về đáp ứng với thuốc ở TE

  6.3. Một số điểm cần lưu ý khi dùng thuốc ở TE

  6.4. Kết luận
	2

	7. Sử dụng thuốc cho người cao tuổi

  7.1. Đặc điểm sinh lý và bệnh lý liên quan đến sử dụng thuốc ở người cao tuổi

  7.2. Đặc điểm dược động học ở người cao tuổi

  7.3. Những thay đổi về đáp ứng với thuốc ở người cao tuổi

  7.4. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc ở người cao tuổi
	2

	 8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và thời kỳ cho con bú

  8.1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai

  8.2. Sử dụng thuốc cho phụ nữ thời kỳ cho con bú
	2

	9. Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh

  9.1. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị

  9.2.  Nguyên tắc sử dụng KS dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật
	4

	10. Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau

  10.1. Mở đầu

  10.2. Một số đặc tính dược lý của thuốc giảm đau

  10.3. Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau
	3

	11. Nguyên tắc sử dụng thuốc glucocorticoid

  11.1. Đại cương

  11.2. Tác dụng của Glucocorticoid đối với cơ thể

  11.3. Tác dụng phụ và cách khắc phục

  11.4. Chỉ định và lựa chọn thuốc

  11.5. Sử dụng glucocorticoid bôi ngoài
	3


13. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm
14. Vật liệu giảng dạy: Tập bài giảng, Projector

15. Đánh giá: 03 bài

      - Kiểm tra thường xuyên 1: hệ số 0,2 (test hoặc tự luận)


 - Kiểm tra giữa học phần: hệ số 0,3

      - Thi kết thúc học phần: hệ số 0,5 (tự luận)

      - Điểm tổng kết môn học = KTTX1 x 0,2 + GHP x 0,3 + Thi KTHP x 0,5

16. Tài liệu học tập, tham khảo.

16.1. Tài liệu học tập
        1. Bộ môn dược lâm sàng, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên

        2. Bộ Y tế (2006), Dược lâm sàng, NXB Y học

16.2. Tài liệu tham khảo

        3. Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội (2004), Dược lý học lâm sàng. NXB Y học
        4. Bộ môn Dược lâm sàng, ĐH Dược HN(2000), Dược lâm sàng đại cương. NXB Y học

        5.  Bộ Y tế, NXB Y học (2007), Dược thư quốc gia Việt Nam

17. Lịch học

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài mở đầu
	1
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	2
	Các thông số dược động học cơ bản
	4
	Ts Hường
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	3
	Phản ứng bất lợi của thuốc (ADR)
	3
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	4
	Sự biến đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chức năng gan thận     
	3
	Ts Hường
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	5
	Tương tác thuốc 
	3
	Ts Hường
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	6
	Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và thời kỳ cho con bú
	2
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	7
	Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em
	2
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	8
	Sử dụng thuốc cho người cao tuổi
	2
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	9
	 Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh
	4
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	10
	Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau
	3
	Ts Hường
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	11
	Nguyên tắc sử dụng thuốc glucocorticoid
	3
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	Tổng số giờ giảng
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIẢI PHẪU
1. Mã số học phần: GIPH 512
2. Tên học phần : Giải phẫu - Anatomy
3. Số tín chỉ : 2( 2/0)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa

5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                PGS.TS  Trịnh Xuân Đàn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị

	1
	Trịnh Xuân Đàn
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Lê Gia vinh
	Giáo sư, tiến sỹ (mời)


8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần giải phẫu, học viên cần đạt được các mục tiêu sau:

8.1. Xác định được vị trí, hình thể, liên quan của các thành phần theo định khu các vùng trong cơ thể.

8.2. Nhận định được mạch thần kinh nuôi dưỡng và chi phối cho các cơ quan trong các vùng từ đó giúp cho việc đánh giá khi có tổn thương bệnh lý và can thiệp trong điều trị lâm sàng.

8.3. ứng dụng được các kiến thức đã học về giải phẫu vào trong các môn y học khác và trong thực tế thăm khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

9. Mô tả học phần

Học phần này sẽ cung cấp khối lượng kiến thức tổng hợp theo định khu một số vùng và các cơ quan chính của cơ thể về hình thể, vị trí, sự sắp xếp và liên quan của các thành phần xương, cơ, mạch thần kinh ở chi, đầu mặt; sự sắp xếp và như mối liên quan của các tạng trong ổ bụng. Các chi tiết giải phẫu về mạch máu thần kinh của các tạng và các dạng biến đổi giải phẫu về hệ thống mạch máu của chúng. 

Cung cấp thêm những kiến thức sâu liên quan đến các môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu hiện tổn thương, bệnh lý các vùng, các cơ quan nội tạng để hình thành thái độ của học viên trong quá trình học kiến thức.


Các bài giảng sẽ được thuyết trình và thảo luận trên lớp. Trong thời gian học học phần này có 2 bài kiểm tra lý thuyết vào tuần thứ 4, và tuần 6. Cuối học phần là bài thi trong thời gian 60 phút.


Học viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, mạng Internet và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ tham gia thảo luận tích cực. 

10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học

Tín chỉ lý thuyết: 2( 4-4-6)/8

Số tiết thực dạy:  4tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  8 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 8 tuần x 4 tiết = 32 tương ứng với 30 tiết lý thuyết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng

12. Nội dung học phần lý thuyết:

	STT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1 
	Các khớp lớn chi trên và áp dụng

1. Khớp vai – cánh tay

1.1. Đặc điểm cấu tạo khớp 

 1.2. Mô tả giải phẫu

 1.3. Áp dụng

2. Khớp khuỷu

2.1. Đặc điểm cấu tạo khớp 

2.2. Mô tả giải phẫu

2.3. Áp dụng
	2
	

	2 
	Định khu vùng vai, nách - cánh tay

1. Vùng vai – nách

· Vị trí, giới hạn và hình thể ngoài

· Cấu tạo giải phẫu 

· Áp dụng 

2. Vùng cánh tay

· Vị trí, giới hạn và hình thể ngoài

· Cấu tạo giải phẫu 

· Áp dụng 
	2
	

	3 
	Định khu vùng cẳng tay - bàn tay

1. Vùng cẳng tay

· Vị trí giới hạn và hình thể ngoài

· Cấu tạo giải phẫu 

· Áp dụng 

2. Vùng bàn tay

· Vị trí giới hạn và hình thể ngoài

· Cấu tạo giải phẫu

· Áp dụng
	2
	

	4 
	Các khớp lớn chi dưới và áp dụng

1. Khớp chậu đùi

· Đặc điểm cấu tạo khớp 

· Mô tả giải phẫu

· Áp dụng

2. Khớp gối

· Đặc điểm cấu tạo khớp 

· Mô tả giải phẫu

· Áp dụng
	2
	

	5 
	Định khu vùng đùi trước trong

1. Vị trí, giới hạn và hình thể ngoài

2. Cấu tạo giải phẫu

3. Áp dụng 
	2
	

	6 
	Định khu vùng mông - đùi sau – kheo

1. Vùng mông

· Vị trí, giới hạn và hình thể ngoài

· Cấu tạo giải phẫu 

· Áp dụng 

2. Vùng đùi sau

· Vị trí, giới hạn và hình thể ngoài

· Cấu tạo giải phẫu 

· Áp dụng 

3. Hố khoeo

· Vị trí, giới hạn và hình thể ngoài

· Cấu tạo giải phẫu

· Áp dụng 
	2
	

	7 
	Thảo luận về định khu chi trên, chi dưới
	2
	

	8 
	Ổ bụng, ổ Phúc mạc và phân khu ổ bụng, ổ phúc mạc

1. Đại cương chung

2. Cấu tạo và chức năng của phúc mạc

3. Phôi thai phúc mạc

4. Phân khu ổ phúc mạc và áp dụng

5. Phân khu ổ bụng và áp dụng
	2
	

	9 
	Dạ dày-tỳ và động mạch thân tạng

1. Vị trí , kích thước, hình thể và cấu tạo

2. Liên quan 

3. Mạch máu và thần kinh
	2
	

	10 
	Khối tá tụy

1. Tá tràng

2. Tụy

3. Liên quan của khối tá tụy

4. Hệ thống mạch máu

5. Thần kinh chi phối 
	2
	

	11 
	Gan, cuống gan

1. Vị trí , kích thước, hình thể và cấu tạo

2. Liên quan giải phẫu

3. Mạch máu và thần kinh

4. Phân thuỳ gan và áp dụng 

5. Cuống gan và đường mật ngoài gan
	2
	

	12 
	Thận-niệu quản

1. Vị trí , hình thể, kích thước và cấu tạo

2. Mạc thận

3. Liên quan giải phẫu

4. Mạch máu và thần kinh

5. Phân thuỳ thận và áp dụng

6. Giải phẫu niệu quản và áp dụng
	2
	

	13 
	Bàng quang – trực tràng

1. Bàng quang

· Vị trí , kích thước, hình thể và cấu tạo

· Liên quan giải phẫu

· Mạch máu và thần kinh 

2. Trực tràng

· Vị trí , kích thước, hình thể và cấu tạo

· Liên quan giải phẫu

· Mạch, thần kinh và áp dụng
	2
	

	14 
	Thảo luận về các tạng trong ổ bụng và chậu hông
	2
	

	15 
	Não – mạch não

1. Khái niệm chung

2. Vị trí, hình thể và cấu trúc

3. Các mép liên bán cầu

4. Hệ thống động mạch não

5. Các xoang tĩnh mạch sọ 

6. Áp dụng
	2
	

	16 
	Màng não và các não thất

1. Các lớp màng não - tuỷ

2. Các khoang màng não – tuỷ

3. Các buồng não thất

4. Sự lưu thông của dịch não tuỷ và áo dụng
	2
	

	
	Tổng số giờ
	30
	


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình/ Thảo luận

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

15. Đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên 1:

01 lần x hệ số 0,2

- Kiểm tra thường xuyên 2:
          01 lần x hệ số 0,3

- Điểm thi hết môn:

         
01 lần x hệ số 0,5.
13. Tài liệu học tập và tham khảo chính

Tài liệu học tập

[1] Bài giảng giải phẫu học Trường Đại học Y khoa Hà Nội – Nhà xuất bản Y học 2004.

[2] Bài giảng Giải phẫu học tập 1, tập 2. Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên -– Nhà xuất bản Y học năm 2007

[3] Trường Đại học Y khoa Hà Nội. 1998; Chuyên đề giải phẫu; Tài liệu giảng dạy cho đối tượng sau đại học.

Tài liệu tham khảo chính

 [4] Trịnh Văn Minh: Giải phẫu người tập 1, tập 2 . Nhà xuất bản Y học , Hà nội 2005.

[5] Nguyễn Quang Quyền: Bài giảng giải phẫu học tập 1, tập 2. Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh 1993.

 [6] Gray J.: Anatomy descriptive and applied; Thirtyfiveth Edition, 1987; Longmans, Geen and Co. London, Newyork, Toronto 

 [7] Kimber-Gray-Stackpolés: anatomy and physiology. 17th editon; Printed in the United States of America, 1997

[8] Human Anatomie (1979)

17. Lịch học: 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Các khớp lớn của chi trên, chi dưới
	4
	PGS. Đàn
	Thuyết trình + thảo luận

	2
	Định khu các vùng chi trên
	4
	PGS. Đàn
	Thuyết trình + thảo luận

	3
	Định khu mông, đùi, khoeo
	4
	PGS. Đàn
	Thuyết trình + thảo luận

	4
	Thảo luận về định khu chi trên và chi dưới
	2
	PGS. Đàn
	Thảo luận nhóm

	5
	Ổ bụng, ổ phúc mạc; Dạ dày-Tỳ ĐM thân tạng
	4
	PGS. Đàn
	Thuyết trình + thảo luận

	6
	Tá tụy, Gan, cuống gan
	4
	PGS. Đàn
	Thuyết trình + thảo luận

	7
	Thận niệu quản; Bàng quang trực tràng
	4
	PGS. Đàn
	Thuyết trình + thảo luận

	8
	Thảo luận về các tạng, mạch thần kinh ổ bụng
	2
	PGS. Đàn
	Thảo luận nhóm

	9
	Não, mạch não, não thất
	4
	PGS. Vinh
	Thuyết trình + thảo luận


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC UNG THU HỌC
1. Mã số học phần: UNTH 521
2. Tên học phần: Ung thư học (Oncology)



3. Số tín chỉ: 2 (1/1).




4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học 

5. Năm học: 2015-2016.




6. Giảng viên phụ trách: TS. Trần Bảo Ngọc


7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	1.
	Trần Bảo Ngọc
	Tiến sĩ, Giảng viên chính

	2.
	Vũ Văn Minh
	BSCKII, Giảng viên chính

	3.
	Trần Thị Kim Phượng
	Thạc sĩ (Trợ giảng)

	4.
	Ngô Thị Tính
	Tiến sĩ (Thỉnh giảng)

	5.
	Trần Đăng Khoa
	Tiến sĩ (Thỉnh giảng)

	6.
	Ngô Thanh Tùng
	Tiến sĩ (Thỉnh giảng)


8. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Áp dụng được các kiến thức để phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư thường gặp.

- Kỹ năng: Thực hiện được các chỉ định liệu trình điều trị cụ thể cho một số bệnh ung thư thường gặp. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu lâm sàng. 

- Thái độ: Có thái độ đúng đắn, chuyên cần, ham học hỏi. Biết thông cảm và chia sẻ với người bệnh mắc bệnh ung thư.
9. Mô tả học phần 

Học phần này gồm 2 phần. Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về đại cương và một số bệnh ung thư thường gặp. Phần thực hành hướng dẫn thái độ giao tiếp, các kỹ năng lập kế hoạch và ra được các chỉ định điều trị một số bệnh ung thư thường gặp. Những kiến thức cơ bản nhất về bệnh ung thư giúp học viên có khả năng vận dụng chúng vào thực hành nghề nghiệp. 

10. Phân bố thời gian
Lý thuyết: 1(4-2-10)/3 tuần.

Lâm sàng: Các buổi sáng Tại Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên trong 3 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: không.

11.2. Yêu cầu: 

- Đọc bài trước khi đến lớp. Tham gia các buổi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

- Hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng do Bộ môn yêu cầu:
	TT.
	Nội dung chỉ tiêu
	Số lượng tối thiểu cần đạt

	1.
	Chuẩn bị bệnh nhân để thảo luận ca bệnh (ung thư vú, phổi, vòm mũi họng, hạch hệ thống).
	04 bệnh nhân

	2.
	Ra các chỉ định xét nghiệm đại thể, vi thể để xác chẩn ung thư.
	04 bệnh nhân

	3.
	Nhận định các tổn thương trên phim CT, MRI, Nội soi của các bệnh ung thư thường gặp.
	04 mặt bệnh

	4.
	Lập được kế hoạch xạ trị, hóa trị liệu 4 bệnh ung thư thường gặp.
	04 bệnh nhân

	5.
	Theo dõi, phát hiện và xử trí các độc tính cấp tính do xạ trị, hóa trị gây ra.
	Tùy tình huống cụ thể


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết:
	Nội dung
	Số tiết

	Bài 1. Những khái niệm cơ bản về ung thư

1.1. Ung thư, bệnh của tế bào

1.2. Quá trình phát triển của bệnh ung thư

1.3. Hậu quả của ung thư đối với cơ thể

1.4. Sự khác nhau của mỗi loại ung thư

1.5. Có thể phòng và điều trị được nhiều loại ung thư
	2

	Bài 2. Sàng lọc một số ung thư thường gặp

2.1. Định nghĩa 

2.2. Các biện pháp sàng lọc 

2.3. Các tiêu chí của một chương trình sàng lọc 

2.4. Sàng lọc một số bệnh ung thư
	2

	Bài 3. Chất chỉ điểm trong ung thư vú, phổi.
	1

	Bài 4. Nguyên tắc điều trị ung thư.

4.1. Nguyên tắc chung

4.2. Nguyên tắc phẫu trị trong ung thư

4.3. Nguyên tắc xạ trị trong ung thư

4.4. Nguyên tắc điều trị toàn thân trong ung thư

4.5. Nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ trong ung thư
	2

	Bài 5. Ung thư vú

5.1. Đại cương

5.2. Các phương pháp chẩn đoán

5.3. Phân loại TNM ung thư vú

5.4. Điều trị ung thư vú

5.5. Cách tự khám vú
	2

	Bài 6. Ung thư phế quản phổi

6.1. Đại cương

6.2. Các phương pháp chẩn đoán

6.3. Phân loại TNM

6.4. Điều trị
	2

	Bài 7. Ung thư vòm mũi họng

7.1. Đại cương

7.2. Các phương pháp chẩn đoán

7.3. Phân loại TNM 

7.4. Điều trị
	2

	Bài 8. Ung thư đại, trực tràng

8.1. Đại cương

8.2. Các phương pháp chẩn đoán

8.3. Phân loại TNM 

8.4. Điều trị
	2

	Tổng cộng
	15


12.2. Lâm sàng:

	Bài
	Nội dung/Chủ đề
	Số tiết

	1.
	Thảo luận các ca bệnh về ung thư vú, ung thư hạch hệ thống…
	4

	2.
	Các xét nghiệm trong chẩn đoán ung thư.
	1

	3.
	Lập kế hoạch hóa trị trong ung thư vú, vòm, phổi, ĐTT.
	3

	4.
	Lập kế hoạch hóa trị liệu: quy trình, theo dõi, xử trí tai biến…
	2

	5.
	Lập kế hoạch xạ trị ung thư vú, vòm, phổi…  
	3

	6.
	Nhận định tổn thương trên phim CT scan trong ung thư vòm, phổi…
	2

	
	Tổng cộng
	15


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Máy chiếu Projector, kịch bản case bệnh, các bệnh nhân cụ thể, trang thiết bị của Trung tâm ung bướu.

15. Đánh giá

01 bài kiếm tra bằng cách chấm bệnh án (qua phiếu chấm) và chấm chỉ tiêu lâm sàng; trọng số 20%.

01 bài thi lâm sàng bằng hỏi thi bệnh án trực tiếp qua phiếu chấm; trọng số 30%.

01 tiểu luận về lĩnh vực ung thư, do học viên đăng ký và viết báo cáo từ 12-15 trang A4, (font times new roman, cỡ chữ 13, 1,5 lines) sau khi được Bộ môn phê duyệt; trọng số 50%.

Điểm hết môn theo thang điểm 10 là điểm cộng của 3 nội dung nêu trên. 

16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập:

1. Bài giảng sau đại học cho đối tượng cao học do Bộ môn biên soạn (tài liệu lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo:

2. Bộ môn Ung thư học Trường Đại học Y Hà Nội, Bài giảng Ung thư học, Nhà xuất bản Y học, 2009.

3. Nguyễn Bá Đức, Chẩn đoán và điều trị ung thư, Nhà xuất bản Y học, 2008.

4. Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai, Điều trị nội khoa bệnh ung thư, Nhà xuất bản Y học, năm 2011.

5. Vincent T. DeVita, Samuel Hellman and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of Oncology, 9th Edition, Lippincott William & Wilkins, North American Edition, 2011.

17. Lịch học: 

17.1. Lý thuyết (các buổi chiều):

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức giảng, học

	1.
	Những khái niệm cơ bản về ung thư.
	02
	TS. Trần Bảo Ngọc
	Thuyết trình

	2.
	Sàng lọc một số ung thư thường gặp
	02
	TS. Trần Đăng Khoa

TS. Trần Bảo Ngọc
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	3.
	Chất chỉ điểm trong ung thư
	01
	TS. Ngô Thị Tính
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	4.
	Nguyên tắc điều trị ung thư
	02
	BSCKII. Vũ Văn Minh

TS. Ngô Thanh Tùng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	5.
	Ung thư vú
	02
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	6.
	Ung thư phế quản phổi


	02
	TS. Trần Đăng Khoa

TS. Trần Bảo Ngọc
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	7.
	Ung thư vòm mũi họng
	02
	BSCKII. Vũ Văn Minh

TS. Ngô Thanh Tùng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	8.
	Ung thư đại trực tràng
	02
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm


17.2. Lâm sàng (các buổi sáng):

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức giảng, học

	1.
	Các xét nghiệm trong chẩn đoán ung thư.
	2
	TS. Trần Bảo Ngọc
	Thảo luận nhóm

	
	Thảo luận ca bệnh ung thư vú
	1
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thảo luận nhóm

	
	Thảo luận ca bệnh ung thư vòm
	1
	BSCKII. Vũ Văn Minh

TS. Ngô Thanh Tùng
	Thảo luận nhóm

	
	Lập kế hoạch hóa trị ung thư vú
	1
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thảo luận nhóm

	
	Lập kế hoạch xạ trị ung thư vú
	1
	TS. Trần Bảo Ngọc

TS. Trần Đăng Khoa
	Thảo luận nhóm

	2.
	Thảo luận ca bệnh ung thư ĐTT 
	1
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thảo luận nhóm

	
	Lập kế hoạch xạ trị ung thư phổi
	1
	TS. Trần Bảo Ngọc

TS. Ngô Thanh Tùng
	Thảo luận nhóm

	
	Lập kế hoạch hóa trị ung thư vòm
	1
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thảo luận nhóm

	
	Thảo luận ca bệnh ung thư phổi
	1
	TS. Trần Bảo Ngọc

TS. Trần Đăng Khoa
	Thảo luận nhóm

	
	Lập kế hoạch hóa trị ung thư phổi
	1
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thảo luận nhóm

	3.
	Lập kế hoạch xạ trị ung thư vòm
	1
	TS. Trần Bảo Ngọc

TS. Ngô Thanh Tùng
	Thảo luận nhóm

	
	Lập kế hoạch hóa trị ung thư ĐTT
	1
	TS. Ngô Thị Tính

Ths. Trần Thị Kim Phượng
	Thảo luận nhóm

	
	Phát hiện xử trí các tai biến, độc tính khi hóa trị
	1
	Ths. Trần Thị Kim Phượng
	

	
	Phát hiện xử trí các độc tính khi xạ trị
	1
	
	

	
	Bốc thăm bệnh án thi lâm sàng
	
	Các học viên
	

	
	Hỏi thi lâm sàng
	
	Bộ môn
	


ĐỀ CƯƠNG CHI HỌC PHẦN HỒI SỨC CẤP CỨU
1. Mã số học phần: HSCS 512  

2. Tên học phần: Hồi sức cấp cứu/Intensive care

3. Số tín chỉ:
1/1


4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học
Ngoại khoa
5. Năm học: 2015-2016





6. Giảng viên phụ trách: Dương Hồng Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
	1.
	Dương Hồng Thái
	PGS.TS

	2
	Nguyễn Trọng Hiếu
	TS

	3
	Phạm Kim Liên
	TS

	4
	Vũ Tiến Thăng
	ThS


8. Mục tiêu học phần: 
Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng
1. Kiến thức: Phân tích được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực HSCC như SHHC, suy tuần hoàn cấp, suy thận cấp, cấp cứu ngừng tim phổi ...

2. Kỹ năng: Thực hành cấp cứu ngừng tim phổi ở ngoài khoa HSCC, theo dõi được BN thở máy, trên Monitoring, theo dõi bệnh nhân chạy thận nhân tạo 

9. Mô tả học phần: 

Môn học bao gồm chương trình lý thuyết và thực hành về một số bệnh lý nặng đe doạ tính mạng và phương pháp xử trí tại bệnh viên. Thực hành cấp cứu một số trường hợp bệnh lý thường gặp tại bệnh viện.
10. Phân bố thời gian:

Lý thuyết: 1(12-6-30)/3
Thực hành: 4 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: ( không có điều kiện tiên quyết)

11.2. Yêu cầu:
- Mỗi tuần 1 bệnh án CN HSCC (hạn chế sự trùng lặp mặt bệnh)
- Thực hiện vận hành máy thở, cấp cứu ngừng tim phổi

- Kiến tập và phụ giúp đặt Nội khí quản, Catheter tĩnh mạch trung tâm

12. Nội dung học phần: 
Lý thuyết:

	Nội dung
	Số tiết

	Bài 1. Suy hô hấp cấp

1. 1. Đại cương

2. 2. Triệu chứng và chẩn đoán

3. 3. Nguyên nhân

4. 4. Xử trí
	2

	Bài 2. Ngừng tuần hoàn

1. 1. NĐại cương

2. 2. Sinh bệnh học

3. 3. Nguyên nhân

4. 4. hẩn đoán

5. 5. Điều trị
	2

	Bài 3. Shock nhiễm khuẩn

1. 1. Định nghĩa

2. 2. Phân loại

3. 3. Triệu chứng

4. 4. Chẩn đoán

5. 5. Điều trị
	2

	Bài 4. Rối loạn thăng bằng nước, điện giải và acid – bazơ

1. Các rối loạn thăng bằng nước

2. Giảm Natri máu

3. Tăng Natri máu

4. Các rối loạn nồng độ Kali máu

5. Các rối loạn nồng độ Calci máu

6. Rối loạn toan- kiêm do chuyển hóa

7. Rối loạn toan- kiêm do hô hấp
	3

	Bài 5. Chẩn đoán, xử trí suy đa tạng

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Sinh bệnh học - hậu quả

4. Lâm sàng

5. Điều trị
	2

	Bài 6. Xử trí ngộ độc cấp

1. Dấu hiệu ngộ độc cấp

2. Các chất độc thường gặp hiện nay

3. Nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp.

4.      Một số thuốc có giá trị đối kháng
	2

	Bài 7. Dinh dưỡng cho bệnh nhân HSCC

1. 1. Đại cương

2. 2. Đánh giá nhu cầu hỗ trợ dinh dưỡng

3. 3. Đường nuôi dưỡng và chế độ nuôi dưỡng
	2

	TỔNG
	15


Thực hành
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	GV

	1
	Thảo luận BN Suy hô hấp cấp
	2
	Ts Liên

	2
	Thảo luận BN Ngừng tuần hoàn
	2
	Ts Hiếu

	3
	Thảo luận BN Shock nhiễm khuân
	2
	PGS Thái

	4
	Thảo luận BN Rối loạn thăng bằng nước, điện giải và acid – bazơ
	3
	ThS. Thăng

	5
	Thảo luận BN  suy đa tạng
	2
	PGS Thái

	6
	Thảo luận BN Xử trí ngộ độc cấp
	2
	ThS. Thăng

	7
	Dinh dưỡng cho bệnh nhân HSCC
	2
	ThS. Thăng

	
	Tổng
	15
	


13. Phương pháp giảng dạy: 
Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận, tự đọc
Lâm sàng: Thảo luận ca bệnh, làm mẫu, 

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Máy chiếu Projector, ca bệnh
15. Đánh giá:
Lý thuyết: 1 bài kiểm tra tự luận, 1 bài thi (trọng số: 3-7) 

Lâm sàng: 1 bài kiểm tra trên bệnh nhân, 1 bài thi bệnh án ( trọng số 3-7)

16. Tài liệu học tập và tham khảo 
Tài liệu học tập: Bài giảng chứng chỉ Hồi sức cấp cứu cho học viên cao học (lưu hành nội bộ)
Tài liệu tham khảo:

1. Vũ Văn Đính (2007), Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nxb Y học 

2. Nguyễn Đạt Anh (2012), Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo phác đồ, NXB khoa học kỹ thuật. (sách dịch từ The Washington Manual Critical Care 2012)

3. Nguyễn Đạt Anh (2014), Các thang điểm thiết yếu sử dụng trong thực hành lâm sàng, NXB Thế giới. 

4. Ngô Quý Châu (2012) Bệnh học nội khoa tập 1, tập 2, NXB Y học

5. Nguyễn Quốc Anh, Ngô Quý Châu (2011) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa Nhà Xuất bản Y học –Hà Nội
17. Lịch học: 
Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	GV
	Hình thức  học

	1
	Suy hô hấp cấp
	2
	Ts Liên
	Tự đọc: Cả bài

Thuyết trình:Triệu chứng; Chẩn đoán, Nguyên nhân

Thảo luận: Xử trí

	
	Ngừng tuần hoàn
	2
	Ts Hiếu
	Tự đọc: Cả bài

 Thuyết trình:  Chẩn đoán, Điều trị

     Thảo luận:Nguyên nhân

	2
	Shock nhiễm khuẩn
	2
	PGS Thái
	Tự đọc: Cả bài

 Thuyết trình: Phân loại; Triệu chứng; Chẩn đoán

Thảo luận:  Điều trị

	
	Rối loạn thăng bằng nước, điện giải và acid – bazơ
	3
	ThS. Thăng
	Tự đọc:Cả bài

Thuyết trình: Các rối loạn thăng bằng nước; Các rối loạn nồng độ Natri máu; Các rối loạn nồng độ Kali máu

Các rối loạn nồng độ Calci máu

Rối loạn toan- kiêm do chuyển hóa

Rối loạn toan- kiêm do hô hấp

Thảo luận:  Điều trị các rối loạn trên

	
	Chẩn đoán, xử trí suy đa tạng
	2
	PGS Thái
	Tự đọc: Đại cương; Nguyên nhân

Thuyết trình: Lâm sàng,  Điều trị

Thảo luận: Sinh bệnh học, Hậu quả

	3
	Xử trí ngộ độc cấp
	2
	ThS. Thăng
	Tự đọc: Cả bài

Thuyết trình: Nguyên lý xử trí ngộ độc cấp

Thảo luận: một số thuốc có giá trị đối kháng

	
	Một số phương pháp điều trị đặc biệt trong HS tích cực
	2
	ThS. Thăng
	Tự đọc: cả bài

Thuyết trình:Đánh giá nhu cầu hỗ trợ dinh dưỡng; Đường nuôi dưỡng và chế độ nuôi dưỡng

Thảo luận: ứng dụng thực tế

	4
	Kiểm tra lý thuyết
	
	
	


Lịch học lâm sàng
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Thảo luận BN Suy hô hấp cấp
	2
	Ts Liên
	Thảo luận nhóm, Học trên bệnh nhân, bệnh án

	2
	Thảo luận BN Ngừng tuần hoàn
	2
	Ts Hiếu
	Thảo luận nhóm, Học trên bệnh nhân, bệnh án

	
	Thảo luận BN Shock nhiễm khuân
	2
	PGS Thái
	Thảo luận nhóm, Học trên bệnh nhân, bệnh án

	
	Thảo luận BN Rối loạn thăng bằng nước, điện giải và acid – bazơ
	3
	ThS. Thăng
	Thảo luận nhóm, Học trên bệnh nhân, bệnh án

	3
	Thảo luận BN  suy đa tạng
	2
	PGS Thái
	Thảo luận nhóm, Học trên bệnh nhân, bệnh án

	
	Thảo luận BN Xử trí ngộ độc cấp
	2
	ThS. Thăng
	Thảo luận nhóm, Học trên bệnh nhân, bệnh án

	
	Một số phương pháp điều trị đặc biệt trong Hstích cực
	2
	ThS. Thăng
	bệnh phòng, phòng thủ thuật khoa tiêu hóa

	4
	Kiểm tra lâm sàng
	
	
	

	
	Thi lâm sàng
	
	
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

1. Mã số học phần: PTTH 512

2. Tên học phần : Phẫu thuật thực hành /Practical Surgery
3. Số tín chỉ : 2 (1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa

5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                  Ts Trần Chiến

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Vũ Hồng Anh
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Trần Chiến
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	4
	Nguyễn Vũ Hoàng
	Tiến sỹ

	5
	Lô Quang Nhật
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	6
	Nguyễn Công Bình
	CKII. Giảng viên chính

	7
	Nguyễn Hồng Ninh
	Giảng viên chính

	8
	Nguyễn Văn Sửu
	CKII. Giảng viên chính

	9
	Nguyễn Vũ Phương 
	CKII. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1.Kiến thức

Phân tích được các chỉ định, kĩ thuật phẫu thuật cơ bản về ngoại khoa tổng quát

8.2.Kĩ năng

  Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong phẫu thuật

8.3. Thái độ

Phẫu thuật thực hành là học phần trang bị những kiến thức cơ bản về phẫu thuật đại cương. Đây là môn cơ sở chuyên ngành rất quan trọng trong thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện
9. Mô tả học phần:


Phẫu thuật thực hành là học phần trang bị những kiến thức cơ bản về phẫu thuật đại cương như kĩ thuật cắt đoạn ruột, khâu nối đường tiêu hóa, khâu lỗ thủng dạ dày ruột, mở màng phổi, cắt ruột thừa...với những nội dung phù hợp phục vụ cho học viên chuẩn bị tiếp cận lâm sàng, tham gia phẫu thuật ở tại bệnh viện. Những bài giảng có tính thực tế cao. Những kĩ năng về phẫu thuật giúp học viên học lâm sàng tại bệnh viện một cách tốt nhất.


Kì vọng sau khi học phẫu thuật thực hành học viên có cách nhìn tổng quát về phẫu thuật đại cương, tham gia các trường hợp phẫu thuật đơn giản, tham gia cấp cứu tại cộng đồng

10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học

Tín chỉ thực hành: 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng

12. Nội dung học phần:

12.1.Lý thuyết

	STT
	Nội dung bài thực hành
	Số giờ

	1
	Bài 1.Đại cương khâu nối đường tiêu hoá

1.Giải phẫu liên quan

2. Kĩ thuật khâu

  2.1.Kĩ thuật khâu

  2.2. Phương pháp khâu

3. Phương pháp cắt đoạn ruột, đóng đầu ruột

3.1. Kĩ thuật cắt đoạn ruột

3.2. Đóng đầu ruột 1 lớp

3.3. Kĩ thuật đóng đầu ruột 2 lớp

4. Kĩ thuật nối ruột tận-tận

4.1. Chỉ định

4.2. Ưu nhược điểm

4.3. Các thì của phẫu thuật

5. Kĩ thuật nối ruột bên-bên

5.1. Chỉ định

5.2. Ưu nhược điểm

5.3. Các thì của phẫu thuật
	2

	2
	Bài 2. Kĩ thuật mổ cắt ruột thừa

1.Giải phẫu liên quan

2. Kĩ thuật mổ mở cắt ruột thừa

2.1. Chuẩn bị phẫu thuật

2.2. Các thì của phẫu thuật mổ mở

3. Tai biến trong khi mổ

4. Thay đổi kĩ thuật

5. Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
	2

	3
	Bài 3. Kĩ thuật mổ thoát vị bẹn

1.Giải phẫu vùng bẹn bụng

2. Kỹ thuật mổ thoát vị bẹn thường

2.1. Chuẩn bị phẫu thuật

2.2. Các thì của phẫu thuật

2.3. Tái biến và biến chứng phẫu thuật

3. Thay đổi kĩ thuật

4. Thông tin cập nhật về mổ nội soi. Phẫu thuật thoát vị bẹn mới
	2

	4
	Bài 4. Kĩ thuật mở màng phổi- mở ngực

1.Chỉ định mở màng phổi

2. Kĩ thuật mổ

2.1. Chuẩn bị bệnh nhân

2.2. Các thì của phẫu thuật

2.3. Chăm sóc sau mổ

3. Kĩ thuật mở ngực

3.1. Chỉ định

3.2. Kĩ thuật mở ngực

4. Cập nhật thông tin mới: phẫu thuật nội soi lồng ngực
	2

	5
	Bài 5. Kĩ thuật khâu nối mạch máu

1.Chỉ định

2. Kĩ thuật khâu nối mạch máu

2.1. Yêu cầu kĩ thuật

2.2.Các mũi khâu cơ bản

2.3. Các thì của phẫu thuật

2.4.Chăm sóc sau mổ

3. Ghép mạch và các thông tin cập nhật
	2

	6
	Bài 6. Kĩ thuật làm hậu môn nhân tạo

1.Mục đích

2. Chỉ định chung

3. Kĩ thuật làm hậu môn nhân tạo

3.1.Vị trí làm hậu môn nhân tạo

3.2.Các kiểu làm hậu môn nhân tạo

3.3. Các thì của phẫu thuật

3.4. Biến chứng sau mổ
	2

	7
	Bài 7. Kĩ thuật Mở bàng quang

1.Giải phẫu liên quan

2. Chỉ định

3. Các thì của phẫu thuật

4. Chăm sóc sau mổ
	1

	8
	Bài 8. Kĩ thuật cắt đoạn dạ dày do loét

1.Giải phẫu liên quan

2. Chuẩn bị mổ

3. Kĩ thuật mổ cắt đoạn dạ dảy

4. Tai biến phẫu thuật và biến chứng sau mổ
	2

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết

	1
	- Kỹ thuật mổ mở cắt ruột thừa

- Kỹ thuật mở khí quản

- Các video về phẫu thuật mở- nội soi
	6

6

3

	2
	- Kỹ thuật cắt, khâu nối ruột

- Kỹ thuật cắt đoạn dạ dày

- Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo
	6

6

6

	3
	- Kỹ thuật dẫn lưu màng phổi, mở ngực

- Kĩ thuật buộc thắt , khâu nối mạch máu
	6

6

	
	Tổng cộng
	45


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn kĩ thuật mổ, cầm tay chỉ việc.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector.

- Tài liệu phát tay.

- Súc vật.

- Video phẫu thuật.

- Tranh ảnh phẫu thuật.

15. Đánh giá

01 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,2

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]  Kĩ thuật mổ. Nhà xuất bản Y học 2008

[2]  Phẫu thuật thực hành, tập 1 . Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 2008. Học viện Quân y

[3]  Phẫu thuật thực hành, tập 2 . Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 2008. Học viện Quân y

[4]. Phẫu thuật thực hành. Nhà xuất bản Y học

17. Lịch học.

17.1.Lý thuyết

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài :Đại cương khâu nối đường tiêu hoá

- Kĩ thuật khâu

- Phương pháp cắt đoạn ruột, đóng đầu ruột

- Kĩ thuật nối ruột tận-tận

- Kĩ thuật nối ruột bên-bên

- Định hướng thảo luận:Giải pháp dự phòng dò đường tiêu hóa
	2
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Kĩ thuật mổ cắt ruột thừa

- Kĩ thuật mổ mở cắt ruột thừa

- Tai biến trong khi mổ

- Thay đổi kĩ thuật

- Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

- Định hướng thảo luận: Những khó khăn trong phẫu thuật viêm ruột thừa
	2
	Bs Bình

Bs Phương
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: theo định hướng mỗi bài
	4
	Ts Anh
	Thảo luận 

	2
	Bài: Kĩ thuật mở màng phổi- mở ngực

- Kĩ thuật mở màng phổi

- Kĩ thuật mở ngực

- Cập nhật thông tin mới:

 phẫu thuật nội soi lồng ngực

-Định hướng thảo luận: các đường mở ngực. Biến chứng sau mổ
	2
	Ts Nhật

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài: Kĩ thuật khâu nối mạch máu

- Kĩ thuật khâu nối mạch máu

- Ghép mạch và các thông tin cập nhật

-Định hướng thảo luận:Dự phòng tắc mạch sau mổ
	2
	Ts Nhật

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 2: Theo định hướng của mỗi bài
	4
	Ts Nhật
	Thảo luận 

	
	Bài :Kĩ thuật làm hậu môn nhân tạo

-Mở thông đại tràng

- Hậu môn nhân tạo

- Định hướng thảo luận: Biến chứng hậu môn nhân tạo
	1
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	3
	Bài : Kĩ thuật cắt đoạn dạ dày do loét

- Kĩ thuật mổ cắt đoạn dạ dảy

- Tai biến phẫu thuật và biến chứng sau mổ

- Thay đổi kĩ thuật

- cập nhật mổ nội soi

- Định hướng thảo luận: nối dạ dày ruột trước hoặc xuyên mạc treo đại tràng ngang
	2
	Ts Quý

Ths Ninh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài : Kĩ thuật mở bàng quang

-Kỹ thuật mổ

- Biến chứng

- Định hướng thảo luận: Mở dẫn lưu bàng quang tạm thời và vĩnh viễn
	1
	Bs Sửu

Bs Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 3: Theo định hướng mỗi bài

Bài kiểm tra thường xuyên
	4

15 phút
	Ts Quý

Bs Sửu
	Thảo luận 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60 phút
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	-Kỹ thuật mổ mở cắt ruột thừa

- Kỹ thuật mở khí quản

- Các video về phẫu thuật mở- nội soi
	6

6

3
	Ths Ninh

Ts Anh

Bs Sửu
	Thực hành mổ trên súc vật

	2
	-Kỹ thuật cắt, khâu nối ruột

- Kỹ thuật cắt đoạn dạ dày

-Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo
	6

6

6
	Ths Phương

Ths Bình
	Thực hành mổ trên súc vật

	3
	-Kỹ thuật dẫn lưu màng phổi, mở ngực

Kĩ thuật buộc thắt , khâu nối mạch máu
	6

6
	Ts Nhật

Bs Sửu
	Thực hành mổ trên súc vật

	
	Tổng cộng
	45
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GÂY MÊ HỒI SỨC

1. Mã số học phần: GMHS 512
2. Tên học phần: Gây mê hồi sức – Anesthesiology and reanimation
3. Số tín chỉ: 2 (1 lý thuyết – 1 thực hành)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học chuyên ngành Ngoại khoa

5. Năm học: 2015-2016

6. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

Thạc sĩ Vũ Văn Hiệu


GS. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Kính

Thạc sĩ Tạ Quang Hùng



Bác sĩ CK1 Phạm Hùng
7. Giảng viên phụ trách: Thạc sĩ Tạ Quang Hùng







8. Mục tiêu học phần:

* Thái độ: 

- Xác định được đây là phần học cơ bản một số kiến thức về thuốc tê như: cơ chế, tác dụng, tính chất chung, ưu nhược điểm của gây tê.

- Nắm được những thay đổi chuyển hóa sau mổ.

- Kiến thức chung về truyền máu và các tai biến, sốc chấn thương, sốc nhiễm trùng.

* Kiến thức:

- Hiểu và nắm vững một số kiến thức cơ bản về thuốc tê.

- Hiểu và nắm vững thay đổi chuyển hóa của bệnh nhân sau mổ qua các thời kỳ để vận dụng vào điều trị trên lâm sàng.

- Nắm vững nguyên tắc truyền máu, nguyên tắc điều trị sốc chấn thương, sốc nhiễm trùng.

* Kĩ năng:

- Nắm vững về dược lý thuốc tê, nguyên tắc gây tê và thực hiện được gây tê tại chỗ, gây tê bề mặt.

- Nắm vững nguyên tắc truyền máu, điều trị sốc chấn thương, sốc nhiễm trùng và áp dụng vào thực tế.

9. Mô tả học phần: 

- Truyền máu và các tai biến.

- Hạn chế truyền máu – pha loãng trong ngoại khoa.

- Sốc chấn thương.

- Những thay đổi chuyển hóa sau mổ.

- Sốc nhiễm trùng – bảng điểm SOFA.

- Thuốc tê và các phương pháp gây tê.

- Các loại dung dịch truyền tĩnh mạch sử dụng trong GMHS và Ngoại khoa. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 

- Lý thuyết: 15 tiết.

- Thực hành: 15 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu học phần: 

- Đã hoàn thành chương trình Ngoại khoa cơ sở, giải phẫu, sinh lý bệnh, sinh lý học.

12. Nội dung học phần: 

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Giờ LT
	CB giảng

	1
	Truyền máu và tai biến
	2
	BS Hùng

	2
	Hạn chế truyền máu – pha loãng trong ngoại khoa
	2
	Bs Hùng

	3
	Sốc chấn thương
	3
	BS Kính

	4
	Thay đổi chuyển hóa sau mổ
	2
	BS Hùng

	5
	Thuốc tê và các phương pháp gây tê
	2
	BS Hiệu

	6
	Sốc nhiễm trùng – bảng điểm SOFA
	2
	BS Hùng

	7
	Các loại dung dịch truyền tĩnh mạch sử dụng trong GMHS và Ngoại khoa
	2
	BS Hiệu


13. Phương pháp giảng dạy:

14. Vật liệu giảng dạy

15. Đánh giá

- Lý thuyết: + kiểm tra thường xuyên  1 bài hệ số 1


+ Thi hết học phần 1 bài. Hình thức đánh giá: tự luận

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

- Tài liệu học tập:

+ Đại học Y Hà Nội (2008) - Bài giảng Gây mê hồi sức sau Đại học tập 1, tập 2. Nhà xuất bản Y học

- Tài liệu tham khảo: 

+ Đại học Y Huế (2006), Bài giảng Gây mê hồi sức sau Đại học. Nhà xuất bản Y học.

+ Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (2003), Bài giảng Gây mê hồi sức sau Đại học. Nhà xuất bản Y học.

+ Bài giảng Gây mê hồi sức sau Đại học – Quân Y viện 103

+ Tài liệu đào tạo liên tục sau Đại học về Gây mê hồi sức – Đại học Paris 7 và Ủy ban đào tạo Gây mê hồi sức Châu Âu.

+ Bài Giảng Gây mê hồi sức sản phụ khoa – Bệnh viện Từ Dũ

17.Lịch học

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết
	CB giảng
	Hình thức giảng

	1
	Truyền máu và tai biến
	2
	BS Hùng
	Thuyết trình, thảo luận 

	2
	Hạn chế truyền máu – pha loãng trong ngoại khoa
	2
	Bs Hùng
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Sốc chấn thương
	3
	BS Kính
	Thuyết trình, thảo luận


	4
	Thay đổi chuyển hóa sau mổ
	2
	BS Hùng
	Thuyết trình, thảo luận

	5
	Thuốc tê và các phương pháp gây tê
	2
	BS Hiệu
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Sốc nhiễm trùng – bảng điểm SOFA
	2
	BS Hùng
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Các loại dung dịch truyền tĩnh mạch sử dụng trong GMHS và Ngoại khoa
	2
	BS Hiệu
	Thuyết trình, thảo luận


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CẤP CỨU SẢN PHỤ KHOA

1. Mã số học phần: CCSA 512
2. Tên học phần : Cấp cứu sản phụ khoa - Emergency obstric gynecology
3. Số tín chỉ : 2( 1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa

5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                  BSCKII Phạm Thị Quỳnh Hoa

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị

	1
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	ThS BSCKII – Giảng viên chính

	2
	 Phạm Mỹ Hoài
	ThS BSCKII – Giảng viên chính

	3
	 Nguyễn Thị Bình
	ThS BSCKII – Giảng viên chính

	4
	Cấn Bá Quát
	ThS – Trợ giảng

	5
	Nguyễn Thị Hồng
	ThS – Trợ giảng

	6
	Nguyễn Thúy Hà
	ThS – Trợ giảng

	7
	Bùi Hải Nam
	ThS – Trợ giảng

	8
	Nông Hồng Lê
	ThS – Trợ giảng

	9
	Nguyễn Chí Cường
	BSCKII – Mời giảng

	10
	Hoàng Đức Vĩnh
	BSCKII – Mời giảng

	11
	Hà Minh Phương
	BSCKII – Mời giảng


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

Trình bày và phân tích được cách chẩn đoán và xử trí một số cấp cứu sản phụ khoa cơ bản và thường gặp.

8.2. Kĩ năng

  Áp dụng thực hiện được một số kĩ năng cơ bản trong chẩn đoán và xử trí một số cấp cứu sản phụ khoa

8.3. Thái độ

Nhận thức được tầm quan  trọng trong việc chẩn đoán và xử trí sớm các cấp cứu sản phụ khoa trong thực hành y học. 
9. Mô tả học phần:


Cấp cứu sản phụ khoa là học phần trang bị những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và xử trí một số cấp cứu sản phụ khoa thường gặp như: Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ, chỉ định, kĩ thuật mổ lấy thai, khối u sinh dục… với những nội dung cơ bản phục vụ cho học viên có thể tiếp cận trong chẩn đoán và xử trí sớm cho một số trường hợp cấp cứu sản phụ khoa thường gặp.


Kì vọng sau khi học học phần cấp cứu sản phụ khoa thực hành học viên có cách tiếp cận đúng đắn  với những trường hợp liên quan đến cấp cứu sản phụ khoa trong thực hành y học tại bệnh viện cũng như tại cộng đồng. 

10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học

Học phần có 2 tín chỉ trong đó có 2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành phân bố trong 3 tuần 3(15-15-20)/3

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện:

Học phần này phải được học sau các học phần cơ bản, cơ sở và song hành với các học phần thực hành lâm sàng chuyên ngành.  
11.2. Yêu cầu:

Học viên bắt buộc phải đọc bài trước khi đến lớp. Học viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

Học viên cần thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra thường xuyên, giữa kì và cuối kỳ theo yêu cầu của giảng viên.

12. Nội dung học phần:

12.1. Phần lý thuyết

CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG CUỘC ĐẺ

1. Đại cương

2. Những yếu tố về sản phụ

3. Những yếu tố về phía thai
4. Tương quan thai -  khung chậu

5. Yếu tố phần phụ của thai

     6.  Các yếu tố trong chuyển dạ

7. Kết luận
CHỈ ĐỊNH, KỸ THUẬT

VÀ TAI BIẾN CỦA MỔ LẤY THAI

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Lịch sử phẫu thuật mổ lấy thai:

1.3. Tỷ lệ mổ lấy thai

2. Chỉ định mổ lấy thai

2.1. Những chỉ định mổ lấy thai dự phòng

2.2. Chỉ định mổ lấy thai trong chuyển dạ

3. Kỹ thuật mổ lấy thai

3.1. Tư thế người bệnh và kíp mổ

3.2. Đường rạch thành bụng

3.2.1. Đường trắng giữa dưới rốn
3.3. Mở phúc mạc đoạn dưới tử cung và mở tử cung

3.4. Lấy thai và lấy rau

3.6. Đóng bụng

4. Kỹ thuật mổ lấy thai trong một số trường hợp đặc biệt 

4.1. Mổ dọc thân tử cung lấy thai

4.2. Cắt tử cung tiếp theo mổ lấy thai

4.3. Mổ lấy thai và u xơ tử cung

4.4. Mổ lấy thai ngoài phúc mạc

5. Săn sóc sau mổ

5.1. Sử dụng kháng sinh

5.2. Các săn sóc khác

6. Biến chứng của mổ lấy thai

7. Đẻ đường âm đạo trong trường hợp tử cung có sẹo mổ lấy thai cũ

RAU TIỀN ĐẠO

Nội dung

1. Đại cương

2. Phân loại

2.1. Phân loại theo giải phẫu

2.2. Phân loại theo lâm sàng

2.3. Phân loại theo siêu âm

3. Nguyên nhân
4. Đặc điểm giải phẫu của rau tiền đạo
4.1. Bánh rau

    4.2. Màng rau 

4.3. Dây rau 

4.4. Đoạn dưới 

5. Cơ chế chảy máu trong rau tiền đạo 

6. Triệu chứng rau tiền đạo

6.1. Triệu chứng lâm sàng

6.2. Cận lâm sàng

7. Nguy cơ của rau tiền đạo

8. Chẩn đoán

8.1. Chẩn đoán xác định

8.2. Chẩn đoán phân biệt 

9. Xử trí

9.1. Tuyến y tể cơ sở 

9.2. Tuyến chuyên khoa

10. Phòng bệnh

CHỬA NGOÀI TỬ CUNG
1.  Tần xuất 

2. Sinh lý bệnh - Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

 2.1.  Đặc điểm sinh lý bệnh
 2.2. Nguyên nhân – yếu tố thuận lợi
 3. Vị trí giải phẫu và các hình thái tiến triển 

4. Triệu chứng, chẩn đoán 

4. 1 Đặc điểm chung

  4.2.  Chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu

4.2.1 Triệu chứng lâm sàng
  4.2.2.Cận lâm sàng
  4.3. Chửa ngoài tử cung chưa vỡ

4.4. Huyết tụ thành nang

4.5. Chửa trong ổ bụng

4.6. Chửa ở ốngcổ tử cung

5. Chẩn đoán phân biệt

5.1 Sảy thai
5.2. Viêm phần phụ
5.3. Viêm ruột thừa
5.4 Khối ưu buồng trứng
5.5  Cơn đau của sỏi niệu đạo
6. Điều trị 

6.1  Ngoại khoa
6.2. Điều trị nội khoa
    7. Tiên lượng - phòng bệnh
7.1. Tiên lượng       

7.2. Phòng bệnh

VỠ TỬ CUNG

Đại cương

1. Giải phẫu bệnh lý

2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân về phía mẹ

2.2. Nguyên nhân về phía thai

2.3. Nguyên nhân do can thiệp

3. Triệu chứng

3.1. Doạ vỡ tử cung

3.2. Vỡ tử cung

3.3. Hình thái lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt
5. Phòng bệnh
6. Xử trí

6.1. Tại tuyến cơ sở

6.2. Tại tuyến chuyên khoa

U XƠ TỬ CUNG
1. Đại cương 

2. Đặc điểm giải phẫu bệnh

2.1 Đại thể

2.2 Vi thể

3. Phân loại 

3.1. U xơ ở thân tử cung
3.2 U xơ ở eo tử cung  

3.3. U xơ ở cổ tử cung  

4. Triệu chứng 

4.1 Cơ năng 

4.2. Toàn thân 

4.3. Thực thể 

4.4. Cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Ở tuyến cộng đồng dựa vào

5.2. Ở tuyến chuyên khoa

5.2.1.Chẩn đoán xác định: dựa vào

5.2.2.Chẩn đoán phân biệt
6. Tiến triển và biến chứng

6.1. Tiến triển

6.2. Biến chứng

6.2.1. Thiếu máu

6.2.2. Nhiễm khuẩn

6.2.3. Chèn ép

6.2.4. Xoắn cuống nhân xơ

6.2.5. Thoái hóa

 6.2.6. Biến chứng khi có thai

7. Điều trị

7.1. Tại tuyến cơ sở

7.2. Tại tuyến chuyên khoa

U XƠ CƠ TỬ CUNG VÀ THAI NGHÉN
KHỐI U BUỒNG TRÚNG

1. U cơ năng
1.1. Nang bọc noãn

1.2. Nang hoàng thể 

1.3. Nang hoàng tuyến

1.4. Lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng

1.5. Buồng trứng to, quá mẫn: 
2. U nang thực thể

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.2. Các xét nghiệm cận lâm sàng 

2.3. Chẩn đoán phân biệt

2.4. Biến chứng, tiên lượng

2.5. Xử  trí

3. Kết luận

12.2. Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số lượng
	Mức độ

	1
	Khám thai phát hiện thai nghén nguy cơ cao

Theo dõi chuyển dạ

Phát hiện xử trí  chuyển dạ bất thường

Phụ mổ lấy thai
	5

5

2
	2

2

3

	2
	Chẩn đoán xử trí dọa sảy thai, dẻ non

Chẩn đoán xử trí rau tiền đạo

Chẩn đoán xử trí thai chết lưu
	5

2

2
	2

2

2


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình, thảo luận nhóm, đi buồng, giảng trên người bệnh.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy.

Máy chiếu, Bệnh nhân

15. Đánh giá

Số bài kiểm tra 3; Điểm môn học được tính (điểm kiểm tra 1x0.2+ điểm KT2 x 0.3 + điểm KT 3 x 0.5)

Bài kiểm tra 1: Viết chuyên đề lý thuyết theo sự phân công của bộ môn

Bài kiểm tra 2: Kiểm tra lâm sàng bằng thi viết casestudy

Bài kiểm tra 3: Thi viết tự luận (ngân hang câu hỏi)

16. Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo:

[1] Trường đại học y Dược Thái Nguyên – Cấp cứu sản phụ khoa

[2] Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Sản phụ khoa. Bộ môn sản phụ khoa

[3] Bộ môn Sản phụ khoa, Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Thủ thuật Sản khoa.2010

[4] Bộ môn Sản phụ khoa Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Cấp cứu Sản khoa 

[5] Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Chuyên đề Sản phụ khoa tổng hợp. 2014         

17. Lịch học.

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ
	3
	
	BS Hoa
	Thuyết trình, TLN 

	
	Chỉ định và kỹ thuật mổ lấy thai
	3
	
	BS Bình
	Thuyết trình, TLN

	
	Rau tiền đạo
	3
	
	BS Hoài
	Thuyết trình, TLN

	
	
	3
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	Thai ngoài tử cung
	3
	
	BS Bình
	Thuyết trình, TLN

	
	Khám thai phát hiện thai nghén nguy cơ cao
	
	4
	BS Hoa
	NCTH, 

	
	Theo dõi chuyển dạ - phát hiện xử trí  chuyển dạ bất thường
	
	4
	BS Bình
	Cẩm tay chỉ việc, BK

	
	Phụ mổ lấy thai
	
	4
	BS Vĩnh
	Cẩm tay chỉ việc, BK

	2
	Vỡ tử cung
	3
	
	BS Hoài
	Thuyết trình, TLN

	
	
	3
	
	
	

	
	U xơ tử cung
	3
	
	
	Thuyết trình, TLN

	
	Khối u buồng trứng
	3
	
	
	Thuyết trình, TLN

	
	Chẩn đoán xử trí cấp cứu một số bệnh lý phụ khoa
	
	8
	
	NCTH, Bình bệnh án


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT

1. Mã số môn học/học phần: CTHM 512
2. Tên học phần: Chấn thương hàm mặt (Maxillofacial Trauma)


3. Số tín chỉ: 2 (1-1)




4. Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Ngoại

5. Năm học: 




6. Giảng viên phụ trách: TS. Hoàng Tiến Công
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị

	3. 
	Hoàng Tiến Công
	Tiến sĩ

	4. 
	Lê Thị Thu Hằng
	Tiến sĩ

	5. 
	Nguyễn Văn Ninh
	Thạc sĩ

	6. 
	Lê Ngọc Uyển
	Thạc sĩ


8. Mục tiêu học phần: 

•
Kiến thức:

-
Trình bày được phân loại, chẩn đoán và xử trí chấn thương vùng hàm mặt

-   Vận dụng được kiến thức cơ bản về chấn thương vùng hàm mặt trong thực hành nghề nghiệp.

•
Thái độ: 

-
Nhận thức được tầm quan trọng của việc chẩn đoán đúng và xử trí tốt các cấp cứu chấn thương hàm mặt

•
Kỹ năng:

-
Khám, chẩn đoán đúng và sơ cứu được các trường hợp cấp cứu trong chấn thương hàm mặt.

-
Chỉ định chuyển bệnh nhân tới tuyến chuyên khoa phù hợp

9. Mô tả học phần: 

Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về: Nguyên nhân, phân loại, triệu chứng, chẩn đoán và xử trí các chấn thương vùng hàm mặt. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc khám, phát hiện và xử trí các chấn thương vùng hàm mặt.

10. Phân bố thời gian: 1(4,2,10)/3

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: 


11.2. Yêu cầu: 

	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí vết thương phần mềm vùng hàm mặt
	4

	2
	Khám, chẩn đoán chỉ định điều trị gãy xương hàm trên
	2

	3
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị gãy xương hàm dưới
	3

	4
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị gãy xương gò má – cung tiếp
	2

	5
	Làm bệnh án chấn thương hàm mặt
	3

	6
	Xử trí cấp cứu RHM
	3

	7
	Phụ mổ kết hợp xương
	4


12. Nội dung học phần: 
12.1. Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Vết thương phần mềm vùng hàm mặt

1. Đại cương

2. Phân loại

3. Điều trị

3.1. Nguyên tắc

3.2. Kỹ thuật khâu

3.3. Một số kỹ thuật đặc biệt
	2

	2
	Gãy xương hàm trên

1. Đại cương

2. Phân loại

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

5.1. Sơ cứu

5.2. Điều trị thực thụ
	4

	3
	Gãy xương hàm dưới

1. Đại cương

2. Phân loại

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

5.1. Sơ cứu

5.2. Điều trị thực thụ
	4

	4
	Gãy xương gò má- cung tiếp

1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	2

	5
	Cấp cứu răng hàm mặt thường gặp

1. Cấp cứu chảy máu trong răng hàm mặt

2. Đau trong răng hàm mặt

3. Chấn thương răng 

4. Trật khớp thái dương hàm
	2

	
	Tổng
	15


12.2. Lâm sàng:

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Xử trí vết thương phần mềm vùng hàm mặt
	2

	2
	Khám, chẩn đoán và xử trí gãy xương hàm trên
	4

	3
	Khám, chẩn đoán và xử trí gãy xương hàm dưới
	4

	4
	Khám, chẩn đoán và xử trí gãy xương gò má- cung tiếp
	2

	5
	Sơ cứu một số cấp cứu răng hàm mặt thường gặp
	3

	
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, thực hành. 

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy vi tính, projector. 

Mô hình, phim XQ, dụng cụ nha khoa

15. Đánh giá: 

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1    (Tự luận)

	Thi lâm sàng 
	Hệ số 2    (Vấn đáp)

	Thi kết thúc học phần
	Hệ số 3    (Tự luận)


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập:

1. Khoa Răng Hàm Mặt, Trường đại học Y Dược Thái Nguyên. Bài giảng Chấn thương hàm mặt (Dành cho học viên sau đại học). 2015 

16.2. Tài liệu tham khảo

2.
Trần Văn Trường. Bệnh học và chấn thương miệng-hàm mặt. Nhà xuất bản lao động. 2014

3.
Viện đào tạo răng hàm mặt- Đại học Y Hà Nội. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 2013

17. Lịch học: 
	
	Tuần/ thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Hình thức học

	LÝ THUYẾT
	T1/Th2

T1/Th4
	Vết thương phần mềm vùng hàm mặt

1. Đại cương

2. Phân loại

3. Điều trị

3.1. Nguyên tắc

3.2. Kỹ thuật khâu

3.3. Một số kỹ thuật đặc biệt

Gãy xương hàm trên

1. Đại cương

2. Phân loại

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

5.1. Sơ cứu

5.2. Điều trị thực thụ

Thảo luận:

Những điểm lưu ý khi xứ trí vết thương phần mềm vùng hàm mặt
	2

2

2
	Thuyết trình

Thuyết trình

Thảo luận

	
	T2/Th2

T2/Th4
	Gãy xương hàm trên

5. Điều trị

5.1. Sơ cứu

5.2. Điều trị thực thụ

Gãy xương hàm dưới

1. Đại cương

2. Phân loại

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

5.1. Sơ cứu

5.2. Điều trị thực thụ

Thảo luận:

Xử trí cấp cứu trong gãy xương hàm trên
	1

3

2


	Thuyết trình 

Thuyết trình

Thảo luận

	
	T3/Th2

T3/Th4


	Gãy xương gò má- cung tiếp

1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

Cấp cứu răng hàm mặt thường gặp

1. Cấp cứu chảy máu trong răng hàm mặt

2. Đau trong răng hàm mặt

3. Chấn thương răng 

4. Trật khớp thái dương hàm

Thảo luận:

Xử trí cấp cứu trong gãy xương hàm dưới
	2

2

2


	Thuyết trình

Thuyết trình

Thảo luận



	LÂM SÀNG
	1
	Xử trí vết thương phần mềm vùng hàm mặt

Khám, chẩn đoán và xử trí gãy xương hàm trên
	2

3


	Thực hành

	
	2
	Khám, chẩn đoán và xử trí gãy xương hàm trên Khám, chẩn đoán và xử trí gãy xương hàm dưới 
	1

4
	Thực hành

	
	3
	Khám, chẩn đoán và xử trí gãy xương gò má- cung tiếp 

Sơ cứu một số cấp cứu răng hàm mặt thường gặp
	2

3
	Thực hành


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1. Mã số học phần:  CĐHA512
2. Tên học phần:  Chẩn đoán hình ảnh (Radiology)
3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4. Đối tượng đào tạo: Cao học ngoại

5. Năm học: 2014- 2015

6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Văn Tăng

7. Cán bộ tham gia giảng:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị

	1
	Hoàng Văn Tăng
	Ths

	2
	Lê Anh Đức
	Bs

	3
	Nguyễn Văn Kiên
	Ths

	4
	Nguyễn Trường Giang
	Ts

	5
	Hà Tiến Quang
	BSCKII


8. Mục tiêu học phần: 

. Kiến thức: 

Mô tả được hình ảnh giải phẫu X quang và bệnh lý của một số cơ quan trong cơ thể.

. Kỹ năng:

Áp dụng được các ưu điểm của từng phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong chỉ định thăm khám.

Chẩn đoán được một số bệnh lý thông thường trên phim chụp X quang thường quy và các bệnh lý thuộc chuyên ngành.

. Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học chẩn đoán hình ảnh.

9. Mô tả học phần:

 * Lý thuyết: Chương trình gồm hai phần:

 Phần 1: Học viên được giới thiệu khái niệm về lịch sử ra đời, ưu và nhược điểm của các phương pháp Chẩn đoán hình ảnh.

 Phần 2: Chẩn đoán hình ảnh cơ quan Hô hấp, Tim mạch, Tiêu hoá,  Xương khớp, Tiết niệu và Cấp cứu bụng.

* Thực hành: Học viên được giới thiệu các phòng máy và được hướng dẫn đọc phim một cách hệ thống tại Bệnh viện nhằm ứng dụng các kiến thức đã học vào việc phát hiện các triệu chứng, chẩn đoán một số bệnh thường gặp trên lâm sàng và đưa ra một số những kỹ thuật thăm khám tiếp theo.

10.  Phân bố thời gian giảng dậy trong 3 tuần: 1 (4-4-6)/ 3 tuần

 11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: 


- Học viên phải học qua tất cả các môn Y học cơ sở: Giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, mô phôi …

11.2. Yêu cầu của học phần


- Hai mức độ:

 + Mức độ 1: Đọc được các tổn thương cơ bản trên phim chụp hô hấp, tiết niệu cấp cứu bụng, xương khớp, tiêu hoá, tim mạch (do bốc thăm ngẫu nhiên).

 + Mức độ 2: Chẩn đoán được bệnh lý trên một phim chụp hô hấp, tiết niệu, cấp cứu bụng, xương khớp, tiêu hoá, tim mạch (do bốc thăm ngẫu nhiên), đề xuất những thăm khám bổ xung (Nếu chưa đủ điều kiện chẩn đoán)
12.  Nội dung học phần: Số giờ: 15 tiết

12.1.  Lý thuyết
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	 Bài 1:  Các phương pháp CĐHA

1.1. X quang thường quy

1.2. Siêu âm

1.3. Chụp cắt lớp vi tính (CT)

1.4. Chụp cộng hưởng từ (MRI)

1.5. Chụp mạch máu
	1

	2
	Bài 2: CĐHA Tiêu hoá

2.1  Siêu âm gan mật

2.1.1. Giải phẫu các mặt cắt siêu âm gan

2.1.2. Bệnh lý nhu mô gan

2.1.3. Bệnh lý đường mật

2.2. Chụp cắt lớp vi tính gan mật và 

       ống tiêu hóa

2.2.1. Giải phẫu các lát cắt 

2.2.2. Bệnh lý nhu mô gan trên CT

2.2.3. Bệnh lý đường mật trên CT
	2

	3
	Bài 3: CĐHA  Hô hấp – tim mạch

3.1. X quang tim - phổi

3.1.1. Nhận định phim X quang tim phổi chuẩn

3.1.2. Các tổn thương mờ nhu mô phổi

3.1.3. Các tổn thương quá sáng nhu mô phổi

3.1.4. Phối hợp giữa tổn thương mờ và quá sáng

3.1.5. Các bệnh lý tim mạch

3.2. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực

3.2.1. Giải phẫu cắt lớp vi tính lồng ngực

3.2.2. Bệnh lý trung thất

3.2.3. Bệnh lý nhu mô phổi

3.2.4. Bệnh lý thành ngực
	3

	4
	     Bài 4: CĐHA Tiết Niệu

4.1. X quang hệ tiết niệu không chuận bị

4.2. Phim chụp UIV

4.3. Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu
	2

	5
	Bài 5: CĐHA Xương khớp -Thần kinh

5.1. Giải phẫu X quang xương - khớp

5.2. Các tổn thương cơ bản xương khớp

5.3. X quang gãy xương, trật  khớp

5.4. X quang u xương, viêm xương tủy, lao xương- khớp

5.5. Chụp cắt lớp vi tính tai biến mạch máu não
	3

	6
	Bài 6: CĐHA Cấp cứu bụng

6.1. Siêm âm cấp cứu bụng

6.1.1. Siêu âm viêm ruột thừa

6.1.2. Siêu âm vỡ tạng đặc

6.2. X quang cấp cứu bụng

6.2.1. Thủng tạng rỗng

6.2.2. Tắc ruột
	2

	
	Tổng số
	15


13. Phương pháp giảng:

      - Thuyết trình- thảo luận nhóm

      - Thực hành đọc phim mẫu

14. Vật liệu giảng dậy
      - Bảng, phấn viết, projecter, máy tính.

      - Phim X quang, đèn đọc phim.

15. Đánh giá: 

       -   Kiểm tra thường xuyên: Một bài hệ số 0,3

 -   Thi kết thúc học phần: Một bài tự luận hệ số 0,7 

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

  Tài liệu học tập:

1. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh , Trường đại học Y- Dược Thái Nguyên (2010), 

2. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh - ĐHYK  Hà nội (2009)
3. Điện quang lâm sàng - Hoàng sử (1995)

4. Kỹ thuật Xquang -  Nguyễn  Văn Hanh (1998)

5. Thực hành siêu âm – Nhà xuất bản y học  (2007)

6. Chẩn đoán hình ảnh tiết niệu – Bùi Văn Lệnh - Nhà xuất bản y học  (2009)

7. Siêu âm tổng quát – Phạm Minh Thông – Nhà xuất bản y học (2011)

8. X quang cắt lớp điện toán chẩn đoán phân biệt.F.A. Burgen-M.Kormano (2007).

9. Trang Website tham khảo: Radiology.org

17. Lịch học:

	TUẦN

THỨ
	
	NỘI DUNG
	SỐ

TIẾT
	GIẢNG VIÊN
	HÌNH

THỨC HỌC

	1


	Thứ 2
	Các phương pháp CĐHA
	1
	Ths Tăng
	Thuyết trình

	
	
	CĐHA tiêu hóa

1. Siêu âm gan mật
2. Chụp cắt lớp vi tính gan mật và ống tiêu hóa
	2
	Ths Kiên
	Thuyết trình

	
	Thứ 3
	Kiến tập thăm khám siêm âm, x quang và cắt lớp vi tính
	1
	Ths.Tăng
	Thực hành tại BV

	
	
	CĐHA Hô hấp–tim mạch

X quang tim phổi

Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực
	3
	Ts.Giang
	Thuyết trình

	
	Thứ 4
	Thực hành siêu âm gan mật
Đọc phim CT tiêu hóa
	2
	Ths. Kiên
	Thực hành tại BV

	
	
	CĐHA hệ tiết niệu

X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị, UIV

Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu.
	2
	Bs. Đức
	Thuyết trình

	
	Thứ 5
	Đọc phim X quang tim phổi
	1
	Ts. Giang
	Thực hành tại BV

	
	
	Chẩn đoán hình ảnh xương khớp – thần kinh

Tổn thương xương khớp cơ bản

Viêm xương tủy, lao xương – khớp

Chụp cắt lớp tai biến mạch máu não
	3
	Ths. Kiên
	Thuyết trình

	
	Thứ 6
	Đọc phim hệ tiết niệu không chuẩn bị, phim UIV
	1
	Bs. Đức
	Thực hành

	
	
	CĐHA Cấp cứu bụng

Siêu âm cấp cứu bụng

X quang cấp cứu bụng

CT chấn thương tạng đặc
	2
	Ths.Tăng
	Lý thuyết (thuyết trình)

	2
	Thứ 2
	Đọc phim x quang xương-khớp

	1
	Ths. Kiên
	Thực hành tại BV

	
	
	Đọc phim CT tai biếm mạch máu não
	1
	Ths. Kiên
	

	
	Thứ 3
	Đọc phim cấp cứu bụng
	1
	Ths.Tăng
	Thực hành tại BV

	
	
	Đọc Phim CT ổ bụng
	1
	Ths.Tăng
	Thực hành tại BV

	
	Thứ 4
	Đọc phim CT hệ tiết niệu
	1
	Bs. Đức
	Thực hành tại BV

	
	
	Thảo luận ca bệnh
	2
	Ts. Giang
	Thảo luận nhóm

	
	Thứ 5
	Đọc phim CT lồng ngực
	2
	BSCKII. Quang
	Thực hành tại BV

	
	
	Thảo luận ca bệnh
	2
	BSCKII. Quang
	Thảo luận nhóm

	
	Thứ 6
	Thảo luận ca bệnh
	2
	Ths. Kiên
	Thảo luận nhóm

	
	
	Thảo luận ca bệnh
	2
	Bs. Đức
	Thảo luận nhóm


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CẤP CỨU BỤNG NGOẠI KHOA
1. Mã số học phần: NGCB 523
2. Tên học phần : Cấp cứu bụng ngoại khoa/ Abnormal emergency
3. Số tín chỉ: 3 (1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học Ngoại khoa
5. Năm học 2015-2016
6. Giảng viên phụ trách: Ts Vũ Thị Hồng Anh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Vũ Thị Hồng Anh
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Nguyễn Công Bình
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Nguyễn Hồng Ninh
	Thạc sỹ.Giảng viên chính

	5
	Nguyễn Vũ Phương 
	CKII. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được những nguyên tắc cơ bản trong cấp cứu ngoại khoa về bụng. Vận dụng xử trí cấp cứu những tình huống hay gặp trên lâm sàng theo các tuyến.
- Phân tích được các phương pháp chẩn đoán và cập nhật điều trị các bệnh lý cấp cứu ngoại khoa về bụng.
8.2. Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để chẩn đoán và điều trị cấp cứu ngoại khoa về bụng.
- Thực hiện được một số phẫu thuật cơ bản trong cấp cứu các bệnh lý ổ bụng.

8.3. Thái độ

Cấp cứu ngoại khoa về bụng thường gặp trong lâm sàng đòi hỏi bác sĩ ngoại khoa phải có những kiến thức cơ bản và áp dụng các kiến thức trong thực hành nghề nghiệp cấp cứu bụng, nhằm chẩn đoán sớm và xử trí phù hợp, hạn chế biến chứng và tử vong.
9. Mô tả học phần
Cấp cứu bụng là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lí cấp cứu ngoại khoa về bụng như: thủng ổ loét dạ dày tá tràng, viêm ruột thừa, chấn thương bụng, tắc ruột…., để người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh lí cấp cứu ngoại khoa về bụng, có khả năng xử lí tình huống cấp cứu ở bất cứ điều kiện nào. Kì vọng sau khi học cấp cứu bụng, học viên có những kiến thức cơ bản về cấp cứu ngoại khoa về bụng và áp dụng những kiến thức đó trong thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện.
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học: tổng thời gian 4 tuần
Tín chỉ lý thuyết: 1(4-4-6)/3
Số tiết thực dạy:  4 tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 tiết (tương ứng với 15 tiết lý thuyết)
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Học viên cần phải học các học phần cơ sở: Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, phẫu thuật thực hành, gây mê hồi sức, hồi sức nội khoa , chẩn đoán hình ảnh .
12. Nội dung học phần
12.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1. Tắc ruột cơ học

1. Chẩn đoán tắc ruột 

1.1. Tắc ruột cao

1.2. Tắc ruột thấp

1.3. Tắc ruột do bít

1.4. Tắc ruột do nghẹt ruột

1.5. Tắc ruột sau mổ

2. Điều trị tắc ruột

2.1. Điều trị nội khoa

2.2. Điều trị ngoại khoa

3. Giải pháp dự phòng tắc ruột sau mổ
	2

	2
	Bài 2. Viêm ruột thừa cấp

1. Hình thái lâm sàng

1.1. Viêm ruột thừa ở phụ nữ có thai

1.2. Viêm ruột thừa ở người cao tuổi

1.3. Viêm ruột thừa ở trẻ em

1.4. Viêm ruột thừa ở phụ nữ

2. Phẫu thuật mở cắt ruột thừa viêm

3. Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm

4. Những khó khăn trong chẩn đoán và phẫu thuật viêm ruột thừa cấp
	2

	3
	Bài 3. Biến chứng cấp tính của loét dạ dày- tá tràng

1. Chẩn đoán các biến chứng cấp tính của loét dạ dày tá tràng

1.1. Biến chứng thủng

1.2. Biến chứng hẹp môn vị

1.3. Biến chứng chảy máu ổ loét

2. Điều trị 

2.1. Điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng

2.2. Điều trị hẹp môn vị do loét dạ dày tá tràng

2.3. Điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng

3. Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị biến chứng của loét dạ dày tá tràng
	3

	4
	Bài 4. Chấn thương bụng

1. Chẩn đoán, phân độ tổn thương tạng về lâm sàng và chụp CLVT

1.1. Tổn thương tạng rỗng

1.2. Tổn thương tạng đặc

2. Điều trị
2.1. Điều trị bảo tồn

2.2. Các phương pháp điều trị phẫu thuật
	2

	5
	Bài 5. Thoát vị bẹn nghẹt

1. Chẩn đoán

1.1. Thoát vị bẹn nghẹt trẻ em

1.2. Thoát vị bẹn nghẹt ở người lớn

2. Điều trị 

3. Thông tin cập nhật về điều trị 
	2

	6
	Bài 6. Viêm phúc mạc cấp

1. Phân loại viêm phúc mạc

2. Chẩn đoán 

3. Điều trị
	2

	7
	Bài 7. Viêm tụy cấp

1. Chẩn đoán 

1.1. Lâm sàng

1.2. Sinh hoá

1.3. Chẩn đoán hình ảnh

2. Diễn biến và biến chứng

3. Các yếu tố tiên lượng viêm tụy cấp

3. Điều trị

3.1. Điều trị nội khoa

3.2. Điều trị ngoại khoa
	2

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/Chủ đề
	Số tiết

	1
	Nghiên cứu ca bệnh về viêm ruột thừa cấp
- Chẩn đoán

- Điều trị
	2

	2
	Nghiên cứu ca bệnh tắc ruột sau mổ

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Dự phòng tắc ruột
	2

	3
	Nghiên cứu ca bệnh viêm phúc mạc

- Chẩn đoán

- Điều trị
	2

	4
	Nghiên cứu ca bệnh thủng dạ dày

- Chẩn đoán

- Điều trị
	2

	5
	Nghiên cứu ca bệnh chảy máu ổ loét dạ dày tá tràng
- Chẩn đoán

- Điều trị
	2

	6
	Bình bệnh án cấp cứu bụng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	2

	7
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng: kĩ thuật, tai biến, biến chứng sau mổ
	2

	8
	Phẫu thuật mở: biến chứng sau mổ
	2

	9
	Lâm sàng chấn thương bụng và chụp cắt lớp xác định tổn thương tạng
	2

	10
	Lâm sàng viêm ruột thừa cấp ở trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai
	2

	11
	Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm
	2

	12
	Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ổ loét dạ dày tá tràng
	2

	13
	Phẫu thuật cắt đoạn ruột
	2

	14
	Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo
	2

	15
	Biến chứng sau mổ mở - mổ nội soi 
	2

	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng dạy
- Thuyết trình/Thảo luận
- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector
- Tài liệu phát tay; Tranh ảnh phẫu thuật
- Video phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]. Bệnh học Ngoại khoa Tập 1. Bài giảng sau đại học. Học viện Quân Y, năm 2002.
[2]. Bài giảng sau đại học. Đại học Y Hà Nội, năm 2008.
[3]. Kĩ thuật mổ. Đặng Hanh Đệ . Nhà xuất bản Y học, năm 2008.
[4]. Ghép gan người lớn. Trịnh Hồng Sơn. Nhà xuất bản Y học, năm 2013.
[5]. Bệnh học Ngoại khoa Tập 2. Học viện Quân Y, năm 2012.
17. Lịch học
17.1. Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài : Tắc ruột cơ học

- Chẩn đoán tắc ruột 

- Điều trị tắc ruột

- Giải pháp dự phòng tắc ruột sau mổ

- Định hướng thảo luận: Chẩn đoán hình thái lâm sàng của tắc ruột
	2
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh

Bs Phương
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Viêm ruột thừa cấp

- Hình thái lâm sàng

- Điều trị mổ mở

- Điều trị mổ nội soi

- Khó khăn trong chẩn đoán

- Định hướng thảo luận: Khó khăn trong chẩn đoán và điều trị
	2
	Bs Bình

Bs Phương

Ts Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: Theo định hướng mỗi bài
	4
	Ts Anh
	Thảo luận 

	2
	Bài: Biến chứng cấp tính của loét dạ dày- tá tràng

- Chẩn đoán các biến chứng cấp tính của ổ loét dạ dày tá tràng

- Điều trị 

- Định hướng thảo luận về biến chứng sau mổ
	2
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh

Bs Phương 

Bs Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Chạm thương bụng 

- Chẩn đoán, phân độ tổn thương tạng về lâm sàng và chụp CLVT

- Điều trị: cập nhật thông tin mới 

-Định hướng thảo luận: thông tin mới về điều trị chấn thương bụng hiện nay
	2
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh

Bs Phương
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 2: theo định hướng các bài giảng
Kiểm tra thường xuyên 1
	4

15ph
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thảo luận 

	3
	Bài : Thoát vị bẹn nghẹt

- Chẩn đoán

- Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Thông tin cập nhật về điều trị 

- Định hướng thảo luận: thông tin mới về phẫu thuật thoát vị
	2
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh

Bs Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Viêm tuỵ cấp

 - Lâm sàng và cận lâm sàng

- Chẩn đoán, diễn biến và biến chứng

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: thể lâm sàng của viêm tụy cấp
	2
	Ts Quý

Ths Ninh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài :Viêm phúc mạc

- Chẩn đoán 

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: dự phòng viêm phúc mạc
	1
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh

Bs Phương
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 3:Theo định hướng 

Bài kiểm tra giữa học phần
	4

30ph
	Ts Quý

Bs Sửu
	Test 

Thảo luận 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	Thi tự luận
	


17.2 Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Nghiên cứu ca bệnh về các hình thái của viêm ruột thừa
	2
	Bs Bình

Bs Phương
	Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh tắc ruột sau mổ
	2
	Bs Ninh

Ts Anh
	Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh viêm phúc mạc
	2
	Bs Bình

Bs Phương
	Thảo luận

	
	Biến chứng sau phẫu thuật mở – phẫu thuật nội soi 
	2
	Bs Phương
	Thảo luận

	2


	Nghiên cứu ca bệnh thủng ổ loét dạ dày tá tràng
	2
	Ts Quý

Ths Trung
	Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh chảy máu ổ loét dạ dày tá tràng
	2
	Ts Quý

Ths Trung
	Thảo luận

	
	Bình bệnh án cấp cứu bụng
	2
	Ts Anh
	Thảo luận

	
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng: kĩ thuật, tai biến, biến chứng
	2
	Bs Bình

Bs Hà
	Xem mổ/ Video

	3
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng: kĩ thuật, tai biến, biến chứng
	2
	Bs Bình

Bs Phương
	Xem mổ/ Video

	
	Phẫu thuật mở: biến chứng sau mổ
	2
	Ths Hà
	Thảo luận

	
	Lâm sàng và chụp cắt lớp tổn thương tạng trong CT bụng
	2
	Ths Ninh
	Thảo luận

	
	Phẫu thuật cắt đoạn ruột
	2
	Bs Bình

Bs Phương
	Xem mổ/ Video

	4
	Lâm sàng viêm ruột thừa cấp ở trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai
	2
	Ts Anh
	Thảo luận

	
	Phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa
	2
	Bs Bình

Bs Phương
	Xem mổ/ Video

	
	Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo
	2
	Ths Ninh
	Xem mổ/ Video

	
	Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ổ loét dạ dày tá tràng
	2
	Bs Bình

Bs Phương
	Xem mổ/ Video

	
	Thi kết thúc tín chỉ lâm sàng
	
	
	Tình huống. Bệnh án/ Tay nghề

	                     Tổng cộng
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

1. Mã số học phần: NGCT 523

2. Tên học phần : Chấn thương chỉnh hình/ Orthopedics traumatology

3. Số tín chỉ : 3 (1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa

5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Ts Nguyễn Vũ Hoàng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
	1
	Nguyễn Vũ Hoàng
	Tiến sỹ. Giảng viên 

	2
	Đồng Quang Sơn
	CKII. Bác sỹ chính

	3
	Nguyễn Văn Sửu
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Trần Chiến
	Tiến sỹ. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được nguyên tắc cơ bản trong điều trị chấn thương.Vận dụng xử trí cấp cứu những tình huống chấn thương hay gặp trên lâm sàng theo các tuyến 

- Phân tích được các phương pháp chẩn đoán và điều trị cập nhật trong các chấn thương thường gặp

8.2.Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán và điều trị cấp chấn thương chỉnh hình

- Thực hiện được một số kĩ thuật cơ bản về phẫu thuật chấn thương 

8.2. Thái độ

Chấn thương là một cấp cứu thường gặp. Đòi hỏi người thầy thuốc phải biết vận dụng những kiến thức cơ bản về bệnh học chấn thương vào thực hành nghề nghiệp. Hạn chế những biến chứng và di chứng do chấn thương
9. Mô tả học phần:


Chấn thương chỉnh hình là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị những tổn thương do chấn thương và bệnh lý để người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị những chấn thương thường gặp tại các tuyến, đặc biệt trong xử trí cấp cứu các tình huống chấn thương. Kì vọng sau khi học chấn thương chỉnh hình, học viên có những kiến thức về các loại tổn thương thường gặp và vận dụng được những kiến thức cơ bản đó trong thực hành tại bệnh viện
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học

Tín chỉ lý thuyết: 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, phẫu thuật thực hành, gây mê hồi sức, Hồi sức nội khoa 

12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1: Gãy xương hở

1. Phân loại gãy xương hở

1.1. Phân loại gãy xương hở cổ điển

1.2.Phân loại gãy xương hở mới

2. Chẩn đoán

2.1. Đến sớm

2.2. Đến muộn 

3.Chỉ định và điều trị gãy xương hở 

3.1. Phương pháp tiếp cận mới trong điều trị

3.2 Biến chứng, di chứng
	1

	2
	Bài 2. Vết thương bàn tay

1. Đặc điểm vết thương bàn tay

2. Chẩn đoán các thương tổn

2.1. Phân vùng tổn thương gân gấp mới

2.2. Phân vùng tổn thương gân duỗi mới

3. Điều trị cấp cứu

4. Điều trị biến chứng và di chứng
	2

	3
	Bài 3. Vết thương khớp

1. Phân loại vết thương khớp

2. Phản ứng sinh lý bệnh của khớp sau chấn thương

3. Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị
	1

	4
	Bài 4. Gãy cột sống

1. Phân loại gãy cột sống 

2. Chẩn đoán và điều trị gãy cột sống

3.Cập nhật thông tin mới về điều trị
	2

	5
	Bài 5. Gãy xương chậu

1.Chẩn đoán

2. Các biến chứng gãy xương chậu

3.Điều trị gẫy xương chậu 
	1

	6
	Bài 6. Gãy hai xương cẳng tay

1.Giải phẫu vùng cẳng tay

2. Chẩn đoán 

3. Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy hai xương cẳng tay
	1

	7
	Bài 7. Gãy thân xương cánh tay

1.Giải phẫu cánh tay

2. Chẩn đoán gãy thân xương cánh tay

3. Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy thân xương cánh tay
	1

	8
	Bài 8. Gãy hai xương cẳng chân

1.Giải phẫu liên quan cẳng chấn

2. Chẩn đoán gãy hai xương cẳng chân

3. Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy hai xương cẳng chân
	2

	9
	Bài 9. Gãy thân xương đùi

1.Giải phẫu liên quan 

2. Chẩn đoán gãy thân xương đùi

3. Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy thân xương đùi
	1

	10
	Bài 10. Gãy cổ xương đùi

1. Giải phẫu liên quan 

2. Chẩn đoán, phân loại gãy cổ xương đùi

3. Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy cổ xương đùi
	2

	11
	Bài 11. Viêm xương - tuỷ

1. Hình thái lâm sàng của viêm xương

2. Điều trị

2.1. Điều trị nội khoa

2.2. Điều trị phẫu thuật
	1

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/ Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh Kuntcher

- Chỉ định

- Kĩ thuật mổ

- Chăm sóc sau mổ
	3

	2
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh Sige

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Chăm sóc sau mổ
	3

	3
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh gamma

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Chăm sóc sau mổ
	3

	4
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Chăm sóc sau mổ
	3

	5
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng khung ngoại vi

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Chăm sóc sau mổ
	3

	6
	Nghiên cứu ca bệnh gãy xương hở

-Chẩn đoán

- Thái độ điều trị
	3

	7
	Nghiên cứu ca bệnh viêm xương

- Chẩn đoán

- Hình thái lâm sàng

- Điều trị
	3

	8
	Nghiên cứu ca bệnh vỡ xương chậu

-Chẩn đoán

- Biến chứng vỡ xương chậu

- Điều trị
	3

	9
	Phẫu thuật bàn tay

-Khám đánh giá thương tổn

- Điều trị phẫu thuật
	3

	10
	Một số phẫu thuật chuyển vạt da, vá da

- Chuyển da có cuống

- Các phương pháp vá da
	1

	11
	Phẫu thuật viêm xương

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	1

	12
	Hình thái lâm sàng và xử trí vết thương khớp

-Chẩn đoán

- Điều trị
	1

	
	Cộng 
	30


13. Phương pháp giảng dạy:

            - Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]. Bệnh học Ngoại khoa Tập 1.Bài giảng sau đại học. Học viện Quân Y năm 2002
[2].Chấn thương chỉnh hình. Nguyễn Đức Phúc. Nhà xuất bản Y học 2010

[3].Phẫu thuật thực hành tập 2. Học viện Quân Y. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 2008

[4].Kỹ thuật mổ chấn thương chỉnh hình. Nguyễn Đức Phúc- Phùng Ngọc Hoà  2010

[5].Bài giảng sau đại học. Đại học Y Hà Nội, năm 2009
17. Lịch học.

17.1. Lý thuyết

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Gãy xương hở

1. Phân loại gãy xương hở

1.1. Phân loại gãy xương hở cổ điển

1.2.Phân loại gãy xương hở mới

2. Chẩn đoán

3.Chỉ định và điều trị gãy xương hở 

3.1. Phương pháp tiếp cận mới trong điều trị

4. Đinh hướng thảo luận: Biến chứng sau phẫu thuật gãy xương hở và chỉ định điều trị gãy xương hở
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Vết thương bàn tay

- Chẩn đoán các thương tổn

-Điều trị cấp cứu

- Điều trị biến chứng và di chứng

- Định hướng thảo luận: khó khắn trong chẩn đoán và xử trí vết thương bàn tay
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Vết thương khớp

- Chẩn đoán

-Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: Biến chứng của vết thương khớp
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: theo định hướng của mỗi bài
	4
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	

	2
	Gãy cột sống

- Phân loại gãy cột sống 

- Chẩn đoán và điều trị gãy cột sống

- Cập nhật thông tin mới về điều trị
- Định hướng thảo luận: Chỉ định phẫu thuật chấn thương cột sống
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Gãy xương chậu

- Chẩn đoán

- Các biến chứng gãy xương chậu

-Điều trị gẫy xương chậu 

- Định hướng thảo luận: Biến chứng tiết niệu trong vỡ xương chậu
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Ths Anh

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Gãy hai xương cẳng tay

- Chẩn đoán 

- Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy xương chi trên

- Định hướng thảo luận : Chèn ép khoang cẳng tay
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 2:

Theo định hướng mỗi bài

KTTX1
	4

15 phút
	Bs Sửu

Ts Hoàng


	Thảo luận Test 

	3
	Gãy thân xương cánh tay

- Chẩn đoán 

- Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy thân xương cánh tay

- Định hướng thảo luận :biến chứng gãy thân xương cánh tay
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Gãy thân xương đùi

- Chẩn đoán 

- Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy xương đùi

- Định hướng thảo luận : Phương pháp kết xương bằng đinh sign và gamma
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Gãy cổ xương đùi

- Chẩn đoán 

- Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị gãy cổ xương đùi

- Định hướng thảo luận : Thay khớp háng toàn phần và bán phần
	2
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Viêm xương - tuỷ

- Hình thái lâm sàng của viêm xương

- Điều trị

- Điều trị nội khoa

- Điều trị phẫu thuật

- Định hướng thảo luận
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Ths Anh

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 3. Theo định hướng mỗi bài giảng

KTTX2
	4

15ph
	Ts. Chiến

Ts Hoàng
	Thảo luận Test 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	
	Theo lịch 


17.2 Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh Kuntcher
	3
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh Sige
	3
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh gamma
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	2


	Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít
	3
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Phẫu thuật kết hợp xương bằng khung ngoại vi
	3
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh gãy xương hở
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	3
	Nghiên cứu ca bệnh đa chấn thương
	3
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh vỡ xương chậu
	3
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Phẫu thuật bàn tay
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	4
	Một số phẫu thuật chuyển vạt da, vá da
	1
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Phẫu thuật viêm xương
	1
	Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Hình thái lâm sàng và xử trí vết thương khớp
	1
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video 

Thảo luận

	
	Thi kết thúc thực hành
	
	
	Thi bài tập tình huống. Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng cộng
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGOẠI TIẾT NIỆU

1. Mã số học phần: NGTN 523

2. Tên học phần : Ngoại tiết niệu/ Urinary surgery
3. Số tín chỉ : 3(1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa
5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Ts Vũ Thị Hồng Anh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Vũ Thị Hồng Anh
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Nguyễn Công Bình
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Nguyễn Hồng Ninh
	Thạc sỹ.Giảng viên chính

	5
	Nguyễn Trọng Thảo
	Bs nội trú. Giảng viên

	6
	Nông Thái Sơn Hà
	Bs nội trú. Giảng viên

	7
	Nguyễn Vũ Phương 
	CKII. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ngoại khoa tiết niệu.

8.2. Kĩ năng

- Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để chẩn đoán và điều trị bệnh lý ngoại tiết niệu.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong phẫu thuật tiết niệu
8.3. Thái độ

Bệnh lý ngoại tiết niệu thường gặp trên lâm sàng với nhiều hình thái lâm sàng đa dạng. Cần có thái độ chẩn đoán và xử trí phù hợp, đặc biệt trong bệnh lý sỏi tiết niệu, nhằm hạn chế những biến chứng nguy hiểm.

9. Mô tả học phần
Ngoại tiết niệu là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lí ngoại tiết niệu, chấn thương tiết niệu để người học có khả năng vận dụng những kiến thức về ngoại tiết niệu, những kĩ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh lí ngoại tiết niệu trong thực hành nghề nghiệp.
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học : tổng thời gian 4 tuần

Tín chỉ lý thuyết: 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 tương ứng với 15 tiết lý thuyết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng

12. Nội dung học phần:

12.1.Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1: Chấn thương tiết niệu

1. Lâm sàng chấn thương tiết niệu

2. Chẩn đoán

2.1. Chấn thương thận

2.2. Dập niệu đạo trước

2.3. Đứt niệu đạo sau

3. Điều trị: cập nhật các phương pháp mới
	3

	2
	Bài 2: Sỏi tiết niệu

1. Chẩn đoán 

1.1. Lâm sàng

1.2. Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

2. Biến chứng của sỏi tiết niệu
3. Cập nhật thông tin mới về chẩn đoán và điều trị
	3

	3
	Bài 3: Dị tật bẩm sinh tiết niệu

1. Dị tật bẩm sinh thận và đường dẫn niệu trên

2. Dị dạng bể thận và niệu quản

3. Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản

4. Niệu quản phình to, lạc chỗ
	3

	4
	Bài 4: Dị tật lỗ đái

1. Phân loại dị tật lỗ đái

2. Chẩn đoán và phương pháp điều trị cập nhật
	1

	5
	Bài 5:Tinh hoàn ẩn

1 Sự di chuyển của tinh hoàn

2.Lâm sàng

3. Chẩn đoán, biến chứng, điều trị
	1

	6
	Bài 6: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

1. Chẩn đoán

2. Điều trị: thông tin mới về phẫu thuật
	1

	7
	Bài 7: Ung thư thận

1. Chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt

2. Điều trị cập nhật thông tin mới về phẫu thuật, xạ trị và hóa chất phối hợp
	2

	8
	Bài 8: Ung thư bang quang

1. Chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt

2. Điều trị cập nhật thông tin mới về phẫu thuật, xạ trị và hóa chất phối hợp
	1

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật nội soi tiết niệu:Nội soi ngược dòng. Nội soi qua đường hông lưng

- Chỉ định

- Phương pháp

- Biến chứng
	5

	2
	Phẫu thuật mổ mở tiết niệu: Mở bể thận lấy sỏi.Mở niệu quản lấy sỏi

- Chỉ định

- Phương pháp

- Biến chứng
	5

	3
	Tán sỏi ngoài cơ thể

- Chỉ định

- Phương pháp

- Biến chứng
	3

	4
	Nghiên cứu ca bệnh về chấn thương tiết niệu

- Chẩn đoán

- Thái độ xử trí
	2

	5
	Nghiên cứu ca bệnh về ung thư tiết niệu

- Chẩn đoán

- Thái độ xử trí
	2

	6
	Phẫu thuật nội soi tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính

- Chỉ định

- Phương pháp

- Biến chứng
	3

	7
	Phẫu thuật sỏi niệu quản bằng Lase

- Chỉ định

- Phương pháp

- Biến chứng
	5

	8
	Nghiên cứu ca bệnh biến chứng sỏi niệu quản

- Chẩn đoán

- Thái độ xử trí
	3

	9
	Phẫu thuật tạo hình tiết niệu 

- Chỉ định

- Phương pháp

- Biến chứng
	5

	
	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]. Bệnh học Ngoại khoa Tập 1.Bài giảng sau đại học. Học viện Quân Y năm 2002
[2] Bài giảng sau đại học. Đại học Y Hà Nội 2008

[3].Kĩ thuật mổ. Đặng Hanh Đệ . Nhà xuất bản Y học 2008

[4] Cấp cứu tiết niệu. Nhà xuất bản Y học 2008

[5] Bệnh học Ngoại khoa Tập 2. Học viện Quân Y năm 2002
17. Lịch học.

17.1. Lý thuyết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài :Chấn thương tiết niệu

- Lâm sàng chấn thương tiết niệu

- Chẩn đoán

- Điều trị: cập nhật các phương pháp mới

- Định hướng thảo luận: hình ảnh chụp cắt lớp của chấn thương thận. ứng dụng trong phẫu thuật
	2
	Bs Phương

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài:Tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính

- Chẩn đoán

- Điều trị: thông tin mới về phẫu thuật

- Định hướng thảo luận: Xử trí bí đái cấp theo các tuyến
	2
	Bs Phương

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: theo định hướng mỗi bài
	4
	Ts Anh
	Thảo luận

	2
	Bài: Sỏi tiết niệu

- Chẩn đoán 

- Biến chứng của sỏi tiết niệu

- Cập nhật thông tin mới về chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: Các phương pháp mới chẩn đoán và điều trị sỏi tiết niệu
	3
	Bs Phương

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài:Tinh hoàn ẩn

- Sự di chuyển của tinh hoàn

- Lâm sàng

- Chẩn đoán, biến chứng, điều trị

- Định hướng thảo luận: Nguy cơ của tinh hoàn ẩn
	1
	Bs Phương

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Dị tật lỗ đái

- Phân loại dị tật lỗ đái

- Chẩn đoán và phương pháp điều trị cập nhật

- Định hướng thảo luận: Các phương pháp tạo hình và biến chứng sau mổ
	1
	Ts Quý

Bs Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 2: Theo định hướng của từng bài

Kiểm tra thường xuyên
	4

15ph
	Ts Quý
	Thảo luận 

Test 

	3
	Bài : Ung thư tiết niệu

- Chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt

- Điều trị cập nhật thông tin mới về phẫu thuật, xạ trị và hóa chất phối hợp

-Định hướng thảo luận: chẩn đoán sơm K thận,K bàng quang
	3
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Dị tật bẩm sinh tiết niệu

- Dị tật bẩm sinh thận và đường dẫn niệu trên

- Dị dạng bể thận và niệu quản

- Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản

-Định hướng thảo luận:Phát hiện sớm dị tật bẩm sinh tiết niệu
	3
	Ts Quý

Bs Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài : Dị tật lỗ đái

- Phân loại dị tật lỗ đái

- Chẩn đoán và phương pháp điều trị cập nhật

-Định hướng thảo luận:Phát hiện sớm dị tật 
	1
	Ts Quý

Bs Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 3:Theo định hướng nghiên cứu

Bài kiểm tra TX2
	4

15ph
	Ts Quý

Bs Sửu
	Thảo luận Test 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật nội soi tiết niệu

- Nội soi ngược dòng

- Nội soi qua đường hông lưng
	5
	Bs Bình

Bs Phương
	Thảo luận/Tham gia mổ/Video

	
	Bệnh án tiết niệu
	3
	Ts Quý

Ts Anh
	Thảo luận

	2


	Phẫu thuật mổ mở tiết niệu

- Mở bể thận lấy sỏi

- Mở niệu quản lấy sỏi
	5
	Ts Quý

Bs Bình
	Thảo luận/Tham gia mổ/Video

	
	Nghiên cứu ca bệnh về ung thư tiết niệu
	2
	Ts Quý

Ts Anh
	Thảo luận/Tham gia mổ/Video

	3
	Phẫu thuật sỏi niệu quản bằng Lase
	5
	Bs Bình

Bs Phương
	Xem mổ/ Video

	
	Nghiên cứu ca bệnh về chấn thương tiết niệu
	2
	Ts Anh
	Thảo luận

	
	Tán sỏi ngoài cơ thể
	3
	Bs Phương
	Thảo luận/Tham gia mổ/Video

	4
	Phẫu thuật tạo hình tiết niệu 
	5
	Bs Bình

Bs Phương
	Thảo luận/Tham gia mổ/Video

	
	Phẫu thuật nội soi tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Xem mổ/ Video

	
	Thi kết thúc lâm sàng 
	
	
	Thi bài tập tình huống. Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng số
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGOẠI THẦN KINH SỌ NÃO

1. Mã số học phần: NGTK 523

2. Tên học phần : Ngoại Thần kinh-sọ não/ Cranial surgery

3. Số tín chỉ : 3 ( 1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa
5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Ts Trần Chiến
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Nguyễn Vũ Hoàng
	Tiến sỹ. Giảng viên 

	2
	Đồng Quang Sơn
	CKII. Bác sỹ chính

	3
	Nguyễn Văn Sửu
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Trần Chiến
	Tiến sỹ. Giảng viên chính

	5
	Đặng Ngọc Huy
	Tiến sỹ


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được các phương pháp chẩn đoán và điều trị tổn thương thần kinh sọ não do bệnh lý và chấn thương.Vận dụng xử trí cấp cứu những tình huống chấn thương sọ não hay gặp trên lâm sàng theo các tuyến 

8.2.Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả chẩn đoán hình ảnh để phục vụ chẩn đoán và điều trị 

- Thực hiện được một số kĩ thuật cơ bản về  phẫu thuật thần kinh sọ não 

8.3. Thái độ

Nhận thức được bệnh lý thần kinh sọ não đặc biệt trong chấn thương sọ não đòi hỏi học viên có những kiến thức cơ bản về cấp cứu thần kinh sọ não. Vận dụng những kiến thức cơ bản đó trong thực hành cấp cứu tại bệnh viện nhằm hạn chế những biến chứng, di chứng của chấn thương sọ não
9. Mô tả học phần: 
Bệnh học Ngoại thần kinh sọ não là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý Ngoại thần kinh chủ yếu về chấn thương sọ não. Sau khi tốt nghiệp người học có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về thần kinh sọ não trong thực hành nghề nghiệp
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học : 4 tuần

Tín chỉ lý thuyết: 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4 tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, gây mê hồi sức

12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1: Chấn thương sọ não

1. Hình thái lâm sàng

2. Chẩn đoán hình ảnh

3.Điều trị chấn thương sọ não, vết thương sọ não
	2

	2
	Bài 2: Vết thương sọ não

1. Hình thái lâm sàng

2. Chẩn đoán hình ảnh

3.Điều trị chấn thương sọ não, vết thương sọ não
	1

	3
	Bài 3: Chấn thương cột sống có liệt tủy

1.Chẩn đoán

2. Điều trị .Thông tin cập nhật
	2

	4
	Bài 4: Vết thương thần kinh ngoại vi

1.Chẩn đoán vết thương thần kinh

2.Hình thái lâm sàng

3. Điều trị
	2

	5
	Bài 5:U tủy

1. Tổn thương giải phẫu bệnh

2.Chẩn đoán

3. Điều trị 
	2

	6
	Bài 6: U não

1. Tổn thương giải phẫu bệnh

2.Chẩn đoán

3. Điều trị 
	2

	7
	Bài 7: Áp xe não

1. Cơ chế bệnh sinh. Tổn thương giải phẫu bệnh

2.Chẩn đoán

3. Điều trị. Thông tin cập nhật
	2

	8
	Bài 8: Thoát vị đĩa đệm

1. Triệu chứng, chẩn đoán phân biệt

2. Điều trị. Thông tin cập nhật
	2

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/ Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật vết thương sọ não

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	2
	Mở sọ giảm áp

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	3
	Phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	4
	Phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	5
	Phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	6
	Phẫu thuật u não

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	7
	Phẫu thuật áp xe não

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	8
	Chấn thương sọ não nặng

-Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	9
	Các giải pháp chống phù não

-Cơ chế

- các phương pháp chống phù não
	3

	10
	Thuốc bổ não

- Cơ chế

- Cách dùng
	1

	11
	Nghiên cứu ca bệnh chấn thương sọ não

- Chỉ định

- Phương pháp điều trị
	1

	12
	Bệnh án chấn thương sọ não

- Chẩn đoán

- Điều trị
	1

	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1] Bệnh học Ngoại khoa - Tập II, Trường Đại học Y khoa Hà Nội, Nhà xuất bản y học Hà Nội 1993.

[2] Áp xe não. Đồng Văn Hệ . Nhà xuất bản Y Học 2012

[3] Chấn thương sọ não. Đồng Văn Hệ . Nhà xuất bản Y Học 2013

[4] Phẫu thuật thần kinh.Học viện quân Y. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 2012

[5] Lê Thế Trung, Bài giảng bệnh học ngoại khoa sau đại học Tập 1, Học    viện quân y 1992.

[6] Phẫu thuật thần kinh. Võ Văn Nho-Võ Tấn Sơn. Nhà xuất bản Y học 2013.

[7] Neurotrauma: Management of severe heat inury prof Peter reilly leanic ưitter in the Vietnam-australit on conference neurosengery.

[8] Acurren perspective on brain abscess. Mattheu me donall royal adelaide hospital.

[9] Svien and E. gelety: on the surgical management of enceprulated subdural Hematane 1994.

[10] A textbook of head injury.Published by: CBS PUBLISHERS &DISTRIBUTORS
17. Lịch học.

17.1. Lý thuyết

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài: Chấn thương sọ não, vết thương sọ não

- Hình thái lâm sàng

- Điều trị chấn thương sọ não, vết thương sọ não

- Định hướng thảo luận: Thái độ xử trí Máu tụ nội sọ
	3
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: U tủy

- Cơ chế bệnh sinh

- Điều trị 

-Định hướng thảo luận: các phương pháp cận lâm sàng chẩn đoán u tủy
	2
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: theo định hướng của mỗi bài

KTTX1
	4

15ph
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thảo luận 

	2
	Bài: U não

- Cơ chế bệnh sinh. Tổn thương giải phẫu bệnh

- Điều trị cập nhật thông tin mới

- Định hướng thảo luận: thái độ xử trí u não nguyên phát và thứ phát
	2
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài:Áp xe não

- Cơ chế bệnh sinh. Tổn thương giải phẫu bệnh

- Điều trị cập nhật

- Định hướng thảo luận: thái độ xử trí  áp xe não
	1
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 2:

Theo định hướng nghiên cứu

Kiểm tra TX
	4

15ph
	Bs Sửu

Ts Hoàng
	Thảo luận 

Test 

	3
	Bài: Vết thương thần kinh ngoại vi

-Chẩn đoán vết thương thần kinh

-Hình thái lâm sàng

- Điều trị

-Định hướng thảo luận: khó khăn trong chẩn đoán và xử trí
	2
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Thoát vị đĩa đệm

- Triệu chứng, chẩn đoán phân biệt

- Điều trị. Thông tin cập nhật

-Định hướng thảo luận: thái độ xử trí thoát vị đĩa đệm
	2
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Chấn thương cột sống có liệt tủy

-Chẩn đoán

- Điều trị .Thông tin cập nhật

-Định hướng thảo luận: Điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống
	2
	Ts. Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 3. Theo định hướng thảo luận

Kiểm tra TX2
	4

15ph
	Ts. Chiến

Ts Hoàng
	Thảo 

Test 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật vết thương sọ não
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Mở sọ giảm áp
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	2


	Phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật u não
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	3
	Phẫu thuật áp xe não
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Chấn thương sọ não nặng
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận

	
	Các giải pháp chống phù não
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận

	4
	Thuốc bổ não
	1
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh chấn thương sọ não
	1
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Bệnh án chấn thương sọ não
	1
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận

	
	Thi kết thức tín chỉ lâm sàng
	
	
	Thi bài tập tình huống. Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng cộng
	30
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1. Mã số học phần: NGTH 523

2. Tên học phần : Ngoại tiêu hóa/ Gastrointestial surgery
3. Số tín chỉ : 3( 1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa

5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Ts  Vũ Thị Hồng Anh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Vũ Thị Hồng Anh
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Nguyễn Công Bình
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Nguyễn Hồng Ninh
	Thạc sỹ.Giảng viên chính

	5
	Nguyễn Vũ Phương 
	CKII. Giảng viên chính

	6
	Trịnh Hồng Sơn
	GS.Ts.Bs cao cấp


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được các phương pháp chẩn đoán và điều trị cập nhật các bệnh lý tiêu hóa

8.2. Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lý ngoại khoa tiêu hóa

- Thực hiện được một số phẫu thuật cơ bản trong bệnh lý tiêu hóa.

8.3. Thái độ

Bệnh lý tiêu hóa thường gặp trên lâm sàng đòi hỏi người thầy thuốc có những kến thức và kĩ năng nhất định giúp chẩn đoán sớm
9. Mô tả học phần:


Ngoại tiêu hóa là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý Ngoại khoa tiêu hóa, để người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh lí Ngoại khoa tiêu hóa. Kì vọng sau khi học tín chỉ Ngoại tiêu hóa học viên có những kiến thức cơ bản về bệnh lý tiêu hóa và áp dụng những kiến thức đó trong thực hành nghề nghiệp
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học : tổng thời gian 4 tuần

Tín chỉ lý thuyết: 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4 tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở: Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, phẫu thuật thực hành

12. Nội dung học phần:

12.1.Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1. Điều trị ngoại khoa loét dạ dày tá tràng

1. Chỉ định phẫu thuật điều trị loét mạn tính

1.1.Chỉ định tương đối

1.2.Chỉ đinh tuyệt đối

2.Các phương pháp phẫu thuật điều trị ổ loét mạn tính
	2

	2
	Bài 2. Ung thư dạ dày

1.Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Hình thái lâm sàng

3. Điều trị phẫu thuật

4. Điều trị hóa chất và xạ trị phối hợp
	2

	3
	Bài 3. Ung thư đại tràng

1.Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Hình thái lâm sàng

3. Điều trị phẫu thuật

4. Điều trị hóa chất và xạ trị phối hợp
	2

	4
	Bài 4. Ung thư trực tràng

1.Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Hình thái lâm sàng

3. Điều trị phẫu thuật

4. Điều trị hóa chất và xạ trị phối hợp
	2

	5
	Bài 5. Ung thư thục quản 

1.Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Hình thái lâm sàng

3. Điều trị phẫu thuật

4. Điều trị hóa chất và xạ trị phối hợp
	1

	6
	Bài 6. Co thắt tâm vị

1. Chẩn đoán

2. Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Thông tin cập nhật về điều trị 
	1

	7
	Bài 7. Trĩ

1. Phân loại trĩ

2. Chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng

3. Điều trị : cập nhật thông tin mới 
	1

	8
	Bài 8. Rò hậu môn

1. Phân loại Rò hậu môn

2. Chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng

3. Điều trị : cập nhật thông tin mới 
	1

	9
	Bài 9: Rò tiêu hóa thấp

1.Chẩn đoán

2. Thái độ xử trí
	1

	10
	Bài 10: Nứt kẽ hậu môn

1.Chẩn đoán

2. Thái độ xử trí
	1

	11
	Bài 11: Polips đường tiêu hóa

1.Chẩn đoán

2. Điều trị
	1

	                                                           Tổng số
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật Longo điều trị trĩ

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- biến chứng sau mổ
	3

	2
	Phẫu thuật rò hậu môn

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng sau mổ
	3

	3
	Hậu môn nhân tạo

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng sau mổ
	3

	4
	Phẫu thuật cắt đoạn dạ dày do ung thư

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng sau mổ
	3

	5
	Cắt đoạn đại tràng phải-trái

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng sau mổ
	3

	6
	Phẫu thuật Heller điều trị co thắt tâm vị: mổ mở và nội soi

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng sau mổ
	3

	7
	Tạo hình thực quản

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng sau mổ
	3

	8
	Nghiên cứu ca bệnh về ung thư tiêu hóa

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	9
	Nghiên cứu ca bệnh Rò tiêu hóa

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	10
	Bệnh án tiêu hóa

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	
	Tổng số giờ
	30


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]. Bệnh học Ngoại khoa Tập 1.Bài giảng sau đại học. Học viện Quân Y năm 2002
[2] Bài giảng sau đại học. Đại học Y Hà Nội 2008

[3].Kĩ thuật mổ. Đặng Hanh Đệ . Nhà xuất bản Y học 2008

[4] Ghép gan người lớn. Trịnh Hồng Sơn. Nhà xuất bản Y học 2013

[5] Bệnh học Ngoại khoa Tập 2. Học viện Quân Y năm 2002
 17. Lịch học.

17.1.Lý thuyết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài: Điều trị Ngoại khoa loét dạ dày-tá tràng

-Chỉ định phẫu thuật điều trị loét mạn tính

- Các phương pháp phẫu thuật điều trị ổ loét mạn tính

- Định hướng thảo luận: các phương pháp phẫu thuật
	2
	Ts. Qúy

Ths. Ninh

Ts Anh

Bs Phương
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Ung thư dạ dày

- Hình thái lâm sàng

- Chẩn đoán sớm ung thư dạ dày

- Điều trị phẫu thuật và hóa trị liệu

- Định hướng thảo luận: Chẩn đoán sớm K dạ dày tại cộng đồng
	2
	Ts. Quý

Ths. Ninh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: Theo định hướng của từng bài
	4
	Ts. Quý


	Thảo luận bài

	2
	Bài : Ung thư đại tràng

- Hình thái lâm sàng

- Điều trị phẫu thuật

- Điều trị hóa chất và xạ trị phối hợp

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sơm ung thư đại tràng
	1
	Ts Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Nứt kẽ hậu môn

-Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán nứt kẽ hậu môn
	1
	Bs Bình


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Rò tiêu hóa thấp

-Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán rò tiêu hóa thấp
	1
	Bs Bình


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Ung thư trực tràng

- Hình thái lâm sàng

- Điều trị phẫu thuật

- Điều trị hóa chất và xạ trị phối hợp

- Định hướng thảo luận: Điều trị phẫu thuật ung thư trực tràng
	1
	Ts. Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 2: Theo định hướng thảo luận của từng bài
 Kiểm tra thường xuyên 1
	4


	Ts Anh
	Thảo luận

Viết chuyên đề

	3
	Bài : Trĩ

- Chẩn đoán

- Phương pháp điều trị

- Thông tin cập nhật về điều trị 

- Định hướng thảo luận: các phương pháp phẫu thuật trĩ
	1
	Gs. Sơn


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Rò hậu môn. 

- Lâm sàng và cận lâm sàng

- Chẩn đoán, diễn biến và biến chứng

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: các phương pháp phẫu thuật Rò hậu môn
	1
	Gs. Sơn


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài :Co thắt tâm vị

- Chẩn đoán 

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: các phương pháp điều trị mới co thắt tâm vị
	1
	Ts. Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài :Polip đường tiêu hóa

- Chẩn đoán 

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: Phát hiện sớm polip tiêu hóa và nguy cơ của nó
	1
	Bs Phương


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 3:Theo định hướng của các bài

Bài kiểm tra giữa học phần
	4

30ph
	Ts Quý

Bs Sửu
	Thảo luận

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bệnh án tiêu hóa
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Thảo luận/NCCB

	
	Phẫu thuật Longo điều trị trĩ
	3
	Bs Ninh

Ts Anh
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	
	Phẫu thuật rò hậu môn
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	2


	Hậu môn nhân tạo
	3
	Ts Quý

Ths Trung
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	
	Phẫu thuật cắt đoạn dạ dày do ung thư
	3
	Ts Quý

Ths Trung
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	
	Cắt đoạn đại tràng phải-trái
	3
	Ts Anh
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	3
	Phẫu thuật Heller điều trị co thắt tâm vị
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	
	Tạo hình thực quản
	3
	Ths Hà
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	4
	Nghiên cứu ca bệnh về K tiêu hóa
	3
	Ts Anh
	Thảo luận

	
	Phẫu thuật nối vị tràng
	3
	Ts Quý

Ths Ninh
	Video/Tham gia mổ/Thảo luận

	
	Thi kết thúc tín chỉ lâm sàng
	
	
	Tình huống, Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng số
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGOẠI GAN MẬT

1. Mã số học phần: NGGM 523

2. Tên học phần : Ngoại gan mật/ Hepatobiliary surgery
3. Số tín chỉ : 3( 1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa
5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Ts  Vũ Thị Hồng Anh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Vũ Thị Hồng Anh
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Nguyễn Công Bình
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Nguyễn Hồng Ninh
	Thạc sỹ.Giảng viên chính

	5
	Nguyễn Vũ Phương 
	CKII. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được các phương pháp chẩn đoán và điều trị cập nhật trong các bệnh lý gan mật

8.2. Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gan mật

- Thực hiện được một số phẫu thuật cơ bản trong cấp cứu các bệnh lý ổ bụng.

8.3. Thái độ

Những bệnh lý gan mật thường gặp tại cộng đồng đòi hỏi học viên có những kiến thức cơ bản về bệnh lý gan mật. Giúp chẩn đoán sớm và có thái độ xử trí phù hợp
9. Mô tả học phần:


Bệnh học Ngoại gan mật  là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý gan mật như sỏi mật, viêm túi mật, ung thư gan…. Giúp người học có khả năng thực hành được những kỹ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh lí gan mật. Kì vọng sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức cơ bản về bệnh lý gan mật trong thực hành nghề nghiệp tại các tuyến
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học : tổng thời gian 4 tuần

Tín chỉ lý thuyết: 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4 tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 tương ứng với 15 tiết lý thuyết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật thực hành

12. Nội dung học phần

12.1.Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1. Sỏi ống mật chủ và biến chứng

1.Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán

2.1. Lâm sàng

2.2. Chẩn đoán hình ảnh

2.3. Sinh hóa máu

3. Điều trị

3.1. Nội khoa

3.2. Ngoại khoa

3.3. cập nhật phương pháp điều trị mới

4. Diễn biến và biến chứng
	2

	2
	Bài 2. Viêm túi mật

1. Hình thái lâm sàng

1.1. Viêm túi mật cấp do sỏi và không do sỏi

1.2. Viêm túi mật mãn

2. Chẩn đoán

3. Điều trị

3.1. Điều trị bảo tồn

3.2 Phẫu thuật mổ mở

3.3. Phẫu thuật nội soi
	2

	3
	Bài 3. Ung thư gan

1.Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán

2.1. Ung thư gan đường mật

2.2. Ung thư gan tiên phát

2.3. ung thư gan thứ phát

3. Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị
	2

	4
	Bài 4. Ung thư Đường mật

1.Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán

2.1. Ung thư gan đường mật

2.2. Ung thư gan tiên phát

2.3. ung thư gan thứ phát

3. Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị
	2

	5
	Bài 5. Áp xe gan  

1. Phân loại áp xe gan 

1.1. Áp xe gan đường mật

1.2. áp xe gan do amip

2. Tổn thương giải phẫu bệnh
3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	2

	6
	Bài 6. Nang ống mật chủ

1. Chẩn đoán

2. Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Thông tin cập nhật về điều trị 
	1

	7
	Bài 7. Nang tụy

1. Chẩn đoán

2. Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Thông tin cập nhật về điều trị
	1

	8
	Bài 8. Teo đường mật bẩm sinh

1. Chẩn đoán

2. Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Thông tin cập nhật về điều trị 
	1

	9
	Bài 9. U tụy

1. Chẩn đoán

2. Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Thông tin cập nhật về điều trị 
	2

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật mở ống mật chủ dẫn lưu kerh

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	5

	2
	Phẫu thuật Nối mật-ruột

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	4

	3
	Phẫu thuật cắt túi mật nội soi

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	4
	Phẫu thuật mổ mở cắt túi mật

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật 
	3

	5
	Phẫu thuật điều trị nang giả tụy, nang ống mật chủ

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	3

	6
	Nghiên cứu ca bệnh về bệnh lý gan mật
	3

	7
	Bệnh án gan mật

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	8
	Sỏi mật tái phát

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	9
	Chẩn đoán hình ảnh gan mật
	3

	
	Tổng cộng
	30


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]. Bệnh học Ngoại khoa Tập 1.Bài giảng sau đại học. Học viện Quân Y năm 2002
[2] Bài giảng sau đại học. Đại học Y Hà Nội 2008

[3].Kĩ thuật mổ. Đặng Hanh Đệ . Nhà xuất bản Y học 2008

[4] Ghép gan người lớn. Trịnh Hồng Sơn. Nhà xuất bản Y học 2013

[5] Bệnh học Ngoại khoa Tập 2. Học viện Quân Y năm 2002
 17. Lịch học.

17.1. Lý thuyết

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Sỏi ống mật chủ và biến chứng

-Tổn thương giải phẫu bệnh

- Chẩn đoán

- Điều trị

- cập nhật phương pháp điều trị mới

- Định hướng thảo luận; giải pháp dự phòng sỏi mật
	2
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh

Bs Phương
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Viêm túi mật

- Hình thái lâm sàng

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: chỉ định điều trị viêm túi mật
	1
	Bs Bình

Bs Phương

Ts Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Nang tụy

- Hình thái lâm sàng

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: Phẫu thuật nang tụy và nang giả tụy
	1
	Bs Bình

Bs Phương

Ts Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: theo định hướng nghiến cứu
	4
	Ts Anh
	Thảo luận 

	2
	Ung thư gan

-Tổn thương giải phẫu bệnh

- Chẩn đoán

-Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sớm K gan
	2
	Ts Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Ung thư tụy

- Tổn thương giải phẫu bệnh

- Chẩn đoán

- Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sớm K tụy
	1
	Ts Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Ung thư đường mật

- Tổn thương giải phẫu bệnh

- Chẩn đoán

- Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sớm K đường mật
	1
	Ts Anh


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 2: Theo định hướng thảo luận của các bài

Kiểm tra thường xuyên 1
	4

15 ph
	Bs Bình B
	Thảo luận 

Test 

	3
	Áp xe gan  

- Phân loại áp xe gan 

- Tổn thương giải phẫu bệnh
- Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: hình ảnh chẩn đoán hình ảnh áp xe gan
	1
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Nang ống mật chủ

- Chẩn đoán

- Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Định hướng thảo luận: Thông tin cập nhật về điều trị
	1
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Teo đường mật bẩm sinh

- Chẩn đoán

- Phương pháp điều trị: mổ mở- nội soi

- Định hướng thảo luận: Thông tin cập nhật về điều trị
	1
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 3:. Thông tin mới về điều trị nang ống mật chủ, áp xe gan

Bài kiểm tra TX2
	4

15ph
	Ts Quý

Bs Sửu
	Thảo luận 

Test 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật mở ống mật chủ dẫn lưu kerh
	5
	Bs Bình

Bs Phương
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật Nối mật-ruột
	5
	Bs Ninh

Ts Anh
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	2


	Phẫu thuật cắt túi mật nội soi
	3
	Ts Quý


	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật mổ mở cắt túi mật 
	4
	Ts Quý


	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	3
	Phẫu thuật điều trị nang giả tụy, nang ống mật chủ
	4
	Bs Bình

Bs Phương
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh về bệnh lý gan mật
	3
	Ts Anh
	Thảo luận

	4
	Bệnh án gan mật
	3
	Ts Anh
	Thảo luận

	
	Sỏi mật tái phát
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Thi kết thúc tín chỉ lâm sàng
	
	
	Thi bài tập tình huống. Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng cộng
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGOẠI LỒNG NGỰC TIM MẠCH

1. Mã số học phần: NGLN 523

2. Tên học phần : Ngoại Lồng ngực-tim mạch/ Cardiac thoracic surgery

3. Số tín chỉ : 3 (1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học Ngoại khoa

5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách: Ts  Lô Quang Nhật

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Lô Quang Nhật
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Nguyễn Huy Sơn
	CKII

	4
	Nguyễn Văn Sửu
	CKII. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1.Kiến thức

- Phân tích được những tổn thương lồng ngực- tim mạch 

- Phân tích được các phương pháp chẩn đoán và điều trị cập nhật trong các bệnh lý, chấn thương lồng ngực tim mạch

8.2.Kĩ năng

- Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán và điều trị cấp cứu lồng ngực tim mạch

- Thực hiện được một số kĩ thuật, phẫu thuật cơ bản trong cấp cứu bệnh lý, chấn thương lồng ngực tim mạch

8.3. Thái độ

- Những bệnh lý cũng như chấn thương lồng ngực- tim mạch đòi hỏi học viên có những kiến thức cơ bản nhất về cấp cứu và áp dụng các kiến thức đó trong thực hành nghề nghiệp 
9. Mô tả học phần:
Bệnh học Ngoại Tim mạch-Lồng ngực là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lý, chấn thương tim mạch- lồng ngực. Học phần bao gồm phần liên quan đến chấn thương: chấn thương ngực kín, vết thương ngực hở, vết thương tim, vết thương  mạch máu . Những bệnh lý: viêm tắc động tĩnh mạch, phồng lóc động mạch, thông động tĩnh mạch. Kì vọng sau khi tốt nghiệp học viên có những kiến thức cơ bản về cấp cứu bệnh lý lồng ngực tim mạch. Ứng dụng những kiến thức đó trong thực hành tại bệnh viện
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học: tổng thời gian 4 tuần

Tín chỉ lý thuyết: 1(4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4 tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng, gây mê hồi sức, dược lâm sàng, hồi sức cấp cứu

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1: Chấn thương và vết thương ngực

1. Sinh lý bệnh chấn thương ngực

2. Hình thái lâm sàng

3. Chẩn đoán và điều trị
	3

	2
	Bài 2: Phồng lóc động mạch

1. Nguyên nhân, giải phẫu bệnh

2.Chẩn đoán 

3. Điều trị. Cập nhật thông tin mới
	2

	3
	Bài 3: Thông động - tĩnh mạch

1. Nguyên nhân, giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán và điều trị
	1

	4
	Bài 4 : Viêm tắc động tĩnh mạch

1 Nguyên nhân, giải phẫu bệnh, cơ chế bệnh sinh

2.Chẩn đoán và điều trị
	1

	5
	Bài 5: Vết thương mạch máu ngoại vi

1. Giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh chấn thương và vết thương mạch máu

2. Hình thái lâm sàng

3. Chẩn đoán và điều trị
	2

	6
	Bài 6: Thoát vị hoành

1. Phân loại

2. Hình thái lâm sàng

3. Chẩn đoán 

4. Điều trị
	2

	7
	Bài 7: Điều trị ngoại khoa các bệnh tim bẩm sinh

Chẩn đoán và điều trị
	2

	8
	Bài 8: Vết thương tim 

1. Tổn thương giải phẫu bệnh

2. Hình thái lâm sàng

3. Chẩn đoán và Điều trị
	1

	9
	Bài 9: U trung thất

1. Giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	                                        Tổng số
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật mở màng phổi tối thiểu

- Chỉ định

- Kĩ thuật mổ

- Chăm sóc sau mổ
	4

	2
	Phẫu thuật mở ngực

- Chỉ định

- Kĩ thuật mổ

- Chăm sóc sau mổ
	4

	3
	Phẫu thuật khâu nối mạch máu

- Chỉ định

- Kĩ thuật mổ

- Chăm sóc sau mổ
	3

	4
	Phẫu thuật khâu vết thương tim

- Kĩ thuật mổ

- Chăm sóc sau mổ
	4

	5
	Phẫu thuật  u trung thất

- Chỉ định

- Kĩ thuật mổ

- Chăm sóc sau mổ
	3

	6
	Nghiên cứu ca bệnh về lồng ngực tim mạch

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	7
	Bệnh án tim mạch lồng ngực

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Tiên lượng

- Bàn luận
	3

	8
	Nghiên cứu ca bệnh viêm tắc động mạch chi

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	9
	Chẩn đoán hình ảnh lồng ngưc- tim mạch

- Chẩn đoán các thương tổn
	3

	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng dạy
- Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]. Bệnh học ngoại khoa   Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Nhà xuất bản Y học Hà Nội 1993. Tập 3.

[2]. Ngoại khoa (sách bổ túc sau Đại học) , Trường Đại học Y khoa Hà Nội 1993

[3]. Bài giảng bệnh học Ngoại khoa sau Đại học, Học viện Quân Y - 2003

[4]. Phẫu thuật lồng ngực. Trường Đại học Y khoa Hà Nội, Nhà xuất bản Y học Hà Nội 2008

[5]. Bài giảng bệnh học Ngoại khoa sau Đại học, Học viện Quân Y – 2003

[6]. Kĩ thuật mổ. Đặng Hanh Đệ. Nhà xuất bản Y học 2008

 17. Lịch học.

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài : Chấn thương và vết thương ngực

-Hình thái lâm sàng

- Chẩn đoán và điều trị 

- Định hướng thảo luận:Chỉ định mở ngực cấp cứu
	3
	Ts. Nhật


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Thông động- tĩnh mạch

- Hình thái lâm sàng

-Chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: các phương pháp xử trí thông động tĩnh mạch
	1
	Ts. Nhật


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: Theo các định hướng trên
	4
	Ts Nhật
	Thảo luận 

	2
	Bài: Phồng lóc động mạch

- Nguyên nhân, giải phẫu bệnh

- Chẩn đoán 

- Điều trị. Cập nhật thông tin mới

- Định hướng thảo luận: hình anhrchaanr đoán hình ảnh của phồng lóc động mạch
	2
	Ts Nhật

Bs Sửu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài 5:Vết thương mạch máu 

- Hình thái lâm sàng

- Chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: Chấn thương mạch máu
	2
	Ts. Nhật

Ts. Hoàng


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 2: Theo định hướng

Kiểm tra thường xuyên 1
	4

15’
	Ts. Nhật


	Test 

	3
	Bài :Thoát vị hoành

-  Hình thái lâm sàng

- Chẩn đoán và điều trị

- Định hướng thảo luận: Chẩn đoán thoát vị hoành ở trẻ em
	1
	Ts. Nhật


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài  Vết thương tim 

-Tổn thương giải phẫu bệnh

- Hình thái lâm sàng

-Chẩn đoán và Điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán và xử trí sớm vết thương tim
	1
	Ts Nhật

Bs Sơn
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài : Viêm tắc động tính mạch

- Nguyên nhân, giải phẫu bệnh, cơ chế bệnh sinh.

-Chẩn đoán và điều trị 

- Định hướng thảo luận: Giải pháp dự phòng viêm tắc động mạch
	1
	Ts Nhật

Bs Sơn
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài: U trung thất

-Chẩn đoán

-Điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sớm u trung thất
	1
	Ts Nhật

Bs Sơn
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 3:Theo định hướng mỗi bài
Bài kiểm tra TX2
	4

15ph
	Ts Nhật

Bs Sửu
	Test 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Nghiên cứu ca bệnh về lồng ngực tim mạch
	3
	Ts Nhật

Bs Sửu
	Video/Thảo luận

	
	Bệnh án tim mạch lồng ngực
	3
	Ts Nhật

Bs Sửu
	Thảo luận

	2


	Phẫu thuật khâu nối mạch máu
	3
	Ts Nhật

Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật khâu vết thương tim
	4
	Ts Nhật

Bs Sơn
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	3
	Phẫu thuật mở màng phổi tối thiểu
	4
	Ts Nhật

Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật mở ngực
	4
	Ts Nhật

Ts Hoàng
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Lâm sàng và chụp cắt lớp tổn thương Lồng ngực
	2
	Ts Nhật

Ts Hoàng
	Thảo luận/ Video

	4
	Phẫu thuật  cắt thùy phổi 
	2
	Ts Nhật

Bs Sơn
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Điều trị viêm tắc động mạch chi
	2
	Ts Nhật

Bs Sơn
	Xem mổ/ Video

	
	Thi kết thúc tín chỉ lâm sàng
	
	
	Thi bài tập tình huống. Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng cộng
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGOẠI NHI

1. Mã số học phần: NGNH 523

2. Tên học phần : Ngoại Nhi/ Pediatric surgery
3. Số tín chỉ: 3(1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao học Ngoại khoa
5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Ts  Vũ Thị Hồng Anh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy
	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Vũ  Thị Hồng Anh
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Nguyễn Công Bình
	BSCKII. Giảng viên chính

	4
	Nguyễn Hồng Ninh
	Thạc sỹ.Giảng viên chính

	5
	Nguyễn Vũ Phương 
	BSCKII. Giảng viên chính

	6
	Lô Quang Nhật
	Tiến sỹ.Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ngoại nhi thường gặp.

8.2. Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ngoại nhi thường gặp.

- Thực hiện được một số phẫu thuật cơ bản trong cấp cứu ngoại nhi.

8.3. Thái độ

Bệnh lý ngoại nhi thường gặp trên lâm sàng, nhiều khi khó chẩn đoán và tiên lượng. Đòi hỏi cần được chẩn đoán sớm và có thái độ xử trí phù hợp, kịp thời
9. Mô tả học phần

Bệnh học ngoại nhi là học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và điều trị những bệnh lí ngoại khoa và dị tật thường gặp ở trẻ em (tắc ruột sơ sinh, dị tật hậu môn trực tràng, phình đại tràng bẩm sinh, bệnh lý liên quan đến ống phúc tinh mạc). Cung cấp những kiến thức cơ bản về kĩ thuật chẩn đoán và phương pháp điều trị tiên tiến các bệnh lí ngoại nhi để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhi. …. Kì vọng, sau khi tốt nghiệp, học viên có những kiến thức cơ bản về ngoại nhi, giúp chẩn đoán sớm và xử trí đúng những bệnh lý ngoại nhi thường gặp tại cộng đồng.
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học: tổng thời gian 4 tuần

Tín chỉ lý thuyết: 1(4 - 4 - 6)/3

Số tiết thực dạy:  4tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 tiết + 3 tiết thảo luận

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Học viên đã học các học phần cơ sở: Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật thực hành.

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số tiết

	1
	Bài 1: Viêm phúc mạc bào thai và sơ sinh

1. Nguyên nhân, tổn thương giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	2
	Bài 2: Bệnh lý tồn tại ống phúc tinh mạc

1. Các hình thái tồn tại ống phúc tinh mạc

2. Chẩn đoán

3. Diễn biến

4. Điều trị
	2

	3
	Bài 3: Hẹp phì đại môn vị

1.Triệu chứng, chẩn đoán 

2. Điều trị
	1

	4
	Bài 4: Bệnh Hirschsprung

1. Nguyên nhân, giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh

2. Chẩn đoán

3. Diễn biến và biến chứng

3. Điều trị
	2

	5
	Bài 5: Dị tật hậu môn trực tràng

1. Phôi thai học của hậu môn trực tràng

2. Khám bệnh nhi có dị tật hậu môn trực tràng

3. Phân loại dị tật hậu môn trực tràng

4. Chẩn đoán 

5. Điều trị
	2

	6
	Bài 6: Tắc ruột sơ sinh

1. Nguyên nhân gây tắc ruột sơ sinh

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	2

	7
	Bài 7: Lồng ruột ở trẻ còn bú

1. Nguyên nhân

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 
	1

	8
	Bài 8: Tắc tá tràng

1. Nguyên nhân tắc tá tràng

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	2

	9
	Bài 9: Viêm ruột thừa cấp ở trẻ em

1. Thương tổn giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	10
	Bài 10: Tinh hoàn ẩn

1. Thương tổn giải phẫu bệnh

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	                                                           Tổng số
	15


12.2. Thực hành


	Bài
	Nội dung/Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật lồng ruột cấp

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng
	3

	2
	Bơm hơi tháo lồng tại giường

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng
	3

	3
	NCCB về dị tật hậu môn trực tràng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	4
	Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng
	3

	5
	Phẫu thuật điều trị bệnh lí do còn ống phúc tinh mạc

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng
	3

	6
	Nghiên cứu ca bệnh về ngoại nhi

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	7
	Bệnh án ngoại nhi

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	8
	Phẫu thuật điều trị bệnh Hirschsprung 

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng
	3

	9
	Phẫu thuật điều trị hẹp phì đại môn vị

- Chỉ định

- Kĩ thuật

- Biến chứng
	3

	10
	Hồi sức sau mổ ở trẻ em

-Điều trị hồi sức sau  mổ
	3

	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình/Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng): hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo


1. Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em. NXB Y học, Hà Nội, năm 2000


2. Phẫu thuật tiết niệu trẻ em. NXB Y học, Hà Nội, năm 2002


3. Cấp cứu Ngoại khoa (Nhi khoa), NXB Y học, Hà Nội, năm 2005


4. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Trẻ em. NXB Y học, Hà Nội, năm 2006


5. Phác đồ điều trị Ngoại Nhi, NXB Y học, TP Hồ Chí Minh, năm 2013

17. Lịch học
17.1. Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài : Hẹp phì đại môn vị

- Chẩn đoán 

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: cập nhật phương pháp mổ nội soi
	1
	Ts Anh

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Tinh hoàn ẩn

- Chẩn đoán 

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: nguy cơ của tinh hoàn ẩn
	1
	Ts Anh

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Bệnh Hirschsprung

- Chẩn đoán

- Diễn biến và biến chứng

- Điều trị

-Định hướng thảo luận: cập nhật mổ nội soi. Thời điểm mổ
	2
	Ts Anh

Ths Ninh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: theo định hướng của mỗi bài
	4
	Ts Anh
	Thảo luận

	2
	Bài: Viêm phúc mạc bào thai và sơ sinh

-Thương tổn giải phẫu

- Chẩn đoán

- Điều trị

-Định hướng thảo luận:n chẩn đoán viêm phúc mạc bào thai
	1
	Bs Phương

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Bệnh lý tồn tại ống phúc tinh mạc

- Chẩn đoán

- Diễn biến

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: Những thông tin mới điều trị 
	2
	Bs Phương

Bs Bình

Ts Quý
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Viêm ruột thừa cấp ở trẻ em

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: khó khăn trong chẩn đoán
	1
	Ts Quý

Bs Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 2: theo định hướng của mỗi bài

 - Kiểm tra thường xuyên 1
	4

15 ph
	Ts Quý
	Thảo luận 

Trắc nghiệm 

	3
	Bài: Dị tật hậu môn trực tràng

- Khám bệnh nhi có dị tật hậu môn trực tràng

- Phân loại dị tật hậu môn trực tràng

- Chẩn đoán 

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: phát hiện sớm dị tật hậu môn trực tràng
	2
	Ts. Quí

Ths. Ninh

Ts Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Tắc ruột sơ sinh

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sớm tắc ruột sơ sinh và thái độ điều trị
	2
	Ts Quý

Bs Bình

Ts Nhật
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Lồng ruột ở trẻ nhũ nhi

- Chẩn đoán

- Điều trị 

- Định hướng thảo luận: Biến chứng sau mổ/Khả năng xảy ra khi phẫu thuật
	2
	Ts Anh

Ths Ninh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Tắc tá tràng

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sơm tắc tá tràng/Khó khăn trong điều trị
	1


	Ts Quý


	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 3: theo định hướng của mỗi bài
- Kiểm tra thường xuyên 2
	4

15 ph
	Ts Anh
	Thảo luận

Test 

	
	Thi kiểm tra kết thúc học phần
	60
	
	Thi viết 


17.2 Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật lồng ruột cấp
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Bơm hơi tháo lồng tại giường
	3
	Ths Ninh

Ts Anh
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Điều trị dị tật hậu môn trực tràng
	3
	Ts anh

Ths Ninh
	NCCB

	2


	Phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa
	3
	Ts Quý

Bs Bình
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật bệnh lí do còn ống phúc tinh mạc
	3
	Ts Quý

Bs Bình
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	3
	Nghiên cứu ca bệnh về ngoại nhi
	3
	Ts Anh
	Thảo luận

	
	Bệnh án ngoại nhi
	3
	Ts Anh
	Thảo luận

	4
	Phẫu thuật điều trị phình đại tràng
	3
	Ts Anh

Bs Phương
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật hẹp môn vị phì đại
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Tham gia mổ/Video

Thảo luận

	
	Hồi sức sau mổ ở trẻ em
	3
	Bs Bình

Bs Phương
	Thảo luận

	
	Thi kết thúc tín chỉ thực hành
	
	
	Tình huống. Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng số
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN BỆNH HỌC BỎNG

1. Mã số học phần: NGBO 523

2. Tên học phần : Ngoại Bỏng/ Burn pathology

3. Số tín chỉ : 3 ( 1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa

5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Bs Nguyễn Vũ Hoàng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1
	Nguyễn Vũ Hoàng
	Tiến sỹ. Giảng viên chính

	2
	Đồng Quang Sơn
	CKII. Bác sỹ chính

	3
	Nguyễn Văn Sửu
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Trần Chiến
	Tiến sỹ. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức

- Phân tích được các phương pháp đánh giá, chẩn đoán và điều trị bỏng

8.2.Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh bỏng

- Thực hiện được một số phẫu thuật cơ bản về bỏng 

8.3. Thái độ

Bỏng là một cấp cứu chấn thương đặc biệt. Mặc dù tổn thương da nhưng kéo theo những rối loạn toàn thân nặng nề. Nguy cơ tử vong và biến chứng do bỏng cao nếu không đánh giá chính xác diện tích, độ sâu của bỏng. Cần có thái độ xử trí phù hợp trong cấp cứu ban đầu cũng như khi điều trị thực thụ.
9. Mô tả học phần 


Bệnh học Bỏng là học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cơ chế bệnh sinh, đặc điểm lâm sàng của bỏng, các phương pháp đánh giá, chẩn đoán và điều trị với từng tác nhân gây bỏng, những di chứng của bỏng. Kì vọng sau khi học học phần bỏng, học viên có những kiến thức về các loại tổn thương do bỏng gây nên cũng như các phương pháp điều trị có tính chất cập nhật và vận dụng được những kiến thức cơ học về Bỏng áp dụng trong việc cấp cứu ban đầu bỏng tại cộng đồng
10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học

Tín chỉ lý thuyết : 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy :  4 tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy :  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy : 3 tuần x 4 tiết = 12 tương ứng với 15 tiết lý thuyết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, phẫu thuật thực hành, gây mê hồi sức, Hồi sức nội khoa 

12. Nội dung học phần :

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1. Sinh lý bệnh bệnh bỏng 

1.Giải phẫu và mô học da

2.Những hội chứng sau bỏng

3. Thời kì của bỏng
	1

	2
	Bài 2:Bỏng hóa chất

1.Đăc điểm lâm sàng

1.1.Bỏng a xít

1.2. Bỏng kiềm

2.Các loại hóa chất gây bỏng

3. Chẩn đoán

4. Cấp cứu ban đầu

5. Điều trị

5.1. Bỏng a xít

5.2.Bỏng kiềm
	2

	3
	Bài 3: Bỏng điện

1.Đặc điểm lâm sàng bỏng điện

2.Chẩn đoán

3. Điều trị bỏng điện
	1

	4
	Bài 4: Bỏng nhiệt

1.Đặc điểm lâm sàng

1.1. Bỏng nhiệt khô

1.2. Bỏng nhiệt ướt

2.Diến biến

3. Điều trị
	2

	5
	Bài 5: Biến chứng bỏng, Di chứng bỏng
	1

	6
	Bài 6.Hồi sức các giai đoạn bỏng

1.Giai đoạn sốc bỏng

2. Giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc

3. Giai đoạn suy mòn

4. Giai đoạn hồi phục
	2

	7
	Bài 7: Đánh giá bỏng

1.Tác nhân gây bỏng

2.Vị trí bỏng

3. Diện tích bỏng

4. Độ sâu của bỏng

5. Thể trạng

6. Diễn biến bỏng trong quá trình điều trị
	2

	8
	Bài 8. Thuốc bôi bỏng

1.Dượcđộng học

2.Cơ chế

3. Chỉ định và chống chỉ định

4. Liều lượng
	2

	9
	Bài 9. Sốc bỏng

1.Cơ chế

2.Chẩn đoán

3.Hồi sức bỏng
	2

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/ Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật tạo hình bỏng

- Chẩn đoán di chứng

- Phương pháp phẫu thuật
	4

	2
	Biến chứng, di chứng bỏng

- Chẩn đoán Biến chứng và di chứng

- Điều trị
	3

	3
	Hồi sức bỏng nặng

-Chẩn đoán

-Điều trị
	5

	4
	Cấp cứu ban đầu bỏng

-Chẩn đoán

-Điều trị
	5

	5
	Phẫu thuật vá da, điều trị khuyết hổng phần mềm do bỏng

- Chẩn đoán di chứng

- Phương pháp phẫu thuật
	5

	6
	Bệnh án bỏng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	7
	Nghiên cứu ca bệnh bỏng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	5

	
	Cộng
	30


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng): hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

[1]. Hướng dẫn kĩ thuật cấp cứu bỏng. Nhà xuất bản Y học 2008 

[2]. Lê Thế Trung (1997).Những điều cần thiết về bỏng. Nhà xuất bản y học

[3]. Lê Thế Trung (1992). Bài giảng bệnh học ngoại khoa sau đại học. Học viện Quân y, tập 1. 

[4]. Lê Thế Trung (2003). Bỏng và phẫu thuật ghép da. Nhà xuất bản Y học. 

[5]. Lê Thế Trung (2003). Bỏng - Những kiến thức chuyên ngành. Nhà xuất bản Y học. 

[6]. Giáo trình bỏng. Đại học Y Dược Thái Nguyên 2014 

17. Lịch học
17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài. Sinh lý bệnh bệnh bỏng 

-Những hội chứng sau bỏng

- Thời kì của bỏng

- Định hướng thảo luận:lâm sàng các hội chứng bỏng
	1
	Ts Chiến

Bs Sửu


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài: Bỏng hóa chất

- Đăc điểm lâm sàng

- Các loại hóa chất gây bỏng

- Chẩn đoán

- Cấp cứu ban đầu

- Điều trị cập nhật

- Định hướng thảo luận: Di chứng bỏng hóa chất
	1
	Ts Chiến

Bs Sửu


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài: Sốc bỏng

- Chẩn đoán

- Hồi sức bỏng

- Định hướng thảo luận:Công việc cần làm trong hồi sức sốc bỏng
	2
	Ts Chiến

Bs Sửu


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 1: theo định hướng mỗi bài
	4
	Ts Chiến

Bs Sửu
	

	2
	Bài: Bỏng điện

-Đặc điểm lâm sàng bỏng điện

-Chẩn đoán

- Điều trị bỏng điện

- Định hướng thảo luận: Di chứng và cấp cứu bỏng điện
	1
	Ts Hoàng


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài: Bỏng nhiệt

-Đặc điểm lâm sàng

-Diến biến

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: Di chứng và cấp cứu bỏng điện
	2
	Ts Chiến

Bs Sửu

    Ths Anh
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài: Biến chứng bỏng, di chứng bỏng

-Biến chứng bỏng

- Di chứng bỏng

- Định hướng thảo luận: giải pháp dự phòng di chứng
	1
	Ts Hoàng

Ths Anh

Ths Dũng
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 2: theo định hướng mỗi bài

KT TX1
	4

15 ph
	Bs Sửu
	

	3
	Bài: Hồi sức các giai đoạn bỏng

-Giai đoạn sốc bỏng

- Giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc

- Giai đoạn suy mòn

- Giai đoạn hồi phục

-Định hướng thảo luận: Khó khăn hồi sức giai đoạn của bỏng
	2
	Ts Hoàng


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài: Đánh giá bỏng

-Tác nhân gây bỏng

-Vị trí bỏng

- Diện tích bỏng

- Độ sâu của bỏng

- Thể trạng

- Diễn biến bỏng trong quá trình điều trị

-Định hướng thảo luận: Những yếu tố tiện lượng bỏng
	1
	Ts Hoàng


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Bài thuốc bôi bỏng

- Cơ chế

- Tác dụng

- Định hướng thảo luận: các thuốc bôi bỏng hiện nay và cổ điển
	1
	Ts Hoàng


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

	
	Thảo luận 3: Theo định hướng mỗi bài

KTTX2
	4

15 ph
	Bs Sửu
	

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60 ph
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật tạo hình bỏng

- Chỉ định

- Phương pháp phẫu thuật
	4
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận/Video

Xem mổ

	
	Biến chứng, di chứng bỏng
	3
	Bs Sửu

Ts Hoàng
	Thảo luận/Video

Xem mổ

	2


	Hồi sức bỏng nặng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	5
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận

	
	Cấp cứu ban đầu bỏng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	5
	Ths Anh

Ths Dũng
	Thảo luận/Video

Xem mổ

	3
	Phẫu thuật vá da, điều trị khuyết hổng phần mềm do bỏng

- Chẩn đoán

- Kĩ thuật
	5
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận/Video

Xem mổ

	
	Bệnh án bỏng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3
	Ts Chiến

Bs Sửu
	Thảo luận

	
	KTTX
	15 phút
	
	

	4
	Nghiên cứu ca bệnh bỏng

- Chẩn đoán

- Điều trị
	5
	Bs Sửu
	Thảo luận

	
	Thi kết thức TC thực hành
	
	
	Tình huống; Bệnh án; Phẫu thuật

	                     Tổng cộng
	30
	
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGOẠI NAM HỌC

1. Mã số học phần: NGNH 523

2. Tên học phần : Ngoại Nam học/ Andrology surgery
3. Số tín chỉ : 3 ( 1/2)
4. Chuyên ngành đào tạo : Cao học Ngoại khoa
5. Năm học 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách:                Ts Vũ Thị Hồng Anh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
	1
	Trần Đức Quí
	Phó giáo sư, tiến sỹ

	2
	Vũ Thị Hồng Anh
	Tiến sỹ.Giảng viên chính

	3
	Nguyễn Công Bình
	CKII. Giảng viên chính

	4
	Nguyễn Hồng Ninh
	Thạc sỹ.Giảng viên chính

	5
	Nguyễn Vũ Phương 
	CKII. Giảng viên chính


8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1.Kiến thức

- Phân tích được các phương pháp chẩn đoán và điều trị cập nhật những bệnh lý về Nam học

8.2.Kĩ năng

  - Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lý nam học

- Thực hiện được một số phẫu thuật cơ bản về nam học

8.3. Thái độ

Bệnh lý nam học hiện nay được quan tâm nhiều và trở thành vấn đề thời sự. Người thầy thuốc cần có cái nhìn tổng thể về nam học, giúp chẩn đoán, điều trị những bệnh lý liên quan đến vô sinh ở nam giới, rối loạn sinh duc…. để cải thiện chất lượng cuộc sống
9. Mô tả học phần

Bệnh học Ngoại nam học là học phần trang bị những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị những bệnh lí nam học như : vô sinh, rối loạn cương dương… những kĩ thuật chẩn đoán và phương pháp điều trị tiên tiến để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Kì vọng sau khi tốt nghiệp học viên có những kiến thức cơ bản về nam học một chuyên ngành mới hiện nay. Ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế lâm sàng

10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong năm học

Tín chỉ lý thuyết: 1( 4-4-6)/3

Số tiết thực dạy:  4 tiết/1 tuần

Số tuần thực dạy:  3 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3 tuần x 4 tiết = 12 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Giải phẫu ứng dụng, dược lâm sàng, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung /chủ đề
	Số giờ

	1
	Bài 1: Rối loạn chuyển hóa Hooc môn sinh dục nam

1. Đại cương

2. Hooc môn sinh dục

3. Rối lọan chuyển hóa
	1

	2
	Bài 2. Rối loạn cương dương

1. Nguyên nhân

2.Chẩn đoán

3. Điều trị rối loạn cương dương
	2

	3
	Bài 3. Xuất tinh ra máu

1. Nguyên nhân

2.Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	4
	Bài 4. Hẹp bao qui đầu

1. Phân loại hẹp bao qui đầu 

2. Chẩn đoán 

3.Biến chứng

4. Điều trị
	1

	5
	Bài 5. Vỡ vật hang
1. Chẩn đoán 

2. Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị 
	1

	6
	Bài 6. Giãn tĩnh mạch thừng tinh 

1. Chẩn đoán 

2. Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị 
	2

	7
	Bài 7. Mãn dục nam giới
1. Hình thái lâm sàng 

2. Điều trị
	1

	8
	Bài 8. Vô sinh nam giới
1. Nguyên nhân

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	2

	9
	Bài 9: Cương đau dương vật kéo dài

1. Nguyên nhân

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	10
	Bài 10: Xơ cứng vật hang

1. Nguyên nhân

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	11
	Bài 11: Viêm mào tinh hoàn và tinh hoàn

1.Nguyên nhân

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	1

	                                                           Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành

	Bài
	Nội dung/ Chủ đề
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật cắt Phimosis

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	3

	2
	Nong bao qui đầu

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	2

	3
	Điều trị rối loạn cương dương

- Chỉ định

- Phương pháp
	5

	4
	Phẫu thuật ung thư dương vật

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	5

	5
	Phẫu thuật vỡ vật hang

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	3

	6
	Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	3

	7
	Nghiên cứu ca bệnh Nam học

- Chẩn đoán

- Điều trị
	3

	8
	Phẫu thuật xoắn tinh hoàn

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	3

	9
	Phẫu thuật tạo hình dương vật

- Chỉ định

- Kĩ thuật
	3

	
	Cộng 
	30


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình/ Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

02 bài kiểm tra thường xuyên: hệ số 0,1

01 bài kiểm tra giữa học phần (điểm thi lâm sàng: hệ số 0,3

01 bài thi kết thúc học phần: hệ số 0,5

Điểm kết thúc học phần = TX1 x 0,1 + TX2 x 0,1 + GK x 0,3 + Thi x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

1] Bệnh học Nam học. Nhà xuất bản Y học năm 2008.

[2] Bệnh học ngoại khoa tập 1. Đại học Y Hà Nội

17. Lịch học.

17.1. Lý thuyết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Bài: Hooc môn sinh dục nam và rối loạn chuyển hóa

- Hooc môn sinh dục

- Rối lọan chuyển hóa 

- Định hướng thảo luận: Nguy có của rối loạn hooc môn
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Rối loạn cương dương

- Nguyên nhân

- Chẩn đoán

- Điều trị rối loạn cương dương

-Định hướng thảo luận: Giải pháp dự phòng rối loạn cương dương
	2
	Ts. Quý

Ths Phương

Ths Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Xuất tinh ra máu

- Nguyên nhân

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Định hướng thảo luận: chẩn đoán sớm và điều trị xuất tinh ra máu
	1
	Ts. Quý

Ths Phương

Ths Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 1: Theo định hướng mỗi bài
	
	Ts. Quý

Ths Phương

Ths Bình 
	Thảo luận

	2
	Bài:  Hẹp bao qui đầu

- Phân loại hẹp bao qui đầu 

- Chẩn đoán 

-Biến chứng

- Điều trị

-Định hướng thảo luận: nguy cơ hẹp bao qui đầu
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình

Ths Thảo
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài :Giãn tĩnh mạch thừng tinh 

- Chẩn đoán

- Các biến chứng 

-.Điều trị 

-Định hướng thảo luận: Nguy có giãn tĩnh mạch thừng tinh
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Vỡ vật hang
- Chẩn đoán 

- Các phương pháp điều trị: cập nhật thông tin mới về điều trị 
- Định hướng thảo luận: Thái độ xử trí vỡ vật hang
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình

Ths Thảo
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 2: Theo định hướng của mỗi bài

KTTX1
	4

15 ph
	Ts Quý
	Thảo luận 

Test 

	3
	Bài :Mãn dục nam giới
- Hình thái lâm sàng 

- Điều trị

-Định hướng thảo luận: tiêu chuẩn chẩn đoán
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình

Ths Thảo
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài : Vô sinh nam giới
- Nguyên nhân

- Chẩn đoán

- Điều trị

-Định hướng thảo luận: Điều trị cập nhật vô sinh ở nam giới
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình

Ths Thảo
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài :Cương đau dương vật kéo dài

- Nguyên nhân

- Chẩn đoán

- Điều trị

-Định hướng thảo luận: Giải pháp điều trị
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình

Ths Thảo
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Xơ cứng vật hang

-Nguyên nhân

- Chẩn đoán

-Điều trị

-Định hướng thảo luận Giải pháp điều trị
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình

Ths Thảo
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Bài: Viêm mào tinh hoàn và tinh hoàn

-Nguyên nhân

- Chẩn đoán

- Điều trị

-Định hướng thảo luận Giải pháp điều trị
	1
	Ts. Anh

Ths Phương

Ths Bình

Ths Thảo
	Thuyết trình

Nêu vấn đề



	
	Thảo luận 3: theo định hướng mỗi bài

KT TX2
	4

15ph
	Ts. Quý

Ts Anh
	Thảo luận

Test 

	
	Kiểm tra kết thúc tín chỉ
	60ph
	
	


17.2 Thực hành

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật cắt Phimosis
	3
	Ts Anh

Ths Thảo
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Nong bao qui đầu
	2
	Ts Anh

Ths Bình
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	2


	Điều trị rối loạn cương dương
	5
	Ts Quý

Ths Phương
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật ung thư dương vật
	5
	Ts Quý

Ths Phương
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	3
	Phẫu thuật vỡ vật hang
	3
	Ts Quý

Ths Phương 
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu tthuật giãn tĩnh mạch thừng tinh
	3
	ThsBình

Ths Phương
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Nghiên cứu ca bệnh 
	3
	Ts Quý

Ths Phương
	Thảo luận

	4
	Phẫu thuật xoắn tinh hoàn
	3
	Ts Quý

Ths Phương
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Phẫu thuật tạo hình dương vật
	2
	Ths Bình

Ths Phương
	Xem mổ/ Video

Thảo luận

	
	Thi kết thúc tín chỉ lâm sàng
	
	
	Tình huốn; Bệnh án/ Phẫu thuật

	                     Tổng cộng
	30
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